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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

 BOD5  Nhu cầu oxy sinh hoá đo ở 200C - đo trong 5 ngày 

 COD  Nhu cầu oxy hóa học 

 CTNH  Chất thải nguy hại 

 CTR  Chất thải rắn 

 CTRCN  Chất thải rắn công nghiệp 

 DO  Oxy hòa tan 

 HTXL  Hệ thống xử lý 

 
MPN 

 Số lớn nhất có thể đếm được (Phương pháp xác định vi 

sinh) 

 MSDS  Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất 

 PCCC  Phòng cháy chữa cháy 

 Pt-Co  Đơn vị đo màu (Thang màu Pt - Co) 

 QCVN  Quy chuẩn Việt Nam 

 SS  Chất rắn lơ lửng 

 TCVN  Tiêu chuẩn Việt Nam 

 UBND  Ủy ban nhân dân 

 VOCs  Hỗn hợp các chất hữu cơ dễ bay hơi 

 XLNT  Xử lý nước thải 
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MỞ ĐẦU 

Bình Phước là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có tốc độ 

phát triển công nghiệp nhanh, vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển 

mạnh. Đến nay, toàn tỉnh Bình Phước có rất nhiều khu công nghiệp đang hoạt động. 

Nhận thấy tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp chế biến phụ phẩm giết mổ 

đã và đang phát triển ở Việt Nam. Đó chính là sử dụng phụ phẩm từ quá trình giết mổ 

là nguyên liệu đầu vào của các quá trình chế biến nhằm tạo ra các sản phẩm hữu ích. 

Đặc biệt là lĩnh vực sản xuất chế biến các sản phẩm từ lông vũ tạo ra những sản phẩm 

cao cấp đáp ứng nhu cầu hàng hóa của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, việc nước ta 

tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cũng sẽ gia tăng những triển vọng 

mới về thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng tiêu dùng ngày càng phát triển hơn. Cùng 

với sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội nâng cao, nhu cầu sử dụng những sản 

phẩm đẹp và có chất lượng tốt ngày càng tăng.  

Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam 

đã quyết định đầu tư Dự án “Nhà máy sản xuất và gia công lông vũ công suất 2.000 

tấn/năm” tại Lô J1-1, J1-2, J2, KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, phường Minh Hưng, thị 

xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước để cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. 

Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Bình Phước cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3206246768 chứng nhận lần đầu 

ngày 25/01/2012, chứng nhận hiệu đính lần thứ hai ngày 27/06/2022 cho Dự án “Nhà 

máy sản xuất và gia công lông vũ công suất 2.000 tấn/năm”.  

Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp mã số 3801268981 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước chứng 

nhận lần đầu ngày 08/02/2022, cấp thay đổi lần thứ nhất ngày 03/03/2022. Ngành nghề 

kinh doanh của Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam là sản xuất và gia công 

lông vũ. 

Căn cứ theo Luật Bảo vệ môi trường Số 72/2020/QH14 đã được Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020; Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Thông tư 02/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì dự án “Nhà máy sản xuất và 

gia công lông vũ công suất 2.000 tấn/năm” có vốn đầu tư là 137,34 tỷ đồng (theo Giấy 

chứng nhận đầu tư số 3206246768  do Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp). 

Căn cứ điểm d, khoản 4, Điều 8 của Luật Đầu tư công, dự án thuộc nhóm B theo tiêu 

chí phân loại dự án đầu tư công theo quy định tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (Nhóm dự án 

Dự án công nghiệp khác, trừ các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp có vốn đầu tư từ 60 

tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng).  

Do đó, Dự án thuộc nhóm B theo tiêu chí quy định cua pháp luật về đầu tư công, 

xây dựng và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 
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nhiễm môi trường nên đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định tại mục 

số 2, mục II, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

Báo cáo thực hiện theo mẫu tại Phụ lục IX của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 - Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư 

nhóm II không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.  

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước 

về bảo vệ môi trường tiến hành thẩm định, giám sát và quản lý các hoạt động liên quan 

đến công tác bảo vệ môi trường của Dự án. Đồng thời, báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môi trường còn là cơ sở để Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam triển khai các 

giải pháp hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình hoạt động. 
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CHƯƠNG I.  

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

– Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam 

– Địa chỉ: Lô J1-1, J1-2, J2, KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, phường Minh Hưng, thị 

xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Việt Nam 

– Người đại diện: Bà LIU LEE, LIH-MING            Chức vụ: Tổng giám đốc 

– Ngày sinh:10/08/1957                     Quốc tịch: Đài Loan. 

– ĐT: 008613524006064     Email: wen@jww.world  

– Số hộ chiếu: 360115336; ngày cấp: 30/03/2021 Nơi cấp: Bộ ngoại giao Đài Loan 

(Trung Quốc)  

– Đại chỉ thường trú: 7-1 Số 6, Đường Zhongmei, Quận Tây, Thành phố Taichung, 

Trung Quốc (Đài Loan) 

– Địa chỉ liên lạc: Lô J1-1, J1-2, J2, KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, phường Minh 

Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Việt Nam. 

– Hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 3801268981 đăng ký lần đầu ngày 

08/02/2022 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình 

Phước cấp thay đổi lần thứ nhất ngày 03/03/2022. 

– Hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số Dự án: 3206246768 do 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp, chứng nhận lần đầu ngày 

25/01/2012, chứng nhận hiệu đính lần thứ hai ngày 27/06/2022. 

– Ngành nghề hoạt động: Sản xuất và gia công lông vũ. 

2. Tên dự án đầu tư 

“NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG LÔNG VŨ CÔNG SUẤT 2.000 

TẤN/NĂM” 

2.1. Vị trí địa lý của Dự án 

– Địa điểm thực hiện dự án: Lô J1-1, J1-2,J2, KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, phường 

Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Việt Nam. Tổng diện tích thực 

hiện Dự án là: 28.191,5 m2. 

– Dự án có vị trí tiếp giáp như sau: 

+ Phía Bắc : Giáp với đường trong KCN và đất dân. 

+ Phía Nam : Giáp với Chi nhánh Công ty TNHH Trần Gia. 

+ Phía Đông : Giáp Công ty Cổ phần Bốn Đúng. 

+ Phía Tây : Giáp đường trong KCN và đất dân. 

Khu đất được xác định bởi các mốc ranh giới với tọa độ theo hệ VN2000, Múi 

chiếu 30 tỉnh Bình Phước, được trình bày trong Bảng 1.1. 
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Bảng 1.1. Tọa độ các mốc ranh giới khu đất dự án 

TT Điểm mốc Tọa độ X (m) Tọa độ Y (m) 

1 M1 1.270.935 541.499 

2 M2 1.270.944 541.628 

3 M3 1.271.078 541.626 

4 M4 1.271.052 541.513 

Nguồn: Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam, 2022. 

 

Hình 1.1. Vị trí của dự án  

Dự án nằm hoàn toàn trong KCN Minh Hưng – Hàn Quốc đã được quy hoạch và 

xây dựng hoàn thiện về cơ sở hạ tầng trong đó được thu hút nhóm ngành nghề sản 

xuất. Do đó, dự án hoàn toàn phù hợp về mặt quy hoạch. 

KCN Minh Hưng – Hàn Quốc có dự án hạ tầng công nghiệp tốt. Hệ thống đường 

nội bộ đã được hoàn thiện. Hệ thống cung cấp điện, cấp nước đáp ứng nhu cầu sản 

xuất kinh doanh của Dự án.  

Vị trí của nhà máy thuận lợi về giao thông do KCN Minh Hưng – Hàn Quốc tiếp 

giáp với Quốc lộ 14, giao thương với tỉnh Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh.  

Dự án cách nhà dân gần nhất là 1.000m. Xung quanh dự án trong vòng bán kính 

2km không có công trình văn hóa, tôn giáo cũng như khu bảo tồn thiên nhiên.  

Xung quanh khu vực Dự án có Suối Tiên là nguồn tiếp nhận nước thải của KCN 

Minh Hưng – Hàn Quốc.  
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2.2. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư 

– Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh Bình 

Phước - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước. 

– Cơ quan cấp giấy phép liên quan đến môi trường: Ban Quản lý các Khu kinh tế 

tỉnh Bình Phước - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước. 

2.3. Quy mô của dự án (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): 

– Quy mô của dự án: Dự án có vốn đầu tư là 137,34 tỷ đồng (theo Giấy chứng nhận 

đầu tư số 3206246768  do Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp). Căn cứ 

điểm d, khoản 4, Điều 8 của Luật Đầu tư công, dự án thuộc nhóm B theo tiêu chí 

phân loại dự án đầu tư công theo quy định tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (Nhóm dự 

án Dự án công nghiệp khác, trừ các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp có vốn đầu 

tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng). Trong quy trình sản xuất của Dự án 

không có công đoạn nhuộm do đó không nằm trong danh mục loại hình sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. 

– Quy mô tổng diện tích thực hiện Dự án là: 28.191,5 m2 đã được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với lô đất số 

vào sổ cấp CCN: CT 42992 ngày 19/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Phước. 

– Quy mô công suất đầu tư của Dự án: Sản xuất và gia công lông vũ với công suất 

2.000 tấn/năm.  

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Dự án hoạt động với công suất: Sản xuất và gia công lông vũ với công suất 2.000 

tấn/năm.  

Sản phẩm dự kiến tiêu thụ 80% trong nước và 20% xuất khẩu 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Dự án sản xuất và gia công lông vũ công suất 2.000 tấn/năm với công nghệ sản xuất 

hiện đại, dây chuyền sản xuất tiên tiến, tự động hóa cao, các máy móc thiết bị được 

trang bị mới 100% và được nhập khẩu từ Trung Quốc và Đài Loan đảm bảo yêu cầu 

kỹ thuật hiện hành nhằm nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí sản xuất, tiết kiệm chi 

phí nguồn nhân lực vận hành, góp phần cạnh tranh giá thành sản xuất trên thị trường 

tiêu thụ. Cụ thể như sau: 
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Hình 1.2. Quy trình sản xuất và gia công lông vũ  

❖ Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu: chủ yếu là các loại lông vũ đã được sơ chế, được mua từ các nhà cung 

cấp ở Việt Nam về làm nguyên liệu sản xuất cho Nhà máy.  

Phân loại: Có nhiều tiêu chuẩn cho việc phân loại lông vịt/lông vũ gồm: FTC 

(Federal Trade Commission), JIS (Japanese industrial Standard), KS (Korean 

Standard). Căn cứ theo các tiêu chuẩn trên, lông vịt/lông vũ của dự án sẽ được phân 

loại thành: 

Lông vũ nguyên liệu 

(tại Việt Nam)

Phân loại

Phủi bụi (tạp chất)

Giặt lần 1,2,3,4,5

Giặt sạch (lần 6)

Sấy khô

Làm mát và phủi bụi

Đóng gói

Thành phẩm

  Nước giặt, nước tuần 

hoàn sau HTXLNT  

  Nước giặt, nước sạch 

  Hơi nước 

Nước thải, 

tiếng ồn 

Nước thải, 

tiếng ồn 

Nhiệt dư 

Bụi 

Bụi, CTR 

Bụi, CTR 

Bụi, CTR, mùi 

hôi 

Nước tuần hoàn 
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– Lông vũ trắng (White Duck Down) 

+ White Duck Down 90:10 (WDD 90:10) – Down 90%, Small Feather 10% 

+ White Duck Down 80:20 (WDD 80:20) – Down 80%, Small Feather 20% 

+ White Duck Down 70:30 (WDD 70:30) – Down 70%, Small Feather 30% 

+ White Duck Down 60:40 (WDD 60:40) – Down 60%, Small Feather 40% 

+ White Duck Down 50:50 (WDD 50:50) – Down 50%, Small Feather 50% 

+ White Duck Down 40:60 (WDD 40:60) – Down 40%, Small Feather 60%  

+ White Duck Down 30:70 (WDD 30:70) – Down 30%, Small Feather 70% 

+ White Duck Down 20:80 (WDD 20:80) – Down 20%, Small Feather 80% 

+ White Duck Down 10:90 (WDD 10:90) – Down 10%, Small Feather 90% 

– Lông vũ xám (Grey Duck Down) 

+ Grey Duck Down 90:10 (GDD 90:10) – Down 90%, Small Feather 10% 

+ Grey Duck Down 80:20 (GDD 80:20) – Down 80%, Small Feather 20% 

+ Grey Duck Down 70:30 (GDD 70:30) – Down 70%, Small Feather 30% 

+ Grey Duck Down 60:40 (GDD 60:40) – Down 60%, Small Feather 40% 

+ Grey Duck Down 50:50 (GDD 50:50) – Down 50%, Small Feather 50% 

+ Grey Duck Down 40:60 (GDD 40:60) – Down 40%, Small Feather 60%  

+ Grey Duck Down 30:70 (GDD 30:70) – Down 30%, Small Feather 70% 

+ Grey Duck Down 20:80 (GDD 20:80) – Down 20%, Small Feather 80% 

+ Grey Duck Down 10:90 (GDD 10:90) – Down 10%, Small Feather 90% 

 Chú thích: 

– Down: lông nhung (lông tơ, lông mềm) 

– Small Feather: lông mình (lông cánh, lông cứng) có kích thước từ 3-5cm. 

Tùy theo thị trường và nhu cầu của khách hàng mà lông vũ tinh chế sẽ tỷ lệ pha trộn 

theo yêu cầu. Công ty sẽ chọn lông mình có kích thước nhỏ hơn 3 cm và nhóm nhỏ 

lông tơ bằng máy phân loại. 

Phủi bụi: Phủi sạch bụi và các tạp chất khác bám trên lông nguyên liệu như điện 

tích, kim loại,.. 

Giặt: Lông vũ được phân chia thành nhiều phần và được giặt từng phần bằng máy 

giặt với nước và chất giặt sao cho quá trình giặt không làm tổn hại đến chất lượng của 

lông vũ. Tại đây, nước giặt Natri hypoclorit được cho vào để giặt sạch chất bẩn. Công 

đoạn giặt được chia thành 2 loại:  

+ Giặt lần lượt cho các lần 1,2,3,4,5: Sau khi giặt phần nước thải được thải ra ngoài 

theo hệ thống thu gom về HTXL nước thải của Nhà máy.  

+  Giặt sạch (lần 6): sử dụng lượng nước cấp hoàn toàn là nước sạch. Nước thải từ 

lần giặt 6 được tuần hoàn, tái sử dụng cho các lần giặt 1,2,3,4,5 của mẻ sau. Do đó 

lượng nước cấp sử dụng cho các mẻ giặt sau là nước tuần hoàn từ sau xử lý của HTXL 

nước thải. 

 Nguyên lý hoạt động của 2 loại hình giặt này là giống nhau. 

Sấy khô: Lông vũ sau khi qua công đoạn giặt được sấy khô bằng máy sấy hơi nước 
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ở nhiệt độ 1200C trong thời gian 40 phút và triệt trùng lần 1. Sau đó, sấy khô lần nữa 

bằng luồng không khí đồng thời xử lý tiệt trùng lần 2. Tại công đoạn này tất cả lông vũ 

đã được tiệt trùng hoàn toàn.  

Làm mát phân loại và phủi bụi: Sau khi sấy khô bằng hơi nước trong nhiệt độ 

cao, lông vũ được làm mát và phủi bụi. Công ty sử dụng máy phân loại và phủ bụi đều 

có thiết bị xử lý bụi đi kèm. Về nguyên tắc, bụi được thu và xử lý bằng lọc túi vải (40 

pcs). Bụi sẽ được thu lại và được chứa trong các túi nhựa đặt trong nhà máy.  

Đóng gói: Sản phẩm của quy trình này là lông vũ tinh chế. Lông vũ này sẽ được 

chứa trong các bao nilon và hút chân không theo công nghệ Air Section. Khối lượng 

của mỗi bao từ 20 - 30kg.  

Dự án sử dụng những thiết bị hiện đại, có các thiết bị xử lý môi trường đi kèm trong 

máy. Đồng thời, các khâu vận chuyển trung gian trong xưởng dùng hình máy hút khí 

động để hạn chế tối thiểu sự thất thoát lông vũ và bụi phát sinh ra môi trường. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm của dự án đầu tư là lông vũ các loại với sản lượng 2.000 tấn/năm.   

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng cho dự án 

a. Nguyên liệu, nhiên liệu trong quá trình thi công xây dựng dự án 

Quá trình thi công các hạng mục của Dự án cần một lượng lớn khối lượng nguyên 

vật liệu xây dựng. Nhu cầu sử dụng được thống kê trong bảng sau: 

Bảng 1.2. Nguyên nhiên liệu trong quá trình thi công xây dựng dự án 

TT Vật liệu Đơn vị Khối lượng 
Tỷ trọng  

vật liệu 

Khối lượng 

(tấn) 

1 Xi măng Tấn 2.100 - 2.100 

2 Cát m3 2.880 1,4 kg/m3 4.032 

3 Đá m3 5.400 1,4 kg/m3 7.560 

4 Sắt thép Tấn 1.284 - 1.284 

5 Gạch viên 820.800 
1,6 

kg/viên 
1.313 

6 Vật tư khác (sơn, phụ gia,…) Tấn 100 - 100 

 TỔNG CỘNG    16.389 

Nguồn: Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam, 2022. 

b. Nguyên liệu, nhiên liệu trong quá trình hoạt động dự án 

Để phục vụ cho hoạt động sản xuất tại Nhà máy đạt hiệu quả, các nguyên vật liệu 

thị trường nội địa không đảm bảo được sẽ được nhập trực tiếp từ nước ngoài, những 

nguyên liệu còn lại sẽ được tìm mua ở thị trường trong nước. Danh mục nhu cầu 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 
 

Chủ dự án: Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam 9 

nguyên, nhiên liệu, hoá chất sử dụng cho hoạt động sản xuất và xử lý môi trường trong 

quá trình sản xuất được trình bày trong các bảng sau: 

Bảng 1.3. Nguyên nhiên liệu trong quá trình sản xuất 

Stt Tên nguyên liệu Đơn vị Số lượng Xuất xứ 

I Phục vụ sản xuất 

1 Lông  vũ Tấn/năm 2.200  Việt Nam 

2 Nước giặt Natri hypoclorit Tấn/năm 120  Việt Nam 

3 Chỉ may bao Kg/năm 297  China 

4 Vật liệu đóng gói Cái/năm 15.000 China 

II Phục vụ lò hơi công suất 2 tấn/giờ 

1 Than Tấn/năm 210 Việt Nam 

2 Củi Tấn/năm 210 Việt Nam 

III Phục vụ trạm xử lý nước thải, khí thải 

1 FeSO4.H20 Tấn/năm 4 Việt Nam 

2 NaOH Tấn/năm 2 Việt Nam 

3 Ca(OH)2 Tấn/năm 2 Việt Nam 

4 Polime anion Kg/ngày 6,25 Việt Nam 

5 Polime cation Kg/ngày 3,6 Việt Nam 

6 H2SO4 Tấn/năm 2 Việt Nam 

7 H2O2 Tấn/năm 2 Việt Nam 

8 Clorine Tấn/năm 0,3 Việt Nam 

Tổng cộng Tấn/năm 2.786,3  

Nguồn: Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam, 2022 

Lông vũ được cung cấp cho quá trình sản xuất là loại lông vũ thô đã qua sơ chế 

được mua lại từ các nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Than, củi được sử dụng cấp cho lò hơi. 

Bảng 1.4. Bảng thông số kỹ thuật cơ bản của một số loại hóa chất chính phục vụ 

hoạt động sản xuất tại nhà máy 

TT Hoá chất Tính chất cơ bản 

I Hóa chất phục vụ sản xuất 

1 
Nước giặt 

Natri hypoclorit 

– CTHH: NaOCl  

– Trạng thái vật lý: Dạng dung dịch lỏng trong suốt 

– Màu sắc: màu vàng 
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TT Hoá chất Tính chất cơ bản 

– Mùi đặc trưng: mùi hắc, dễ gây buồn nôn 

– Độ hòa tan trong nước: tan hoàn toàn trong nước 

– Độ pH: 11 – 12 (20oC) 

– Khối lượng riêng: 1.16 – 1.18 g/cm3 (20oC, 10%) 

– Điểm sôi: 101 oC 

II Hóa chất xử lý nước thải 

1 NaOH 

– Tên thương mại: Xút 

– CTHH: NaOH 

– Tính chất: 

– Dạng tồn tại: chất rắn màu trắng (hút ẩm mạnh, dễ 

chảy rửa) 

– Mùi: không mùi 

– Phân tử lượng: 40 g/mol 

– Điểm nóng chảy: 323 °C 

– Điểm sôi: 1.388 °C 

– Tỷ trọng: 2,13 (tỷ trọng của nước = 1) 

– Độ hòa tan: dễ tan trong nước lạnh 

– Độ pH: 13,5 

2 H2O2 

– Tên thương mại: Hydro peroxid 

– CTHH: H2O2 

– Tính chất: 

– Chất lỏng trong suốt  

– Điểm sôi (oC): 108oC  

– Màu sắc: Không màu 

– Điểm nóng chảy (oC): -33oC  

– Mùi đặc trưng: Mùi hắc  

– Điểm bùng cháy (oC) theo phương pháp xác định: 

Chưa có thông tin  

– Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu 

chuẩn: 23 mm Hg ở 30oC  

– Nhiệt độ tự cháy (oC): Chưa có thông tin  

– Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất 

tiêu chuẩn: 1,1  

– Độ pH: 2,5 – 3,5  

– Tỷ lệ hóa hơi: > 1  

– Khối lượng riêng (kg/m3 ): 1,19 ở 20 oC  

3 H2SO4 

– Tên thương mại: Axit Sunfuric 

– CTNH: H2SO4 

– Tính chất: 

– Trạng thái và hình dạng vật lý: thể lỏng (dầu 

nhờn).  

– Mùi: không có mùi, gây hơi nóng và ngạt thở.  

– Vị: axít chua (mạnh).  

– Khối lượng phân tử: 98,08 g/ml.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hydro_peroxid
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TT Hoá chất Tính chất cơ bản 

– Màu: không màu  

– pH (1% dung môi/nước): axít.  

– Điểm sôi: 270°C. Phân hủy: 340°C  

– Điểm tan chảy: -35°C tới 10,36 °C (93-100% tinh 

khiết)  

– Nhiệt độ tới hạn: không có giá trị.  

– Trọng lượng riêng: 1,84 (nước =1).  

– Áp suất bay hơi: 3,4 (không khí = 1)  

– Tỉ trọng bay hơi: không có giá trị.  

– Sự bay hơi: không có giá trị.  

– Ngưỡng mùi: không có giá trị.  

– Tính chất phân tán: hòa tan trong nước.  

– Sự hòa tan: dễ dàng hòa tan trong nước lạnh và tạo 

ra nhiệt. Hòa tan trong ethyl alcohol. 

4 PAC 

– CTHH: Polyme [Al2(OH)nCl6-n]m  

– Công dụng loại bỏ các chất hữu cơ hòa tan và 

không hòa tan cùng kim loại nặng 

– Dạng rắn là bột mầu trắng ngà ánh vàng, tan hoàn 

toàn trong nước 

5 Polimer 

– Anionic Polyacrylamide  

– Công dụng: cải thiện việc tạo bông làm cho tốc độ 

lắng bông cặn nhanh hơn 

– Dạng bột màu trắng đục. 

– Tính chất vật lý: Hút ẩm mạnh. 

6 Clorine 

– CTHH: Ca(ClO)2  

– Công dụng: Khử trùng nước thải 

– Dạng: Hạt trắng mờ hoặc bột trắng. 

– Hàm lượng: 70,0%min. 

Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam cam kết Hóa chất Dự án sử dụng tuân 

thủ theo Luật Hóa chất Việt Nam 2007; Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 

09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

luật hóa chất và Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương 

quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Hóa chất. 

4.2. Nhu cầu sử dụng điện 

Điện sử dụng được lấy từ điện lưới Quốc gia, đã có lưới điện đến tận hàng rào công 

trình. Toàn bộ nguồn điện cung cấp cho dự án sẽ sử dụng nguồn điện từ mạng điện 

chung của tỉnh Bình Phước thông qua hệ thống đường dây cáp điện của KCN Minh 

Hưng – Hàn Quốc. 

Điện cấp cho dự án sử dụng cho các mục đích: hoạt động hệ thống máy móc, thiết 

bị sản xuất, văn phòng và hệ thống xử lý môi trường, chiếu sáng công trình. 
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Lượng điện tiêu thụ của dự án dự kiến khoảng 140.000 KWh/tháng.  

4.3. Nhu cầu sử dụng nước 

– Nguồn cấp nước: Nguồn cấp nước cho tất cả các hoạt động của dự án là nguồn 

nước thủy cục cấp đến KCN Minh Hưng – Hàn Quốc thông qua hệ thống đường 

ống đi ngang qua Nhà máy. Do Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước 

cung cấp. 

– Nhu cầu sử dụng nước: Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của công nhân viên, 

nước sản xuất,  nước dùng cho mục đích khác bao gồm giai đoạn thi công xây 

dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị và giai đoạn hoạt động.  

 Giai đoạn thi công xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị: 

Trong giai đoạn này, nước chủ yếu cấp cho sinh hoạt công nhân. Dự kiến có 50 

công nhân tham gia xây dựng dự án, không lưu trú qua đêm ở công trường. Nước cấp 

cho sinh hoạt chủ yếu dùng cho nhu cầu uống, vệ sinh, rửa tay chân.  

Với định mức cấp nước khoảng 45 lít/người.ca (TCXDVN 33:2006/BXD), thời 

gian làm việc 1 ca/ngày. Lượng nước cấp sinh hoạt tiêu thụ cho quá trình xây dựng, 

lắp đặt thiết bị là 2,25 m3/ngày. Lượng nước thải phát sinh khoảng 2,25 m3/ngày (45 

lít/người.ca x 50 người). 

Nước rửa phương tiện: nước xịt rửa xe cộ, phương tiện vận chuyển trước khi ra 

công trường định mức khoảng 300 lít/xe theo TCVN 4513:1998. Đối với xe ra vào 

công trình, chủ yếu chỉ xịt rửa bánh, do đó lượng nước chỉ sử dụng khoảng 20 lít/xe 

với thời gian xịt rửa khoảng 2-3 phút tương đương 0,22 m3/ngày (ước tính khoảng 11 

xe/ngày). 

Nước súc rửa, vệ sinh thiết bị trộn bê tông: Theo kế hoạch chủ đầu tư, trên công 

trường sẽ bố trí 02 máy trộn bê tông nhằm phục vụ công tác xây dựng. Thiết bị trộn bê 

tông sẽ được vệ sinh sạch sau mỗi khi kết thúc công việc. Khi vệ sinh thiết bị sẽ làm 

phát sinh một lượng nước thải đáng kể. Với thiết bị trộn bê tông, nước thải phát sinh 

ước tính 0,5 m3/lần rửa và mỗi ngày vệ sinh 2 lần nên tổng lượng nước thải phát sinh 

ước tính 2 m3/ngày. 

 Vậy tổng lượng nước thải phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng, lắp đặt 

thiết bị là 4,47 m3/ngày. 

 Giai đoạn hoạt động: 

Nước cấp cho dự án được sử dụng cho các mục đích sau: 

– Nước cấp cho quá trình sản xuất. 

– Nước cấp cho xử lý khí thải lò hơi. 

– Nước cấp sinh hoạt cho công nhân. 

Tổng nhu cầu sử dụng nước của dự án trong giai đoạn hoạt động được thể hiện 

trong Bảng sau: 

Bảng 1.5. Tổng hợp nhu cầu nước của nhà máy trong giai hoạt động 
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TT Mục đích 
Định mức nước 

sử dụng 

Lưu lượng nước 

cấp  (m3/ngày) 
Ghi chú 

I Sản xuất  3.667,4  

1 
Nước cấp cho quá 

trình sản xuất 

1 tấn lông vũ cần 

500 m3 nước  
3.665  

7,33 tấn lông vũ 

giặt/ngày.  

(Cấp bổ sung 

440 m3/ngày) 

2 
Nước cấp cho xử lý 

khí thải lò hơi 

Nước cấp lần đầu 

là 2m3 

Cấp bổ sung 

0,4m3/ngày 

2,4 

Lượng nước này 

được tuần hoàn 

tái sử dụng. Định 

kỳ 1 tháng/lần xả 

cặn đáy lò hơi 

II 
Sinh hoạt của công 

nhân 

80 lít/ người 

.ngày × 50 người 
4 

Theo QCVN 

01:2021/BXD 

III Tưới cây 
3 lít/m2 × 

5.693,22 m2 
17 

QCVN 

01:2021/BXD 

TỔNG CỘNG 3.688,4  

Nguồn: Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam, 2022 

Ghi chú: 

 Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của công nhân: 

Theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng 

được ban hành tại Thông tư 01/2021/TT – BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng: 

Chỉ tiêu cấp nước sạch dùng cho sinh hoạt tối thiểu là 80 lít/người/ngày, hướng tới 

mục tiêu sử dụng nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. 

Số lượng công nhân viên làm việc tại Dự án là 50 người.  

Lượng nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân viên là: 

Qsh= 80 × 50 = 4.000 lít/ngày = 4 m3/ngày. 

Dự án không tổ chức nấu ăn tại nhà máy mà chỉ đặt suất ăn công nghiệp từ các 

đơn vị được phép hoạt động bên ngoài cho công nhân viên nhà máy 

 Nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất: 

❖ Nhu cầu sử dụng nước cho công đoạn giặt lông vũ: 

– Theo số liệu Chủ đầu tư cung cấp, để gia công sản xuất cho 2.000 tấn/năm cần sử 

dụng tổng nguyên liệu đầu vào là là 2.200 tấn/năm, tương đương 7,33 tấn lông 

vũ/ngày (tính toán cho 300 ngày làm việc/năm).  

– Tham khảo kinh nghiệm từ nhà cung ứng dây chuyền sản xuất và tham khảo từ các 

dự án đang hoạt động dây chuyền sản xuất tương tự tại Trung Quốc hiện nay, 
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lượng nước sử dụng giặt lông vũ cần 500 m3/1 tấn lông vũ. Như vậy, lượng nước 

sử dụng ban đầu để giặt 7,33 tấn lông vũ/ngày là: (7,33 tấn/ngày × 500 m3) = 3.665 

m3/ngày. 

– Tham khảo kinh nghiệm từ nhà cung ứng dây chuyền sản xuất và tham khảo từ các 

dự án đang hoạt động dây chuyền sản xuất tương tự tại Trung Quốc hiện nay thì 

nhu cầu xả thải chiếm 80% lượng nước đầu vào, 20% còn lại thất thoát trong quá 

trình sấy và giải nhiệt. Lượng nước thải xả thải tương ứng:  

3.665 m3/ngày × 80% = 2.932 m3/ngày. 

Với lượng nước xả thải này sẽ được công ty thu gom toàn bộ và xử lý tại HTXL 

nước thải tập trung của Nhà máy đạt quy chuẩn cho phép. Sau khi xử lý nước thải đạt 

QCVN, Công ty sẽ tiếp tục tái sử dụng nước thải sau HTXLNT để phục vụ sản xuất. 

Tiêu chí nước cấp đầu vào phục vụ sản xuất của Nhà máy đối với một số chỉ tiêu như: 

BOD ≤ 50, COD≤ 150, TSS≤ 100. Nhu cầu tái sử dụng nước thải sau HTXLNT để 

phục vụ sản xuất chiếm 85% lượng nước thải xử lý. Như vậy nhu cầu sử dụng nước tái 

sử dụng được tính như sau:  

2.932 m3/ngày x 85% = 2.492,2 m3/ngày.  

Lượng nước còn lại khoảng 439,8 m3/ngày ~ 440 m3/ngày không tái sử dụng sẽ thải 

ra ngoài và đấu nối với hệ thống thu gom nước thải của KCN để tiếp tục xử lý đạt 

QCVN trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.  

❖ Nhu cầu sử dụng nước cho lò hơi: 

Đối với bồn nước lò hơi, Công ty sẽ đầu tư 01 lò hơi công suất 2 tấn hơi/h sử dụng 

nước cấp cho bồn chứa lần đầu là 2m3. Lượng nước cấp bổ sung hằng ngày chiếm 

khoảng 20% nước cấp lần đầu, tương đương mỗi ngày cấp bổ sung 0,4 m3/ngày, lượng 

nước này được tuần hoàn tái sử dụng không thải ra môi trường. Định kỳ 1 tháng/lần xả 

cặn đáy lò hơi, lượng nước xả cặn là 2m3/lần xả. 

❖ Nhu cầu sử dụng nước tưới cây: 

Định mức sử dụng nước: 3 lít/m2.ngày (áp dụng định mức nước tưới vườn hoa, 

công viên theo QCVN 01:2021/BXD). Vậy nước dùng cho tưới cây được tính:  

Qtưới= 5.693,22 m2 × 3 lít/m2.ngày = 22.772,88 lít/ngày ~ 17 m3/ngày. (Với tổng 

diện tích bãi cỏ và cây xanh là 5.693,22 m2). 

Công tác tưới cây được thực hiện theo định kỳ, không thường xuyên. Trung bình 

khoảng 2 ngày/lần tưới. 

– Ngoài ra, Công ty còn dự trữ một lượng nước cho PCCC. Lượng nước dự trữ cấp 

nước cho hoạt động chữa cháy khoảng 324 m3, được tính cho 2 đám cháy trong 3 

giờ liên tục với lưu lượng 15 lít/giây cho mỗi đám cháy 

Wcc = 15 lít/giây cho mỗi đám cháy × 3 giờ × 2 đám cháy × 3.600 giây/1.000 = 324m3. 

Nguồn cung cấp nước:  

Nguồn cấp nước cho tất cả các hoạt động của dự án là nguồn nước thủy cục cấp đến 

KCN Minh Hưng – Hàn Quốc thông qua hệ thống đường ống đi ngang qua Nhà máy. 

Do Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước cung cấp. 
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4.4. Nhu cầu lao động  

 Giai đoạn thi công xây dựng  

Số lượng nhân viên làm việc dự kiến phục vụ cho Dự án: 50 người 

Thời gian làm việc: 

– Số giờ làm việc: 8h. 

– Số ca làm việc/ngày: 1 ca. 

– Số ngày làm việc/tuần: 6 ngày/tuần. 

– Ngày nghỉ làm việc là các ngày chủ nhật, các ngày lễ, nghỉ tết theo quy định của 

Nhà nước 

 Giai đoạn hoạt động  

Số lượng nhân viên làm việc dự kiến phục vụ cho Dự án được thể hiện ở bảng sau:  

Bảng 1.6. Nhu cầu lao động trong giai đoạn hoạt động 

STT Loại lao động Số lượng (người) 

1 Quản lý, nhân viên văn phòng 4 

2 Người nước ngoài 8 

3 Người Việt Nam 6 

4 Công nhân 32 

Tổng cộng 50 

Nguồn: Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam, 2022. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

5.1. Danh mục máy móc, thiết bị của dự án 

 Trang thiết bị, máy móc trong giai đoạn thi công xây dựng 

Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị thi công công trình để xây dựng dự án. Vì 

vậy, máy móc thiết bị phục vụ xây dựng sẽ do đơn vị thi công đưa đến công trường. 

Trong giai đoạn thi công số lượng máy móc thiết bị phục vụ cho thi công sẽ được điều 

chỉnh cho phù hợp.  

Nhu cầu máy móc thiết bị dự kiến phục vụ thi công được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 1.7. Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến trong giai đoạn thi công xây dựng 

Stt Tên thiết bị 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Nước sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Tình 

trạng 

 (%) 

1 Máy đào Cái 02 Hàn Quốc 2018 90 

2 Máy xúc Cái 01 Trung Quốc 2019 90 

3 Lu rung bánh sắt Cái 01 Đài Loan 2018 80 

4 Đầm chân cừu Cái 02 Trung Quốc 2018 80 

5 Lu rung bánh lốp Cái 03 Trung Quốc 2018 90 

6 Máy sau gạt Cái 01 Trung Quốc 2018 80 

7 Máy trộn bê tông Cái 02 Nhật Bản 2018 80 

8 Máy ủi Cái 03 Việt Nam 2018 80 

9 Xe tải Cái 05 Hàn Quốc 2018 90 

10 Máy phát điện Cái 01 Hàn Quốc 2018 80 

11 Máy xúc lật bánh lốp Cái 02 Hàn Quốc 2018 80 

Nguồn: Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam, 2022. 

 Trang thiết bị, máy móc trong giai đoạn hoạt động 

Để phục vụ quá trình sản xuất, Dự án sử dụng trang thiết bị máy móc được cung cấp 

từ Trung Quốc. Tất cả máy móc đều là nhập mới 100%. Các loại máy móc, thiết bị sử 

dụng trong giai đoạn hoạt động sản xuất đều thuộc danh mục cho phép sử dụng theo 

quy định hiện hành tại Việt Nam, cụ thể như sau: 

Bảng 1.8. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng của Dự án. 

TT Tên máy móc/thiết bị 
Đơn 

vị 
Số lượng Công suất Xuất xứ 

Tình 

trạng (%) 

A Danh mục thiết bị phục vụ quá trình sản xuất 

1 Máy giặt Cái 2 15 kW China Mới 100% 

2 Máy phân loại 6 buồng Cái 2 41 kW China Mới 100% 

3 Máy phân loại 3 buồng Cái 1 40 kW China Mới 100% 

4 Máy ly tâm Cái 4 17 kW China Mới 100% 

5 Máy sấy Cái 2 11 kW China Mới 100% 
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TT Tên máy móc/thiết bị 
Đơn 

vị 
Số lượng Công suất Xuất xứ 

Tình 

trạng (%) 

6 Máy làm mát Cái 2 15 kW China Mới 100% 

7 
Máy đóng gói hút chân 

không 
Cái 2 25 kW China Mới 100% 

8 Máy chất đống Cái 2 45 kW China Mới 100% 

B Danh mục thiết bị xử lý môi trường 

11 Máy lọc Cái 1 
4000-130 

kW 
China Mới 100% 

12 Máy khấy chất thải Cái 4 2,5 kW China Mới 100% 

13 Bơm nước Cái 3 7,5 kW China Mới 100% 

14 Bơm nước Cái 1 4,0 kW China Mới 100% 

15 Bơm đo lường Cái 3 0,25 kW China Mới 100% 

16 Quạt thổi khí Cái 2 55 kW China Mới 100% 

17 Quạt thổi khí Cái 1 11 kW China Mới 100% 

18 Bơm nước Cái 2 15 kW China Mới 100% 

19 Tủ điện Cái 1 130 kW China Mới 100% 

20 Tủ điện Cái 2 35 kW China Mới 100% 

21 Tủ điện Cái 1 20 kW China Mới 100% 

22 Tủ điện Cái 2 7,5 kW China Mới 100% 

23 Lò hơi Cái 1 2 tấn/h China Mới 100% 

Nguồn: Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam, 2022. 

5.2. Các hạng mục công trình của cơ sở  

 Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của Dự án 

Dự án nằm trong quy hoạch KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. Do đó xung quanh và 

lân cận Dự án hầu hết là các cơ sở sản xuất công nghiệp. 

❖ Hiện trạng khu đất Dự án hiện nay 

Hiện trạng Dự án: Dự án được thực hiện trên Lô J1-1, J1-2, J2, KCN Minh Hưng – 

Hàn Quốc.  

Trước đây, vị trí khu đất trên thuộc sở hữu của Công ty TNHH Jungdown Vina. 

Công ty TNHH Jung Down Vina trước kia hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư số 

442043000027 ngày 03/03/2011 do Ban quản lý Khu Kinh Tế tỉnh Bình Phước cấp với 

ngành nghề kinh doanh: sản xuất chế biến các loại lông vũ, các loại chăn mền từ lông 

vũ. Hiện trạng Dự án hiện nay đã có một số công trình hiện hữu do Công ty TNHH 
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Jungdown Vina xây dựng. Các công trình, hạng mục của Dự án đã được đầu tư xây 

dựng hoàn thiện hầu hết theo Giấy phép xây dựng do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Bình Phước cấp cho Công ty TNHH Jungdown Vina. 

Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số CT 42992 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp vào ngày 

19 tháng 10 năm 2022 tại Lô J1-1, J1-2, J2, KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, phường 

Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước với diện tích đất sử dụng là: 

28.191,5 m2.  

Các hạng mục công trình hiện hữu tại vị trí thực hiện dự án là phù hợp và hoàn toàn 

đủ điều kiện để phục vụ cho hoạt động của nhà máy của Công ty TNHH Lông Vũ Ping 

Full Việt Nam.  

Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam sẽ tận dụng tất cả công trình hiện hữu 

trên đất và tiến hành xây dựng mới các công trình gồm Trạm điện, Nhà ép bùn, Bể 

chứa nước thải + nhà để máy bơm, Nhà lò hơi, Bể xử lý nước thải, Nhà kho, Kho chứa 

CT sinh hoạt và sản xuất, Kho chứa chất thải nguy hại và tiến hành lắp đặt máy móc, 

thiết bị để phục vụ cho giai đoạn sản xuất trước khi đi vào hoạt động.  

Cơ cấu sử dụng đất của toàn bộ Dự án được trình bày trong bảng bên dưới. 

Bảng 1.9. Cơ cấu sử dụng đất của toàn Dự án 

STT Loại đất 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đất xây dựng công trình 15.154,88 53,8  

2 Cây xanh 5.693,22 20,2  

3 Giao thông - sân bãi 7.320,7 26,0 

TỔNG 28.164,61 100,0  

Nguồn: Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam, 2022. 

Bảng 1.10. Các hạng mục công trình của toàn Dự án 

TT Hạng mục Diện tích (m2) Tỉ lệ (%) Ghi chú 

I Hiện hữu    

1.  Nhà xưởng 1 6.794 24,1 Hiện hữu 

2.  Nhà văn phòng 198 0,7 Hiện hữu 

3.  Nhà ăn  325 1,15 Hiện hữu 

4.  Nhà vệ sinh 50 0,18 Hiện hữu 

5.  Cây xanh 5.693,22 20,2 Hiện hữu 

6.  Hồ PCCC(Bể chứa) 90 0,3 Hiện hữu 

7.  Sân bãi đường đi 7.320,7 26,0 Hiện hữu 
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TT Hạng mục Diện tích (m2) Tỉ lệ (%) Ghi chú 

8.  
Bể chứa nước sau xử lý của  

HTXL nước thải 
383,08 1,4 Hiện hữu.  

9.  Nhà bảo vệ 24 0,1 Hiện hữu 

10.  Nhà xe 108 0,4 Hiện hữu 

11.  Nhà nghỉ công nhân viên 150 0,5 Hiện hữu 

12.  Tháp nước 10 0,0 Hiện hữu 

13.  Kho chứa chất thải sản xuất 35 0,1 Hiện hữu 

14.  Kho chứa chất thải nguy hại 24 0,1 Hiện hữu 

II Xây mới    

1.  Trạm điện 16 0,1 Xây mới 

2.  Nhà ép bùn 96 0,3 Xây mới 

3.  
Bể chứa nước thải sản xuất 

(đầu vào) + nhà để máy bơm 
519,84 1,8 Xây mới 

4.  Nhà lò hơi 205,2 0,7 Xây mới 

5.  Bể xử lý nước thải 1.237,69 4,4 Xây mới 

6.  Nhà kho 4.884,88 17,3 Xây mới 

Tổng diện tích 28.164,61 100  

Nguồn: Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam, 2022. 

❖ Kết cấu các công trình xây dựng 

a. Nhà xưởng 1 : 01 nhà. 

– Loại công trình   : Công trình công nghiệp.  

– Cấp công trình   : Cấp III. 

– Số tầng    : 01 tầng. 

– Diện tích xây dựng  : 6.794 m2 

– Chiều cao công trình  : 11,65 m. 

– Cốt nền công trình  : Tính từ cốt nền hoàn thiện công trình cao hơn 0,15m so 

với mặt sân hoàn thiện. 

– Chỉ giới xây dựng  : Theo mặt bằng tổng thể xây dựng công trình. 

– Giải pháp kết cấu  : Móng, đà kiềng, nền bằng BTCT; khung kèo thép; tường 

xây gạch, phía trên vách tole; mái lợp tole, xà gồ thép; hệ thống cửa sắt, nhôm 

kính. 

– Công trình  : hiện hữu 

b. Nhà văn phòng : 01 nhà. 

– Loại công trình   : Công trình dân dụng.  

– Cấp công trình   : Cấp IV. 
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– Số tầng    : 02 tầng. 

– Diện tích xây dựng (Diện tích xây dựng tầng trệt) : 198 m2.  

– Tổng diện tích sàn  : 417 m2. 

– Chiều cao công trình  : 13,02m. 

– Cốt nền công trình  : Tính từ cốt nền hoàn thiện công trình cao hơn 0,75m  so 

với mặt sân hoàn thiện 

– Chỉ giới xây dựng  : Theo mặt bằng tổng thể xây dựng công trình. 

– Giải pháp kết cấu  : Móng, đà kiềng, cột, dầm, sàn bằng BTCT; nền lát đá 

Granit; tường xây gạch; mái lợp ngói, vì kèo thép; trần thạch cao; hệ thống cửa 

nhôm kính, gỗ. 

– Công trình  : hiện hữu 

c. Nhà nghỉ công nhân viên : 01 nhà. 

– Loại công trình   : Công trình dân dụng.  

– Cấp công trình   : Cấp IV. 

– Số tầng    : 02 tầng. 

– Diện tích xây dựng (Diện tích xây dựng tầng trệt) : 150m2.  

– Tổng diện tích sàn  : 340m2. 

– Chiều cao công trình  : 10,43m. 

– Cốt nền công trình  : Tính từ cốt nền hoàn thiện công trình cao hơn 0,3m  so 

với mặt sân hoàn thiện 

– Chỉ giới xây dựng  : Theo mặt bằng tổng thể xây dựng công trình. 

– Giải pháp kết cấu  : Móng, đà kiềng, cột, dầm, sàn bằng BTCT; nền lát gạch 

Ceramic; tường xây gạch; mái lợp tole, vì kèo thép; trần thạch cao; hệ thống cửa 

nhôm kính, gỗ. 

– Công trình  : hiện hữu 

d. Nhà ăn : 01 nhà. 

– Loại công trình   : Công trình dân dụng.  

– Cấp công trình   : Cấp IV. 

– Số tầng    : 01 tầng. 

– Diện tích xây dựng  : 325 m2.  

– Chiều cao công trình  : 5m. 

– Cốt nền công trình  : Tính từ cốt nền hoàn thiện công trình cao hơn 0,2m so 

với mặt sân hoàn thiện.  

– Chỉ giới xây dựng : Theo mặt bằng tổng thể xây dựng công trình. 

– Giải pháp kết cấu  : Móng, đà kiềng, cột bằng BTCT; nền lát gạch Ceramic; 

tường xây gạch; mái lợp tole, xà gồ, vì kèo thép; hệ thống cửa nhôm kính. 

– Công trình  : hiện hữu 

e. Trạm điện: 01 nhà. 

– Loại công trình   : Công trình dân dụng.  

– Cấp công trình   : Cấp IV. 

– Số tầng    : 01 tầng. 
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– Diện tích xây dựng  : 16m2.  

– Chiều cao công trình  : 4,2m. 

– Cốt nền công trình  : Tính từ cốt nền hoàn thiện công trình cao hơn 0,2m so 

với mặt sân hoàn thiện.  

– Chỉ giới xây dựng  : Theo mặt bằng tổng thể xây dựng công trình. 

– Giải pháp kết cấu  : Móng, đà kiềng bằng BTCT; cột thép; nền bê tông; tường 

xây gạch + lưới B40; mái lợp tole, xà gồ, vì kèo thép; hệ thống cửa sắt kính. 

– Công trình  : hiện hữu 

f. Nhà lò hơi : 01 nhà. 

– Loại công trình   : Công trình dân dụng.  

– Cấp công trình   : Cấp IV. 

– Số tầng    : 01 tầng. 

– Diện tích xây dựng  : 205,2 m2.  

– Chiều cao công trình  : 4,2 m. 

– Cốt nền công trình  : Tính từ cốt nền hoàn thiện công trình cao hơn 0,2m so 

với mặt sân hoàn thiện.  

– Chỉ giới xây dựng  : Theo mặt bằng tổng thể xây dựng công trình. 

– Giải pháp kết cấu  : Móng, đà kiềng bằng BTCT; cột thép; nền bê tông; tường 

xây gạch + lưới B40; mái lợp tole, xà gồ, vì kèo thép; hệ thống cửa sắt kính. 

– Công trình  : xây mới 

g. Nhà bảo vệ : 01 nhà. 

– Loại công trình   : Công trình dân dụng.  

– Cấp công trình   : Cấp IV. 

– Số tầng    : 01 tầng. 

– Diện tích xây dựng  : 24m2.  

– Chiều cao công trình  : 3,4m. 

– Cốt nền công trình  : Tính từ cốt nền hoàn thiện công trình cao hơn 0,2m so 

với mặt sân hoàn thiện.  

– Chỉ giới xây dựng  : Theo mặt bằng tổng thể xây dựng công trình. 

– Giải pháp kết cấu  : Móng, đà kiềng, cột, dầm, sàn mái bằng BTCT; nền lát 

gạch Ceramic; tường xây gạch; hệ thống cửa nhôm kính. 

– Công trình  : hiện hữu 

h. Nhà xe : 01 nhà. 

– Loại công trình   : Công trình dân dụng.  

– Cấp công trình   : Cấp IV. 

– Số tầng    : 01 tầng. 

– Diện tích xây dựng  : 108 m2.  

– Chiều cao công trình  : 4,3m. 

– Cốt nền công trình  : Tính từ cốt nền hoàn thiện công trình cao hơn 0,2m so 

với mặt sân hoàn thiện.  

– Chỉ giới xây dựng  : Theo mặt bằng tổng thể xây dựng công trình. 
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– Giải pháp kết cấu  : Móng bằng BTCT; nền bê tông; không tường bao; mái 

lợp tole; cột, giằng, đòn tay, xà gồ thép.    

– Công trình  : hiện hữu 

i. Nhà vệ sinh : 01 nhà. 

– Loại công trình   : Công trình dân dụng.  

– Cấp công trình  : Cấp IV. 

– Số tầng    : 01 tầng. 

– Diện tích xây dựng  : 50m2.  

– Chiều cao công trình  : 4,1m. 

– Cốt nền công trình  : Tính từ cốt nền hoàn thiện công trình cao hơn 0,2m so 

với mặt sân hoàn thiện.  

– Chỉ giới xây dựng  : Theo mặt bằng tổng thể xây dựng công trình. 

– Giải pháp kết cấu  : Móng, đà kiềng, cột bằng BTCT; nền lát gạch; tường xây 

gạch; mái lợp tole, xà gồ thép.  

– Công trình  : hiện hữu 

j. Bể chứa nước sau HTXL nước thải: 01 bể. 

– Loại công trình   : Công trình hạ tầng kỹ thuật.  

– Cấp công trình   : Cấp IV. 

– Diện tích xây dựng  : 90 m2. 

– Chỉ giới xây dựng    : Theo mặt bằng tổng thể xây dựng công trình. 

– Giải pháp kết cấu    : Đáy, thành, nắp bể bằng bê tông cốt thép. 

– Công trình  : hiện hữu (tận dụng HTXL nước thải cũ đã xây dựng) 

k. Bể chứa nước thải sản xuất + nhà để máy bơm: 01 bể. 

– Loại công trình   : Công trình hạ tầng kỹ thuật. 

– Cấp công trình   : cấp III. 

– Diện tích xây dựng : 519,84 m2 

– Giải pháp kết cấu  : Đáy, thành, nắp bể bằng bê tông cốt thép; nền băng 

BTCT; tường xây gạch; mái lợp tole, xà gồ thép; cửa sắt 

– Công trình  : xây mới 

l. Tháp nước : 01 tháp. 

– Loại công trình   : Công trình hạ tầng kỹ thuật.  

– Cấp công trình   : Cấp IV. 

– Diện tích xây dựng  : 10m2. 

– Chiều cao công trình  : 10,1m. 

– Chỉ giới xây dựng  : Theo mặt bằng tổng thể xây dựng công trình. 

– Giải pháp kết cấu  : Móng, đà kiềng bằng BTCT; hệ khung bằng thép; bồn 

Inox. 

– Công trình  : hiện hữu 

Thiết kế cơ sở có bố trí hệ thống kỹ thuật trong và ngoài nhà bao gồm: 

+ Hệ thống cấp điện. 
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+ Hệ thống cấp thoát nước. 

+ Hệ thống chống sét. 

+ Hệ thống PCCC. 

Ngoài ra tổng mặt bằng công trình còn bố trí các hạng mục : Cổng, hàng rào, sân 

đường nội bộ, cây xanh... 

5.3. Hệ thống thoát nước mưa 

Hiện nay, hiện trạng hệ thống thoát nước mưa của Nhà máy đã được đầu tư xây 

dựng đúng thiết kế đã phê duyệt. 

Hệ thống thoát nước mưa của Công ty đã được thiết kế riêng biệt với tuyến thoát 

nước thải. Mạng lưới thu gom nước mưa được bố trí xung quanh nhà xưởng sản xuất, 

nhà văn phòng và đường nội bộ đảm bảo thu gom triệt để toàn bộ lượng nước trên toàn 

diện tích.. Dọc theo cống là các hố ga có trang bị song chắn rác. 

Hệ thống thu gom nước mưa được thiết kế với độ dốc 0,2%. Hướng dốc từ các tiểu 

khu ra xung quanh và đổ ra cống thoát nước ngoài của KCN. 

Công ty sử dụng hố gas và hệ thống ống để thu gom nước mưa như sau: 

– Ống thoát nước mưa trên mái là ống PVC Ø14, Ø168, Ø250. 

– Ống bê tông thường Ø400 trong khuôn viên Công ty 

– Ống bê tông cường lực Ø400 đối với đoạn ống có đi qua đường có tải nặng. 

– Ống bê tông cốt thep thường Ø500 đoạn nối từ hố ga cuối cùng của hệ thống thoát 

nước mưa trong Công ty với hố ga thoát nước mưa của KCN. 

Nước mưa trong Công ty sau khi thu gom vào tuyến ống riêng và được đấu nối vào 

Hệ thống thu gom nước mưa của Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc tại 01 

điểm trên đường nội bộ KCN. 

Tổng chiều dài đường ống thoát nước mưa bố trí trong khu vực dự án khoảng 862 

m, gồm 44 hố ga. 

Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa được trình bày trong phần phụ lục 

5.4. Hệ thống thoát nước thải 

Hệ thống thu gom và thoát nước thải bao gồm: 

 Nước thải sinh hoạt:  

Nước thải sinh hoạt chủ yếu phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh. Nước thải được thu 

gom thông qua đường ống nhựa PVC Ø114 về bể tự hoại 5 ngăn bố trí tại khu vực sản 

xuất và văn phòng. Sau khi xử lý sơ bộ, nước thải sinh hoạt được dẫn thu gom về 01 

hố ga riêng trước khi đấu nối để bổ sung hóa chất khử trùng bằng Clorine để khử 

trùng. Chất lượng nước thải sinh hoạt đầu ra được xử lý đạt quy định đấu nối của KCN 

Minh Hưng – Hàn Quốc (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) để dẫn về HTXL nước thải 

tập trung của KCN để tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi xả 

ra nguồn tiếp nhận. 
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Hiện tại, hệ thống thu gom bao gồm các đường ống dẫn nước từ bể tự hoại 5 ngăn 

của các khu vực nhà vệ sinh đã được bố trí. Công ty sẽ tiếp tục sử dụng và thường 

xuyên kiểm tra hệ thống thu gom để đảm bảo khả năng hoạt động tốt của hệ thống. 

Mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt tóm tắt theo sơ đồ sau: 

 

 Hình 1.3. Sơ đồ mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt  

 Nước thải sản xuất:  

Nhà máy sẽ xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thu gom nước thải. Nước thải sản xuất 

chủ yếu là nước từ giặt, nước thải từ xả cặn lò hơi. Riêng nước thải phát sinh trong sản 

xuất từ công đoạn giặt sẽ được thu gom, xử lý và sau đó tái sử dụng hoàn toàn cung 

cấp lại cho quá trình sản xuất.  

Cụ thể như sau: 

– Nước thải từ quá trình giặt lông vũ gồm: Toàn bộ nước thải phát sinh từ quá 

trình giặt được thu gom toàn bộ và dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của Nhà máy để xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định (QCVN 40:2011/BTNMT 

cột B). Sau đó, nước thải được bơm dẫn về bể chứa nước thải sau xử lý, 85% 

lượng nước thải sau xử lý được tuần hoàn, tái sử dụng phục vụ cho các lần giặt 

1,2,3,4,5. Một phần còn lại theo hệ  thống ống dẫn và đấu nối với hố gom của 

KCN để thu gom và xử lý. 

– Đối với nước thải từ xử lý khí thải lò hơi: Nước cấp cho bể chứa xử lý khí thải 

lò hơi cùng với chất ô nhiễm trong khí thải, lượng nước này định kỳ xả 1 

lần/tháng để đảm bảo khả năng xử lý khí thải, lưu lượng thải khoảng 2 m3/lần 

xả. Định kỳ được thu gom toàn bộ lượng nước thải này và hợp đồng với đơn vị 

có chức năng để xử lý theo đúng quy định pháp luật. 

Mạng lưới thu gom nước thải sản xuất tóm tắt theo sơ đồ sau: 

Nước thải 

từ nhà vệ 

sinh 

ống thu 

uPVC 

 

Bể tự 

hoại 5 

ngăn 

Hố thu 

gom 

Hố ga đấu nối 

của KCN Minh 

Hưng – Hàn 

Quốc 

Khử máy 

Khử 

trùng 

Clorin 

; ϕ200 
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Hình 1.4. Mạng lưới thu gom thoát nước thải sản xuất tại công ty 

5.5. Hệ thống thông tin liên lạc 

Hệ thống thông tin liên lạc với chức năng liên lạc, truyền thông tin, thông báo, tìm 

kiếm dữ liệu,… khi cần thiết. Hệ thống thông tin liên lạc trong Nhà máy gồm các loại 

hình như sau: Hệ thống Internet; Hệ thống điện thoại; Camera. 

5.6. Hệ thống phòng cháy chữa cháy 

Hệ thống cấp nước chữa cháy cho Nhà máy được thiết kế áp dụng theo các tiêu 

chuẩn sau: 

– Tiêu chuẩn TCVN 5760:1993 Yêu cầu chung về thiết kế lắp đặt và sử dụng hệ 

thống chữa cháy. 

– Tiêu chuẩn TCVN 4513:1993 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế. 

– Tiêu chuẩn TCVN 5739:1993 Thiết bị chữa cháy – Đầu nối. 

– Tiêu chuẩn TCVN 2622:78 và TCVN 2622:1995 Phòng cháy chống cháy cho nhà 

và công trình. 

Hệ thống báo cháy kiểm soát có tính năng kỹ thuật của một hệ thống báo cháy 

chuyên dụng: 

– Hiển thị chính xác vị trí khu vực khi có sự cố phát hiện cháy 

– Báo động tức thì 

– Báo lỗi nguồn khi có sự cố nguồn 

– Báo lỗi vùng khi có sự cố vùng 

– Các thiết bị ngoại vi bao gồm: 01 trung tâm báo cháy có nhân viên trực 24/24 

– Đầu báo khói, đầu báo nhiệt, công tắc khẩn, còi báo cháy lắp đặt tại các phòng, các 

Nước thải  
HTXL nước thải 

công suất 2.950 

m3/ngày 

Bể chứa nước 

thải sau xử lý 

Hố ga đấu nối 

với HTXL nước 

thải của KCN 

Minh Hưng – 

Hàn Quốc 

Suối 

Tiên 

85% nước tuần hoàn 

15% nước thải 

Nước thải từ 

xử lý khí thải 

lò hơi 

Hố ga thu gom 

nước thải  

Hợp đồng với đơn 

vị có chức năng xử 

lý theo quy định   

Ống thu 

uPVC 

Tái sử 

dụng sản 

xuất 
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tầng của công trình. 

– Dây tín hiệu báo cháy có tiết diện 0,75m trở lên và được luồng trong ống nhựa 

PVC, đi âm trên trần, trên tường của công trình 

– Một bộ nguồn dự phòng có khả năng hoạt động 24h kể từ khi mất nguồn chính và 3 

giờ khi báo cháy 

– Trung tâm báo cháy 20 kênh, 24 VDC. Đặt tại phòng bảo vệ của công trình. 

Hệ thống PCCC của Nhà máy sẽ được đầu tư hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu PCCC 

theo quy định.  

5.7. Hệ thống chống sét 

Hệ thống chống sét là loại kim thu sét tia tiên đạo, bán kính hoạt động tối thiểu là 

55m, với cáp dẫn sét loại đồng trần đường kính 50 mm2, được luồng trong ống PVC và 

dẫn đến hộp đếm sét và hệ tiếp đất. 

Công ty đã trang thiết bị điện thoại và máy fax để đảm bảo thông tin liên lạc với các 

cơ quan hữu quan và khách hàng, đảm bảo cho hoạt động ổn định và hiệu quả. 

5.8. Tiến độ đầu tư 

Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Bình Phước cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3206246768 chứng nhận lần đầu 

ngày 25/01/2012, chứng nhận hiệu đính lần thứ hai ngày 27/06/2022 cho Dự án “Nhà 

máy sản xuất và gia công lông vũ công suất 2.000 tấn/năm”. Tiến độ đầu tư dự án theo 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp như sau: 

– Từ tháng 12/2021 đến tháng 04/2022: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên 

quan. 

– Từ tháng 05/2022 đến tháng 12/2022: Tiến hành xây dựng nhà xưởng, lắp đặt 

máy móc thiết bị và vận hành thử. 

– Từ tháng 01/2023: Bắt đầu hoạt động chính thức. 

Tiến độ thực tế của dự án hiện nay như sau: 

– Từ tháng 12/2022 đến tháng 04/2023: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên 

quan. 

– Từ tháng 05/2023 đến tháng 12/2023: Tiến hành xây dựng nhà xưởng, lắp đặt 

máy móc thiết bị và vận hành thử. 

– Từ tháng 01/2024: Bắt đầu hoạt động chính thức. 
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CHƯƠNG II.  

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường  

- Địa điểm thực hiện dự án: Lô J1-1, J1-2,J2, KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, 

phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Việt Nam. Tổng diện tích 

thực hiện Dự án là: 28.191,5 m2. 

KCN Minh Hưng – Hàn Quốc do Công ty TNHH C&N Vina làm chủ đầu tư. KCN 

Minh Hưng – Hàn Quốc đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết 

định số 63/QĐ-UBND ngày 15/01/2007 và UBND tỉnh đã chấp thuận điều chỉnh 

QHCT của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc tại Quyết định số 2378/QĐ-UBND ngày 

24/08/2009. KCN Minh Hưng – Hàn Quốc do Công ty TNHH C&N Vina làm chủ đầu 

tư hạ tầng.  

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ 

sở hạ tầng KCN Minh Hưng – Hàn Quốc đã được phê duyệt theo Quyết định số 

1371/QĐ-BTNMT ngày 12/09/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 

2 KCN Minh Hưng – Hàn Quốc đã được phê duyệt theo Quyết định số 1964 /QĐ- 

BTNMT ngày 16/09/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hệ thống xử lý nước 

thải tập trung giai đoạn 3 (Công suất 12.000 m3/ngày) của KCN Minh Hưng – Hàn 

Quốc đã được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 

2435/QĐ-BTNMT ngày 22/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt 

Báo cáo đánh giá tác động  môi trường của dự án điều chỉnh hạ tầng KCN Minh Hưng 

– Hàn Quốc, diện tích 192,2836 ha tại KCN Minh Hưng – Hàn Quốc.  

– Quyết định số 1371/QĐ-BTNMT ngày 12/09/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư 

xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. 

– Quyết định số 2378/QĐ-UBND ngày 24/08/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Phước đã phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/2000 Khu 

công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc (giai đoạn 1), xã Minh Hưng, huyện Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước; 

– Quyết định số 1964 /QĐ- BTNMT ngày 16/09/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư 

xây dựng nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 2 khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn 

Quốc. 

– Quyết định số 2435/QĐ-BTNMT ngày 22/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án điều chỉnh hạ 

tầng KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, diện tích 192,2836 ha tại KCN Minh Hưng – 

Hàn Quốc. 

– Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 78/GXN-TCMT ngày 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 
 

Chủ dự án: Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam 28 

14/07/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Tổng cục Môi trường của Dự án 

“Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Minh Hưng –Hàn 

Quốc” tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

– Giấy xác nhận số 94/GXN-BTNMT ngày 09/07/2019 (đối với Trạm xử lý nước 

thải giai đoạn 3) 

Hệ thống xử lý nước thải của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc có tổng công suất  

30.000 m3/ngày gồm 3 giai đoạn: 

– Giai đoạn 1 có công suất 10.000 m3/ngày đã được xác nhận hoàn thành công trình 

biện pháp bảo vệ môi trường. Theo báo cáo giám sát môi trường KCN Minh Hưng 

– Hàn Quốc, hệ thống đã hoàn thành việc cải tạo và đã đưa vào vận hành trở lại từ 

tháng 12/2017. 

– Giai đoạn 2 có công suất 8.000 m3/ngày đã được xác nhận hoàn thành công trình 

biện pháp bảo vệ môi trường và hiện đang trong giai đoạn hoạt động. 

– Giai đoạn 3 có công suất 12.000 m3/ngày đang trong giai đoạn vận hành thử 

nghiệm và hiện đang trong giai đoạn hoạt động. 

Các ngành nghề thu hút đầu tư trong KCN Minh Hưng - Hàn Quốc bao gồm:  

– Ngành sản xuất tole cách âm, tole cách nhiệt, đồ dùng gia đình bằng inox (có công 

đoạn xi mạ), cơ khí lắp ráp máy móc, thiết bị, các phương tiện giao thông vận tải, 

máy móc xây dựng. 

– Ngành chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, phụ gia thủy sản. 

– Ngành sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ. 

– Ngành xăm lớp ô tô, các phụ tùng xe ô tô không từ nguyên liệu mủ cao su. 

– Nhóm các dự án về kéo sợi, dệt, nhuộm và may mặc, giày da (không thuộc da). 

– Dự án sản xuất bao bì nylon. 

– Dự án ép khuôn nhựa. 

– Dự án sản xuất thiết bị trong nhà bếp có tẩy rửa và đánh bóng. 

– Nhóm các dự án chế biến thực phẩm, nước giải khát. 

– Dự án sản xuất dây, cáp điện. 

– Dự án điện tử, viễn thông (Phạm vi dự án thuộc ngành điện tử). 

– Dự án về hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm. 

– Nhóm các dự án chế biến nông sản. 

– Dự án cơ khí, luyện kim màu, luyện cán thép. 

– Xi mạ. 

– Tái chế, xử lý chất rắn các loại. 

– Dự án sản xuất văn phòng phẩm, sản xuất giấy. 

Dự án sản xuất và gia công lông vũ với công suất 2.000 tấn/năm. So sánh ngành 

nghề với phân khu chức năng của KCN là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển 

ngành nghề và phân khu chức năng của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. Do đó, việc 

đầu tư nhà máy sản xuất của Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam là hoàn 

toàn phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghề của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường: 
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Hiện nay, HTXLNT tập trung của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc có tổng công suất 

30.000 m3/ngày.đêm, gồm 3 giai đoạn: 

– Giai đoạn 1: có công suất 10.000 m3/ngày, đã được xác nhận hoàn thành công trình 

biện pháp bảo vệ môi trường, hiện đã hoàn thành việc cải tạo và đưa vào vận hành 

lại từ tháng 12/2017. 

– Giai đoạn 2: có công suất 8.000 m3/ngày, đã được xác nhận hoàn thành công trình 

biện pháp bảo vệ môi trường. 

– Giai đoạn 3: có công suất 12.000 m3/ngày đã được xác nhận hoàn thành công trình 

biện pháp bảo vệ môi trường và hiện đang trong giai đoạn hoạt động. 

Quy trình công nghệ xử lý nước thải của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc: Nước thải 

 Song chắn rác thô Bể thu gom Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể lắng hóa lý Bể 

trung hòa Bể Aerotank Bể lắng sinh học Bể khử trùng. 

Trạm XLNT tập trung của KCN hiện nay đã tiếp nhận 12.000 m3/ngày (Báo cáo 

giám sát môi trường KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, 2021).  

Nước thải từ các nhà máy trong KCN được thu gom dẫn về hệ thống XLNT tập 

trung của KCN để xử lý.  

Chủ đầu tư KCN đã hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 

30.000 m3/ngày.đêm và đưa hệ thống XLNT tập trung KCN đi vào vận hành ổn định 

để xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh tại KCN đạt theo quy chuẩn hiện hành 

(QCVN 40:2011/BTNMT, cột A) trước khi xả ra nguồn tiếp nhận (Suối Tiên), đảm 

bảo không gây ô nhiễm môi trường.  

Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc là quy chuẩn 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công 

nghiệp. 

Bảng tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải đầu vào và cam kết chất lượng nước thải đầu ra 

của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc được trình bày như sau: 

Bảng 2.1. Bảng thông số giới hạn tiếp nhận nước thải đầu vào và giới hạn xả nước 

thải đầu ra của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc 

TT Thông số Đơn vị 

Giá trị 

Tiêu chuẩn tiếp 

nhận đầu vào 

(QCVN 40:2011/ 

BTNMT, cột B) 

Tiêu chuẩn đầu ra 

(QCVN 

40:2011/BTNMT, 

cột A, Kq=0,9, 

Kf=0,9) 

1 Nhiệt độ oC 40 40 

2 Độ màu Pt/Co 150 50 

3 pH - 5,5 đến 9 6 đến 9 
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TT Thông số Đơn vị 

Giá trị 

Tiêu chuẩn tiếp 

nhận đầu vào 

(QCVN 40:2011/ 

BTNMT, cột B) 

Tiêu chuẩn đầu ra 

(QCVN 

40:2011/BTNMT, 

cột A, Kq=0,9, 

Kf=0,9) 

4 BOD5 (200C) mg/l 50 24,3 

5 COD mg/l 150 60,75 

6 Chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 40,5 

7 Asen mg/l 0,1 0,041 

8 Thuỷ ngân mg/l 0,01 0,004 

9 Chì mg/l 0,5 0,081 

10 Cadimi mg/l 0,1 0,041 

11 Crom (VI) mg/l 0,1 0,041 

12 Crom (III) mg/l 1 0,162 

13 Đồng mg/l 2 1,62 

14 Kẽm mg/l 3 2,43 

15 Niken mg/l 0,5 0,162 

16 Dầu mỡ khoáng mg/l 10 4,05 

17 Sunfua mg/l 0,5 0,162 

18 Amoni mg/l 10 4,05 

19 Tổng nitơ mg/l 40 16,2 

20 Tổng phốt pho mg/l 6 3,24 

21 Coliform 
MPN/ 

100ml 
5000 3.000 

22 Mn mg/l 0,1 0,4 

23 Fe mg/l 5 0,8 

24 Tổng Xianua mg/l 0,1 0,06 
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TT Thông số Đơn vị 

Giá trị 

Tiêu chuẩn tiếp 

nhận đầu vào 

(QCVN 40:2011/ 

BTNMT, cột B) 

Tiêu chuẩn đầu ra 

(QCVN 

40:2011/BTNMT, 

cột A, Kq=0,9, 

Kf=0,9) 

25 Tổng phenol mg/l 0,5 0,1 

26 Florua mg/l 10 4,1 

27 Clorua mg/l 1000 405 

28 Clo dư mg/l 2 0,8 

29 
Tổng hóa chất bảo vệ 

thực vật clo hữu cơ 
mg/l 0,1 0,04 

30 
Tổng hóa chất bảo vệ 

thực vật phốt phohữu cơ 
mg/l 1 0,2 

31 Tổng PCB mg/l 0,01 0,002 

32 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 0,1 

33 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1,0 0,8 

Nguồn: Công ty TNHH C&N Vina, 2022 

Trong quá trình hoạt động của Dự án, tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh 

khoảng 4 m3/ngày.đêm. Toàn bộ nước thải này thu gom thông qua đường ống nhựa 

PVC Ø114 về bể tự hoại 5 ngăn bố trí tại khu vực sản xuất và văn phòng. Sau khi xử 

lý sơ bộ, nước thải sinh hoạt được dẫn thu gom về 01 hố ga riêng trước khi đấu nối để 

bổ sung hóa chất khử trùng bằng Clorine để khử trùng. Chất lượng nước thải đầu ra đạt 

quy định đấu nối của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B).  

Riêng đối toàn bộ lượng nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất là 2.932 

m3/ngày. Toàn bộ lưu lượng nước thải này được thu gom toàn bộ dẫn về HTXL nước 

thải của Nhà máy để xử lý. Trong đó, Công ty tái sử dụng tuần hoàn cho quá trình sản 

xuất là 2.492,2 m3/ngày sử dụng cho mục đích sản xuất và lượng nước còn lại 440 

m3/ngày được thải ra ngoài hố ga đấu nối với HTXL nước thải của KCN Minh Hưng – 

Hàn Quốc để tiếp tục xử lý đạt chuẩn trước khi thải ra ngoài môi trường.  

Với lượng nước thải phát sinh tại Nhà máy của dự án thì công suất của HTXLNT 

tập trung của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc hiện nay sẽ đảm bảo đủ khả năng tiếp 

nhận và xử lý toàn bộ nước thải phát sinh tại nhà máy trong giai đoạn hoạt động.  

Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam đã ký hợp đồng hạn mức số: 

1304/HĐHM/2022 với Chi nhánh Công ty TNHH C&N Vina MHK về việc đồng ý 
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tiếp nhận toàn bộ lưu lượng nước thải phát sinh của  Công ty TNHH Lông Vũ Ping 

Full Việt Nam là 500 m3/ngày.đêm. 

HTXLNT tập trung của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc sẽ tiếp tục xử lý nước thải 

đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi xả ra nguồn tiếp nhận là suối Tiên. Theo 

Quyết định số 1371/QĐ-BTNMT ngày 12/09/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

về cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở 

hạ tầng KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự 

án Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 2 KCN Minh Hưng – Hàn 

Quốc đã được phê duyệt theo Quyết định số 1964 /QĐ- BTNMT ngày 16/09/2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hệ thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 3 (Công 

suất 12.000 m3/ngày) của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc đã được phê duyệt Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2435/QĐ-BTNMT ngày 22/9/2015 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động  môi trường của 

dự án điều chỉnh hạ tầng KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, diện tích 192,2836 ha tại 

KCN Minh Hưng – Hàn Quốc thì KCN thì KCN Minh Hưng – Hàn Quốc đủ điều kiện 

xả thải vào suối Tiên theo quy định.  

Suối Tiên đã được UBND tỉnh Bình Phước phân vùng nguồn tiếp nhận nuớc thải  

theo Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 Về việc phân vùng các nguồn 

tiếp nhận nuớc thải là sông, suối, khe, rạch, kênh, mương, ao, hồ, đập trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước đến năm 2030. 
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CHƯƠNG III.  

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường  

Dự án được thực hiện tại Lô J1-1, J1-2,J2, KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, phường 

Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ 

sở hạ tầng KCN Minh Hưng – Hàn Quốc đã được phê duyệt theo Quyết định số 

1371/QĐ-BTNMT ngày 12/09/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 

2 Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc đã được phê duyệt theo Quyết định số 

1964 /QĐ- BTNMT ngày 16/09/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hệ thống xử 

lý nước thải tập trung giai đoạn 3 (Công suất 12.000 m3/ngày) của KCN Minh Hưng – 

Hàn Quốc đã được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 

2435/QĐ-BTNMT ngày 22/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt 

Báo cáo đánh giá tác động  môi trường của dự án điều chỉnh hạ tầng KCN Minh Hưng 

– Hàn Quốc, diện tích 192,2836 ha tại KCN Minh Hưng – Hàn Quốc.  

Hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc đã được cấp 

Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 78/GXN-TCMT ngày 

14/07/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Tổng cục Môi trường của Dự án “Đầu 

tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc” 

tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước và Giấy xác nhận số 94/GXN-

BTNMT ngày 09/07/2019 (đối với Trạm xử lý nước thải giai đoạn 3). 

Khu công nghiệp là khu vực quy hoạch sản xuất tập trung nên hệ sinh thái trên cạn 

tại khu vực thực hiện dự án không có gì đặc biệt. Trong KCN chủ yếu là các giống cây 

trồng lấy bóng mát như: phượng, các loài cỏ mọc hoang dại,…Trong khu vực không 

có các loại động vật quý hiếm nào sinh sống. 

Dự án thực hiện trong KCN Minh Hưng Hàn Quốc, môi trường sản xuất quy 

hoạch tập trung. KCN Minh Hưng – Hàn Quốc thuộc phường Minh Hưng, thị xã Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước.  

Thị xã Chơn Thành được thành lập theo Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15 ngày 

11/08/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Chơn Thành và 

các phường thuộc thị xã. Thị xã Chơn Thành sau khi thành lập có 390,34 km2 diện tích 

tự nhiên và quy mô dân số 121.083 người; có 9 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 5 

phường: Hưng Long, Thành Tâm, Minh Hưng, Minh Long, Minh Thành và 4 xã: Minh 

Lập, Minh Thắng, Nha Bích, Quang Minh. 

Theo Quyết định số 1314/QĐ-BXD ngày 05/10/2020 của Bộ Xây dựng công nhận 

toàn bộ huyện Chơn Thành, nay là thị xã Chơn Thành là đô thị loại IV trực thuộc tỉnh 

Bình Phước. 

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006-
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2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chơn Thành tập trung phát triển công nghiệp, thương 

mại, dịch vụ, có mật độ dân cư đông đúc, đô thị hóa cao và tạo động lực phát triển 

kinh tế - xã hội chung của tỉnh Bình Phước. Chơn Thành được định hướng trở thành 

đô thị loại IV trong giai đoạn 2016-2020 và phấn đấu đến năm 2025, cơ bản đạt các 

tiêu chí đô thị loại III, đủ điều kiện nâng cấp thị xã Chơn Thành lên đô thị loại III 

trong giai đoạn 2026-2030. 

Căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 28 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020 và điểm a, 

khoản 4, Điều 25. Tiêu chí về môi trường và phân loại dự án đầu tư của Nghị định số 

08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định “4.Việc xác định dự án có 

yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi 

trường được quy định như sau: a)Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định này nằm trong nội thành, nội thị của đô thị theo quy định của pháp luật về phân 

loại đô thị”. Vì vậy, dự án có yếu tố nhạy cảm môi trường – thuộc nội thành, nội thị 

của đô thị loại IV. 

1.2. Thông tin về đa dạng sinh học có thể bị tác động bởi dự án 

1.2.1. Hệ sinh thái trên cạn 

Hiện nay, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc đã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

(giao thông, cấp thoát nước, trồng xây xanh, điện, thông tin liên lạc, xử lý chất 

thải,…). Khu công nghiệp là khu vực quy hoạch sản xuất tập trung nên hệ sinh thái 

trên cạn tại khu vực thực hiện dự án không có gì đặc biệt. Trong KCN chủ yếu là các 

giống cây trồng lấy bóng mát như: phượng, các loài cỏ mọc hoang dại,… Trong khu 

vực không có các loại động vật quý hiếm nào sinh sống. 

Riêng khu đất Dự án đã được phát quang mặt bằng sẵn sàng cho công tác xây dựng, 

do đó hoạt động của Dự án sẽ không gây tác động đáng kể đến hệ sinh thái trên cạn. 

1.2.2. Hệ sinh thái dưới nước 

Toàn bộ nước mưa, nước thải sau xử lý của Công ty được dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc sau đó xả vào suối Tiên. Do quá trình xả 

thải diễn ra quanh năm nên tác động của nước thải phát sinh từ Công ty có thể gây ra 

một số ảnh hưởng tới môi trường và hệ sinh thái thuỷ sinh nguồn nước nếu không 

được xử lý hiệu quả. Tác động này sẽ được đánh giá cụ thể tại hồ sơ cấp phép của 

KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. 

1.3. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường, danh mục và hiện trạng các loài thực 

vật, động vật hoang dã, trong đó có các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo 

vệ, các loài đặc hữu có trong vùng có thể bị tác động do dự án 

(không có) 

1.4. Đánh giá yếu tố nhạy cảm về môi trường của dự án đầu tư 

Yếu tố nhạy cảm về môi trường của dự án đầu tư được đánh giá dựa trên Bảng sau 
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Bảng 3.1. Đánh giá yếu tố nhạy cảm về môi trường của dự án đầu tư 

TT 
Quy định các yếu tố nhạy cảm về môi trường tại điểm c 

khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường 

Đánh giá các 

yếu tố nhạy 

cảm về môi 

trường của 

dự án đầu tư 

Có Không 

1 

Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

  

2 

Dự án có xả nước thải vào nguồn nước mặt được dùng cho mục 

đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài 

nguyên nước 

  

3 

Dự án có sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên 

nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm 

nghiệp, thủy sản; rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên 

theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; khu bảo tồn biển, 

khu bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản theo quy định của pháp luật về 

thuỷ sản; vùng đất ngập nước quan trọng và di sản thiên nhiên 

khác được xác lập, công nhận theo quy định tại Nghị định này 

(trừ các dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ quản lý bảo vệ 

rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phòng cháy chữa 

cháy rừng, lâm sinh được cấp có thẩm quyền phê duyệt) 

  

4 

Dự án có sử dụng đất, đất có mặt nước của di tích lịch sử - văn 

hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng theo quy định của 

pháp luật về di sản văn hóa (trừ các dự án bảo quản, tu bổ, phục 

hồi, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, xây 

dựng công trình nhằm phục vụ việc quản lý, vệ sinh môi trường, 

bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các dự 

án bảo trì, duy tu bảo đảm an toàn giao thông) 

  

5 

Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa 

nước từ 02 vụ trở lên theo thẩm quyền quy định của pháp luật 

về đất đai; dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, 

đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên, 

khu dự trữ sinh quyển, vùng đất ngập nước quan trọng, rừng tự 

nhiên, rừng phòng hộ (trừ các dự án đầu tư xây dựng công trình 

phục vụ quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng 

sinh học, phòng cháy chữa cháy rừng, lâm sinh được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt) 

  

6 
Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư theo thẩm quyền quy định 

của pháp luật về đầu tư công, đầu tư và pháp luật về xây dựng 
  

7 
Dự án có yếu tố nhạy cảm đối với môi trường khu dân cư xung 

quanh 
  
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TT 
Quy định các yếu tố nhạy cảm về môi trường tại điểm c 

khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường 

Đánh giá các 

yếu tố nhạy 

cảm về môi 

trường của 

dự án đầu tư 

Có Không 

8 
Nằm trong nội thành, nội thị của đô thị theo quy định của pháp 

luật về phân loại đô thị 
  

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án  

2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải 

Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là hệ thống thu gom, thoát nước thải của KCN 

Minh Hưng - Hàn Quốc. 

Nước thải sinh hoạt và sản xuất sau khi xử lý tại HTXLNT của dự án được đấu nối 

vào thống thu gom, thoát nước thải của KCN Minh Hưng - Hàn Quốc để đưa về 

HTXLNT tập trung của KCN Minh Hưng - Hàn Quốc. HTXLNT tập trung của KCN 

Minh Hưng - Hàn Quốc sẽ tiếp tục xử lý nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A 

trước khi xả ra nguồn tiếp nhận là suối Tiên. 

Suối Tiên (suối Muông) bắt nguồn từ xã Minh Hưng, là một trong những nhánh 

suối thượng nguồn của suối Xa Cát. Suối Tiên có chiều rộng khoảng 2m, chiều sâu 

khoảng 1,5 m. Dòng chảy chính từ Tây sang Đông để hợp lưu với nhiều nhánh suối 

nhỏ khác và sau khi hợp lưu suối có tên là suối Xa Cát nằm trên địa bàn xã Nha Bích 

thị xã Chơn Thành. Suối Xa Cát chảy ra sông Bé.  

Suối Tiên nhỏ hẹp, có độ dốc thay đổi theo địa hình của vùng đất đi qua. Lưu lượng 

trung bình của Suối Tiên dao động trong khoảng 0,6 – 1,0 m3/s. Nước của Suối Tiên 

được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo Quyết định số 1469/QĐ-UBND 

ngày 21/6/2011 của UBND tỉnh Bình Phước.  

Suối Tiên đã được UBND tỉnh Bình Phước phân vùng nguồn tiếp nhận nuớc thải  

theo Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 Về việc phân vùng các nguồn 

tiếp nhận nuớc thải là sông, suối, khe, rạch, kênh, mương, ao, hồ, đập trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước đến năm 2030. 

2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải 

Để đánh giá chất lượng nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải, báo cáo tham 

khảo Báo cáo kết quả quan trắc môi trường của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc quý 

4/2021.  

Vị trí lấy mẫu: Nước mặt suối Tiên, cách 150m về hạ nguồn so với vị trí vả nước 

thải của nhà máy xử lý vào Suối Tiên. Kết quả nước mặt Suối Tiên - nguồn tiếp nhận 

nước thải của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc được thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 3.2. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt suối Tiên nguồn tiếp nhận nước 

thải 

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ KẾT QUẢ 

QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

(Cột A2) 

1 pH  - 6,70 6 – 8,5 

2 DO mg/L 5,61 ≥ 5 

3 TDS mg/L 334 - 

4 TSS mg/L 23 30 

5 COD  mgO2/L 13,1 15 

6 BOD5  mgO2/L 5,18 6 

7 Nitrit (N_NO2
- ) mg/L KPH 0,05 

8 Nitrat (N_NO3
- ) mg/L 1,89 5 

9 Photphat mg/L 0,05 0,2 

10 Sắt (Fe) mg/L 0,30 1 

11 Amoni (N_NH4
+) mg/L 0,13 0,3 

12 Đồng mg/L 0,05 0,2 

13 Kẽm mg/L KPH 1,0 

14 Asen mg/L KPH 0,02 

15 Crom (VI) mg/L KPH 0,02 

16 Crom (III) mg/L KPH - 

17 Cadimi mg/L KPH 0,005 

18 Chì mg/L KPH 0,02 

19 Niken mg/L KPH 0,1 

20 
Chất hoạt động bề 

mặt 
mg/L KPH 0,2 

21 Dầu tổng mg/L KPH 0,5 

22 Coliform 
MPN/100m

L 
3,7 x 103 5.000 

Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường của KCN Minh Hưng - Hàn Quốc quý 

4/2021 

Qua kết quả phân tích chất lượng nước mặt quý 4 năm 2021 tại suối Tiên cho thấy 
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tất cả các chỉ tiêu phân tích kết quả nước mặt Suối Tiên - nguồn tiếp nhận nước thải 

của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, đều đạt giới hạn cho phép của QCVN 08-

MT:2015/BTNMT, cột A2. 

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực 

hiện dự án  

Kết quả đo đạc, lấy mẫu phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường khu vực tiếp 

nhận các loại chất thải của dự án được thực hiện ít nhất là 03 đợt khảo sát. Việc đo 

đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu tuân thủ quy trình kỹ thuật về quan trắc môi trường. 

 Tổng hợp kết quả hiện trạng các thành phần môi trường khu vực dự án, đánh giá sự 

phù hợp của địa điểm lựa chọn với đặc điểm môi trường tự nhiên khu vực dự án; đánh 

giá được hiện trạng các thành phần môi trường khu vực dự án trước khi triển khai xây 

dựng như sau: 

a. Hiện trạng môi trường không khí xung quanh 

Các thông số đo đạc và phân tích: Vi khí hậu (tiềng ồn, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ 

gió), Bụi, CO, SO2, NO2. 

Thời gian lấy mẫu: 04/10/2022; 05/10/2022; 06/10/2022. 

Điều kiện lấy mẫu: trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ ngoài trời khoảng 30,2 – 30,9 oC; 

tốc độ gió 0,2 – 0,8 m/s 

Vị trí lấy mẫu:  

– HA.22.04942.02: Khu vực dự án 

– HA.22.04968.02: Khu vực dự án 

– HA.22.04977.02: Khu vực dự án 

Kết quả đo đạc phân tích hiện trạng chất lượng môi trường không khí xung quanh 

khu vực dự án được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 3.3. Kết quả hiện trạng chất lượng môi trường không khí xung quanh khu vực dự án 

                Chỉ tiêu 

Kết quả  

thử nghiệm 

Ngày lấy 

mẫu 

Nhiệt 

độ 
Độ ẩm 

Tốc độ 

gió 
Độ ồn Bụi SO2 NO2 CO 

  oC % m/s dBA mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

HA.22.04942.02 04/10/2022 30,2 62,3 0,2 – 0,8 62,3 0,12 0,062 0,045 < 6 

HA.22.04968.02 05/10/2022 30,5 62,3 0,2 – 0,7 63,2 0,15 0,072 0,052 <6 

HA.22.04977.02 06/10/2022 30,9 63,2 0,2 – 0,7 63,6 0,13 0,065 0,051 <6 

Phương pháp đo, 

xác định  
QCVN 46:2012/BTNMT 

TCVN 7878-

2:2010 

TCVN  

5067:1995 

TCVN 

5971-1995 

TCVN 

6137:2009 

TCVN 

5972:1995 

QCVN 

26:2016/BYT 
 18 – 32 40 – 80 0,2 – 1,5 -- -- -- -- -- 

QCVN 

26:2010/BTNMT 
 -- -- -- 

6h – 21h: 70 

21h – 6h: 55 
-- -- -- -- 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
 -- -- -- -- 0,3 0,35 0,2 30 

(Nguồn: Công ty CP dịch vụ tư vấn Môi trường Hải Âu, 2022) 

Ghi chú:  

– QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

– QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quôc gia về chất lượng không khí xung quanh 

– QCVN 26:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

file:///G:/My%20Drive/0.%20Cong%20viec%20Vu%20QLCLMT/2.%20Cap%20phep%20127/1.%20Ho%20so%20tham%20dinh/NTFS-Elements/002%20Local/005%20PNE/006%20Method/13%20QCVN/QCVN%2046%202017BTNMT.pdf
file:///G:/My%20Drive/0.%20Cong%20viec%20Vu%20QLCLMT/2.%20Cap%20phep%20127/1.%20Ho%20so%20tham%20dinh/NTFS-Elements/002%20Local/005%20PNE/006%20Method/004%20TCVN/TCVN%205972-1995.pdf
file:///G:/My%20Drive/0.%20Cong%20viec%20Vu%20QLCLMT/2.%20Cap%20phep%20127/1.%20Ho%20so%20tham%20dinh/NTFS-Elements/002%20Local/005%20PNE/006%20Method/004%20TCVN/TCVN%205972-1995.pdf
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❖ Nhận xét và đánh giá: 

Qua kết quả đo đạc, phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh khu 

vực dự án cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều đạt Quy chuẩn về chất lượng không khí xung 

quanh QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 26/2016/BYT cho 

phép. Điều này chứng tỏ môi trường không khí khu vực dự án chưa có dấu hiệu ô 

nhiễm. 

b. Hiện trạng môi trường đất khu vực dự án 

Các thông số đo đạc và phân tích: Asen (As); Cadimi (Cd); Chì ( Pb); Crom ( Cr) ; 

Đồng (Cu); Kẽm (Zn). 

Thời gian lấy mẫu: 04/10/2022; 05/10/2022; 06/10/2022; 

Điều kiện lấy mẫu: trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ ngoài trời khoảng 30,2 – 30,9 oC; 

tốc độ gió 0,2 – 0,8 m/s. 

Vị trí lấy mẫu: Trong khu vực dự án 

Kết quả đo đạc phân tích hiện trạng chất lượng môi trường đất tại dự án được trình 

bày trong bản sau: 

Bảng 3.4. Kết quả phân tích chất lượng đất tại dự án 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả thử nghiệm QCVN 03:2015/ 

BTNMT - Đất 

công nghiệp 04/10/2022 05/10/2022 06/10/2022 

1. As(*) mg/kg KPH KPH KPH 25 

2. Cd(*) mg/kg KPH KPH KPH 10 

3. Pb(*) mg/kg KPH KPH KPH 300 

4. Zn(*) mg/kg 21,2 22,3 20,3 300 

5. Cr(*) mg/kg 2,3 2,6 2,0 250 

6. Cu(*) mg/kg 12,3 13,2 12,3 300 

(Nguồn: Công ty CP dịch vụ tư vấn Môi trường Hải Âu, 2022) 

Nhận xét: 

Qua kết quả phân tích chất lượng môi trường đất của dự án cho thấy, tất cả các chỉ 

tiêu đều thấp hơn rất nhiều so với quy chuẩn cho phép - QCVN 03-MT:2015/BTNMT 

– đất công nghiệp. Như vậy, chất lượng môi trường đất hiện nay của dự án chưa có 

dấu hiệu bị ô nhiễm. 

c. Hiện trạng nước mặt và tài nguyên sinh vật 

Dự án được thực hiện trong KCN Minh Hưng - Hàn Quốc đã được phê duyệt Báo 

cáo ĐTM. Do đó, báo cáo không trình bày hiện trạng nước mặt và tài nguyên sinh vật 

theo quy định. Cụ thể trường hợp nước thải của dự án đấu nối với hệ thống thu gom, 

xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp thì không cần đánh giá hiện trạng môi 

trường nước mặt và tài nguyên sinh vật. 
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CHƯƠNG IV.  

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ 

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư  

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

1.1.1. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất 

Nhà máy nằm trong KCN Minh Hưng – Hàn Quốc nên dự án không thực hiện công 

tác đền bù, giải tỏa, di dân tái định cư tại khu vực dự án. 

1.1.2. Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng 

Dự án nằm trong KCN Minh Hưng – Hàn Quốc; Mặt bằng thi công dự án khá bằng 

phẳng, thuận lợi cho quá trình thi công xây dựng dự án. Vì vậy, dự án không giải 

phóng mặt bằng. 

1.1.3. Đánh giá tác động của việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc 

thiết bị 

Dự án được thực hiện trên Lô J1-1, J1-2, J2, KCN Minh Hưng – Hàn Quốc.  

Trước đây, vị trí khu đất trên thuộc sở hữu của Công ty TNHH Jungdown Vina. 

Công ty TNHH Jung Down Vina trước kia hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư số 

442043000027 ngày 03/03/2011 do Ban quản lý Khu Kinh Tế tỉnh Bình Phước cấp với 

ngành nghề kinh doanh: sản xuất chế biến các loại lông vũ, các loại chăn mền từ lông 

vũ. Hiện trạng Dự án hiện nay đã có một số công trình hiện hữu do Công ty TNHH 

Jungdown Vina xây dựng. Các công trình, hạng mục của Dự án đã được đầu tư xây 

dựng hoàn thiện hầu hết theo Giấy phép xây dựng do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Bình Phước cấp cho Công ty TNHH Jungdown Vina. 

Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam đã được cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với lô đất số vào sổ cấp CCN: 

CT 42992 ngày 19/10/2022 của Sở TN&MT tỉnh Bình Phước.  

Các hạng mục công trình hiện hữu tại vị trí thực hiện dự án là phù hợp và hoàn toàn 

đủ điều kiện để phục vụ cho hoạt động của nhà máy của Công ty TNHH Lông Vũ Ping 

Full Việt Nam.  

Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam sẽ tận dụng tất cả công trình hiện hữu 

trên đất. Đồng thời, Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam sẽ tiến hành xây 

dựng mới các công trình gồm Trạm điện, Nhà ép bùn, Bể chứa nước thải + nhà để máy 

bơm, Nhà lò hơi, Bể xử lý nước thải, Nhà kho, Kho chứa CT sinh hoạt và sản xuất, 

Kho chứa chất thải nguy hại và tiến hành lắp đặt máy móc, thiết bị để phục vụ cho giai 

đoạn sản xuất trước khi đi vào hoạt động.  

Quá trình thi công xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị có sự tham gia chủ yếu 

của các phương tiện giao thông vận chuyển vật liệu, thiết bị xây dựng phục vụ thi 

công. Hoạt động của các loại phương tiện vận chuyển có sử dụng các loại nhiên liệu 
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đốt cháy (xăng, dầu DO,…) làm phát sinh khí thải ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến 

công nhân thi công và môi trường không khí xung quanh. 

Bảng 4.1. Khối lượng vật liệu thi công 

TT Vật liệu Đơn vị Khối lượng 
Tỷ trọng  

vật liệu 

Khối 

lượng 

(tấn) 

1 Xi măng Tấn 2.100 - 2.100 

2 Cát m3 2.880 1,4 kg/m3 4.032 

3 Đá m3 5.400 1,4 kg/m3 7.560 

4 Sắt thép Tấn 1.284 - 1.284 

5 Gạch viên 820.800 1,6 kg/viên 1.313 

6 
Vật tư khác (sơn, phụ gia, 

máy móc, thiết bị,…) 
Tấn 100 - 100 

 TỔNG CỘNG    16.389 

Nguồn: Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam, 2022. 

Nguồn cung cấp nguyên vật liệu xây dựng cho dự án được cung cấp từ các đại lý 

vật liệu xây dựng tại địa phương trong bán kính khoảng 10 km xung quanh khu vực dự 

án. 

Với khối lượng vật tư thi công cần vận chuyển khoảng 105 tấn/ngày. Do đó, với 

xe tải trọng trung bình dưới 10 tấn, số chuyến xe vận chuyển khoảng 7-11 

chuyến/ngày trong suốt thời gian thi công. Quãng đường vận chuyển trong khu vực Dự 

án trung bình 10 km/chuyến. 

Căn cứ vào lượng xe vận chuyển trong ngày, quãng đường vận chuyển và hệ số ô 

nhiễm không khí của WHO 1993, thời gian xây dựng khoảng 06 tháng, khối lượng 

nguyên vật liệu cần chuyên chở trung bình mỗi ngày đối với xe tải, tính toán tải lượng 

cực đại các khí thải gây ô nhiễm không khí có trong khí thải của các phương tiện vận 

chuyển được tính toán và trình bày trong Bảng sau: 

Bảng 4.2. Tải lượng chất ô nhiễm không khí do các phương tiện vận chuyển trong 

giai đoạn thi công xây dựng 

TT Thông số 
Hệ số ô nhiễm tối đa 

(g/km) (1) 

Tải lượng ô nhiễm trung bình ngày 
(2) (g/ngày) 

1 Bụi 0,17 1,87 

2 NOx 1,2 13,2 

3 CO 1,5 16,5 

4 HC 1,2 13,2 

(Nguồn: (1)QCVN 05:2009/BGTVT, (2): Công ty TNHH M & N Hợp Nhất tính toán dựa 

trên hệ số ô nhiễm của WHO 1993, 2022) 
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Theo định mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của Bộ Giao thông vận tải năm 

2011, lượng nhiên liệu xe tiêu thụ được tính toán theo công thức sau: 

 

Trong đó: 

– G: Lượng nhiên liệu tiêu hao của chuyến công tác. 

– a: Hệ số quy đổi cấp đường. Chọn cấp đường loại 1, 2, 3 ứng với hệ số a =1. 

– K1: Là lượng nhiên liệu cần thiết để phương tiện chạy 100 km trên đường loại 1, 2, 

3; tính bằng (lít/100 km). Mức tiêu hao nhiên liệu của xe tải 10 tấn là 26 

Lít/100km. 

– K2: Là lượng nhiên liệu tăng thêm khi chở 1 tấn hàng, với khoảng cách 100 km trên 

đường loại 1, 2, 3; được tính bằng (lít/100km.tấn). Mức tiêu hao nhiên liệu của xe 

tải trên 1 tấn khi chở 1 tấn hàng trong 100km là K2 = 2 Lít/100km.tấn. 

– b : Là hệ số điều chỉnh khi xe chạy có điều hòa nhiệt độ b = 1,1. 

– L: Là tổng chiều dài (km) cung đường thực tế xe chạy trong chuyến công tác trong 

khu vực Dự án. Khoảng cách vận chuyển trong khu vực Dự án khoảng 1 km. Vậy 

tổng quãng đường 1 chuyến xe vận chuyển là 1 km. 

– P: Khối lượng vận chuyển tính bằng (tấn). 

Ta tính được lượng nhiên liệu tiêu hao của quá trình vận chuyển trong ngày trong 

phạm vi tại nhà máy là 3,24 lít dầu DO, tương đương 2,7 kg dầu DO (Tỷ trọng của dầu 

DO là 0,847 kg/Lít).  

Đối với dầu DO, lượng khí thải khi đốt cháy 1 kg dầu DO là 28,3 Nm3/kg DO (theo 

Viện Nhiệt Đới Môi Trường – Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh). Do đó, lượng khí thải 

phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu giai đoạn thi công xây dựng tại 

Nhà máy là 75,6 Nm3/ngày.  

Bảng 4.3. Nồng độ chất ô nhiễm trong khí thải do các phương tiện vận chuyển 

trong giai đoạn thi công xây dựng tại Nhà máy 

TT Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/Nm3) 
QCVN 19:2009/ BTNMT, cột B, 

Kp = 1,0; Kv = 1,0 

1 Bụi 25 200 

2 NOx 175 850 

3 CO 218 1.000 

4 HC 175 - 

Nguồn: Công ty TNHH M & N Hợp Nhất tính toán dựa trên hệ số ô nhiễm theo QCVN 

05:2009/BGTVT và lượng khí thải khi đốt cháy 1 kg dầu DO của Viện Nhiệt Đới Môi 

Trường - HCM, 2022. 

Nhận xét: 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện vận chuyển nguyên 

vật liệu thi công xây dựng đều thấp hơn QCVN 19:2009/BTNMT; cột B.  
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Chủ đầu tư sẽ có các biện pháp giảm thiểu tác động do bụi và khí thải trong giai 

đoạn thi công xây dựng được trình bày cụ thể trong phần sau của báo cáo. 

1.1.4. Đánh giá tác động của việc thi công các hạng mục công trình của dự án 

1.1.4.1. Về khí thải trong giai đoạn triển khai xây dựng các hạng mục công trình 

của dự án 

 Bụi từ quá trình đào hố móng xây dựng  

Trong quá trình thi công xây dựng, bụi, khí thải phát sinh từ các hoạt động như sau: 

– Hoạt động đào lỗ cột, đào mương để thi công đường giao thông, hệ thống thoát 

nước mưa, thoát nước thải. 

– Quá trình bốc xếp, vận chuyển các loại nguyên vật liệu xây dựng.  

– Quá trình phối trộn bê tông, đẩy gạch, đá… 

Bụi ở công đoạn này thường có kích thước tương đối nhỏ có khả năng dễ phát tán 

vào không khí gây tác động đến không khí xung quanh, đặc biệt ảnh hưởng nhiều đến 

sức khỏe của công nhân trực tiếp xây dựng. 

Khối lượng đất đào của dự án: 8.422,33 tấn (Với tỷ trọng đất đào 1,2 tấn/m3). 

Hệ số ô nhiễm bụi (E) khuếch tán từ quá trình thi công đào, xúc, san lấp đất được 

tính theo công thức sau: 

E = k × 0,0016 ×  
(

U

2,2
) 1,3

(
M

2
)1,4

 (kg/tấn) 

(Nguồn: (*) UNEP(2013) Emission inventory manual) 

Trong đó: 

– E: Hệ số ô nhiễm (kg/tấn).  

– k = Cấu trúc hạt có giá trị trung bình, chọn k = 0,5; 

– U = Tốc độ gió trung bình tại khu vực dự án (m/s) tốc độ gió là 0,2–0,9 m/s, chọn 

U = 0,55m/s. 

– M = Độ ẩm trung bình của vật liệu là 10 - 20,0%, chọn M = 20%  

Vậy: 𝐸 = 0,5 × 0,0016 ×
(0,55 2,2)⁄ 1,3

(0,2 2)⁄ 1,4  =  0,003 (Kg bụi/tấn) 

Tính toán khối lượng bụi phát sinh từ quá trình thi công đào đất của dự án theo công 

thức sau: 

W = E*Q 

 Trong đó: 

– W: Lượng bụi phát sinh bình quân (Kg). 

– E: Hệ số ô nhiễm (kg bụi/tấn). 

– Q: khối lượng chất thải rắn từ quá trình đào đất (tấn). 

Vậy tổng lượng bụi phát sinh trong suốt quá trình này là: 

W = 0,003 × 8.422,33 = 27,92 Kg. 

Lượng bụi phát sinh trong một ngày: 
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  W1ngày = W/t = 27,92 /20 = 1,4 (kg/ngày) ≈ 16,2 mg/s. 

Với t: thời gian thi công 20 ngày. 

Bảng 4.4. Tải lượng ô nhiễm khuếch tán từ quá trình đào đất 

Vận tốc gió trung bình (m/s) Hệ số ô nhiễm (Kg/tấn) Tải lượng ô nhiễm (mg/s) 

0,55 0,003 16,2 

Nguồn: Công ty TNHH M & N Hợp Nhất tính toán, 2022 

Khối không khí tại khu vực công trường được hình dung như một hình hộp với các 

kích thước chiều dài L (m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của 

hình hộp không khí song song với hướng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là không ô 

nhiễm và không khí tại khu vực công trường vào thời điểm chưa xây dựng là sạch thì 

nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giây được tính theo công thức: 

 

Trong đó: 

– C: nồng độ bụi phát sinh. 

– Lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích Es = M bụi/(L x W) (mg/m2.s). 

– Mbụi: tải lượng bụi (mg/s), Mbụi = 16,2 mg/s. 

– u: Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), lấy 

u = 0,55 m/s. 

– H – Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 5 m;  

– T: thời gian bụi phát tán, t=1s 

– L, W: Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m). 

Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán trong không khí ứng với chiều dài L và chiều 

rộng W của hộp không khí được trình bày như sau: 

Bảng 4.5. Nồng độ bụi phát tán trong không khí trong quá trình thi công đào đất 

L=W (m) 
Nồng độ (mg/m3) QCVN 05:2013/ 

BTNMT (mg/m3) 

QCVN 02:2019/ BYT 

(mg/m3) H = 5 

1 2,492 

0,3 8 
5 0,123 

10 0,032 

20 0,008 

Nguồn: Công ty TNHH M & N Hợp Nhất tính toán, 2022 

Nhận xét:  

So sánh kết quả tính toán với QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 02:2019/BYT 

(mg/m3) cho thấy nồng độ bụi phát sinh tại khu vực thi công trong phạm vi 1m vượt 

giới hạn cho phép. Tại khoảng cách 5m, 10m, 20m thì nồng độ bụi phát sinh nằm 

trong giới hạn cho phép. Do đó, Chủ đầu tư và đơn vị thi công bảo đảm trang bị đầy đủ 
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BHLĐ cho công nhân nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe và năng lực làm việc của công 

nhân thi công. 

 Bụi, khí thải từ các hoạt động cơ khí 

Trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị của Dự án, khói hàn do gia công hàn cắt 

kim loại sẽ phát sinh ra các chất ô nhiễm không khí như các oxít kim loại: Fe2O3, SiO2, 

K2O, CaO,…  tồn tại ở dạng khói bụi, đặc biệt quá trình cháy của que hàn sẽ phát sinh 

các khí thải khác như: CO, NOx nồng độ của chúng có thể tính như sau: 

Bảng 4.6. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khói hàn 

TT Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn (mm) 

Trung bình 
2,5 3,25 4 5 6 

1 Khói hàn (mg/que hàn) 285 508 706 1.100 1.578 835,4 

2 CO (mg/que hàn) 10 15 25 35 50 27 

3 NOx (mg/que hàn) 12 20 30 45 70 35,4 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Ô nhiễm môi trường không khí, Nhà xuất bản Khoa học kỹ 

thuật, 2004) 

Ước tính que hàn sử dụng là 5.000 que loại 4mm. Thời gian hàn ước tính trong 30 

ngày. Tổng tải lượng ô nhiễm do hàn được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.7. Tải lượng khí hàn phát sinh trong giai đoạn xây dựng, lắp đặt máy 

móc, thiết bị 

TT Thông số ô nhiễm Tải lượng trung bình mg/ngày 

1 Khói hàn 117.667 

2 CO 4.167 

3 NOx 5.000 

Nguồn: Công ty TNHH M&N Hợp Nhất tính toán, 2022 

Ghi chú: Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) = hệ số ô nhiễm (mg/que hàn) x số lượng que 

hàn/(30x1000) 

Tính nồng độ các khí ô nhiễm do hoạt động hàn tạo ra trong không khí trong 1 ngày 

có sử dụng hàn: 

Ci
 (mg/m3) = tải lượng chất ô nhiễm i (mg/ngày)/V 

Trong đó:  

– V là thể tích bị tác động trên bề mặt Dự án. V= S x H (m3) 

– Với: S là diện tích phát thải tại Dự án (m2). Chọn S = 5.000 m2  

– H: chiều cao đo các thông số khí H = 10 m. 

Thay số vào công thức ta tính được Ci như trong bảng dưới đây: 
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Bảng 4.8. Nồng độ các chất ô nhiễm không khí do hoạt động hàn 

TT Thông số ô nhiễm 
Nồng độ 

(mg/m3) 

TC 3733:2002/QĐ – BYT 

Trung bình 8h Từng lần tối đa 

1 Khói hàn 2,35 5 - 

2 CO 0,08 20 40 

3 NO 0,10 10 20 

Nguồn: Công ty TNHH M & N Hợp Nhất tính toán, 2022 

Dựa trên kết quả tính toán từ bảng trên cho thấy, nồng độ khói hàn và khí thải phát 

sinh từ quá trình hàn nằm trong giới hạn tiêu chuẩn cho phép khi xét trên diện tích nhà 

xưởng của Dự án nhưng xét trong vùng không khí cục bộ tại vị trí của người lao động 

do khí thải chưa khuếch tán kịp sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới những người thợ hàn. 

Công ty sẽ trang bị bảo hộ lao động phòng hộ cá nhân cho người lao động trực tiếp 

phù hợp, vì người thợ hàn khi tiếp xúc với các loại khí độc hại có thể bị những ảnh 

hưởng lâu dài đến sức khỏe, thậm chí nếu nồng độ cao có thể gây nhiễm độc cấp tính. 

 Khí thải từ quá trình sơn  

Trong quá trình xây dựng, tại khâu hoàn thiện, công đoạn sơn làm phát sinh bụi và 

hơi dung môi. Theo nghiên cứu về “Sử dụng bàn chà tích hợp hút bụi trong khâu chà 

bột, sơn quét tường” của KS. Phan Văn Khải thuộc Phân viện bảo hộ lao động và bảo 

vệ môi trường Miền Nam, nồng độ bụi, khí thải tổng tại nơi làm việc và tại vùng thở 

của công nhân ở khâu chà bột quét sơn tường này như sau: 

Nồng độ bụi, khí thải phát sinh trong quá trình chà sơn khi đo đạc thực tế tại công 

trường xây dựng được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.9. Nồng độ bụi, khí thải trong quá trình chà sơn 

STT Vị trí lấy mẫu 
Bụi tổng 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(mg/m3) 

1 
Hành lang bên ngoài khu vực chà 

nhám tường 
1,2 

0,3 

2 Khu vực chà nhám tường 6,86 

Nguồn: KS.Phan Văn Khải - Phân viện bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường Miền 

Nam. 

Kết quả tính toán cho thấy nồng độ bụi, khí thải phát sinh trong quá trình chà sơn 

vượt tiêu chuẩn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT (0,3 mg/m3) khoảng từ 4 – 23 

lần. Bụi có thể tác động trực tiếp đến công nhân thi công tại khu vực dự án đồng thời 

gây ảnh hưởng xấu tới môi trường không khí khu vực dự án. Như đã biết, thành phần 

cơ bản của bột trét tường là xi măng (30%) và bột khoáng, đây là các thành phần dễ 

gây bệnh bụi phổi silic, chàm xi măng, viêm loét giác mạc, ăn mòn da, … Người lao 

động làm việc lâu ngày trong môi trường có nồng độ bụi vượt quá tiêu chuẩn cho phép 
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dễ mắc các bệnh về mắt như giảm thị lực, loét giác mạc,… các bệnh ngoài da như ăn 

mòn da, nấm mốc,… các loại bệnh về đường hô hấp như: viêm phổi, viêm phế quản, 

ung thư phổi,… 

Quá trình sử dụng sơn của dự án sẽ làm phát sinh một lượng dung môi hữu cơ. 

Thông thường lượng dung môi sử dụng trong sơn chiếm từ 40 - 50% khối lượng sơn. 

Tùy theo chủng loại sơn mà có thể sử dụng các dung môi khác nhau, nhóm dung môi 

có trong sơn gồm benzen, xylen (chiếm 30%), Styren 22%, Butanol 17% và 1% các 

thành phần mạch thẳng khác. 

Khối lượng sơn sử dụng là 5 tấn. 

Công tác sơn tường được thực hiện trong 30 ngày. Suy ra, lượng sơn sử dụng trong 

1 giờ là: G’ = 5.000/(30 × 8) = 20,8 kg 

Lượng dung môi sơn bay lên từ màng sơn được sơn trên bề mặt tường được tính 

theo công thức sau: 

m = 
𝐺′ x 𝑀

100 x 𝑍
 = (20,8 × 10) / (100 × 6) = 0,35 kg/giờ (“Tính tải lượng ô nhiễm từ các 

nguồn”, Phan Tuấn Triều) 

Trong đó: 

– m: Lượng dung môi sơn (kg/giờ); 

– G’: Khối lượng sơn sử dụng trong 1 giờ (kg/giờ); 

– M: Hàm lượng chất bay hơi trong sơn (chọn M = 10%); 

– Z: Thời gian khô sơn (giờ) (chọn Z = 6 giờ). 

Khối lượng dung môi bay hơi trong quá trình sơn tường là 0,35kg/h tương đương 

350.000 mg/h                         

Khu vực thực hiện sơn là các công trình chính có thể tích tính toán: V = S x H = 

39.032,80 m2 x 1,5m (chiều cao khí tượng tính toán) = 58.549,2 m3 

Bảng 4.10. So sánh nồng độ của các loại hơi dung môi  

TT 
Thông số ô 

nhiễm 
Công thức hóa học 

Nồng độ tính 

toán  

(mg/m3) 

QCVN 03 :2019/BYT – 

Giới hạn tiếp xúc ca 

làm việc  

(mg/m3) 

1 Styren C6H5CH=CH2 2,787 85 (*) 

2 Benzen C6H6 3,801 5 

3 Xylen C8H10 3,801 100 

4 Butanol CH3(CH2)3 OH 2,154 150 

Nguồn: Công ty TNHH M & N Hợp Nhất tính toán, 2022 

Ghi chú: (*) - Tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường lao động ban hành theo Quyết định 

số 3733/2002/QĐ- BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng bộ Y tế về việc ban hành 21 

tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. 
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Nồng độ hơi dung môi thoát ra trong quá trình sơn có nồng độ các chất ô nhiễm 

thấp hơn so với giới hạn cho phép. Để đảm bảo sức khỏe công nhân, Chủ dự án sẽ 

trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trực tiếp với sơn và 

che chắn khu vực thi công để tránh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

 Tác hại của các chất ô nhiễm từ bụi, khí thải: 

Bụi và các thành phần ô nhiễm do khí thải đều có khả năng gây ảnh hưởng đến môi 

trường và sức khỏe cộng đồng, mức độ tác động sẽ còn phụ thuộc vào nồng độ của 

chúng trong không khí, thời gian tác dụng và đặc điểm vi khí hậu tại khu vực đang xét 

(chế độ mưa, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm,…).  

– Bụi: 

+ Đối với con người và động vật, bụi có kích thước từ 0,01 – 10 µm (bụi bay) 

thường gây tổn hại cho cơ quan hô hấp. Bụi có kích thước lớn hơn 10 µm 

thường gây hại cho mắt, gây nhiễm trùng và dị ứng.  

+ Đối với thực vật, bụi bám trên bề mặt lá làm giảm khả năng hô hấp và quang 

hợp của cây. 

+ Bụi góp phần chính vào ô nhiễm do các hạt lơ lửng và các sol khí, có tác dụng 

hấp thụ và khuếch tán ánh sáng mặt trời, làm giảm độ trong suốt của khí quyển 

và do đó làm giảm bớt tầm nhìn.  

– CO: 

+ Đối với con người và động vật: Liên kết với Hemoglobin tạo thành cacboxy-

hemoglobin rất bền vững, dẫn đến sự giảm khả năng vận chuyển oxy của máu 

đến các tổ chức, các tế bào. Khi ngộ độc CO sẽ xuất hiện các triệu chứng chóng 

mặt, đau đầu, ù tai và khi nồng độ CO khoảng 250ppm con người sẽ bị tử vong. 

+ Đối với thực vật, các nghiên cứu cho thấy CO có ảnh hưởng rõ rệt lên sự sinh 

trưởng và phát triển thực vật. Hàm lượng CO từ 100ppm đến 10.000ppm làm 

rụng lá hoặc gây bệnh xoắn lá đối với cây lớn và gây chết đối với cây non. 

– CO2, CO2 gây rối loạn hô hấp phổi, tác hại đến hệ sinh thái, gây hiệu ứng nhà kính. 

– NOx, SO2: 

+ Đối với sức khỏe: Các khí SO2, NOx là các chất khí kích thích khi tiếp xúc với 

niêm mạc ẩm ướt tạo thành các axit. SO2, NOx, vào cơ thể qua đường hô hấp, 

hoặc hòa tan vào máu tuần hoàn, kết hợp với bụi tạo thành các hạt bụi axit lơ 

lửng. Nếu kích thước nhỏ hơn 2 – 3 mm, chúng sẽ vào tới phế nang, bị đại thực 

bào phá hủy hoặc đưa đến hệ thống bạch huyết. 

+ Đối với thực vật: Các khí SO2, NOx khi bị ôxi hóa trong không khí sẽ kết hợp 

với nước mưa tạo thành mưa axit, gây ảnh hưởng đến sự phát triển thảm thực vật 

và cây trồng, thậm chí hủy diệt hệ sinh thái và thảm thực vật, ảnh hưởng xấu đến 

khí hậu, hệ sinh thái và tầng ôzôn. Khi nồng độ SO2 trong không khí khoảng 1 – 

2 ppm có thể gây ảnh hưởng đến lá cây sau vài giờ tiếp xúc. Các thực vật nhạy 

cảm. Đặc biệt là thực vật bậc thấp có thể bị gây độc ở nồng độ 0,15 - 0,30 ppm. 

+ Đối với vật liệu: Sự có mặt của SO2, NOx trong không khí nóng ẩm làm tăng quá 
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trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu bê tông và các công trình nhà cửa. 

1.1.4.2. Về nước thải trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án   

1.1.4.2.1. Nước thải sinh hoạt 

Nguồn phát sinh nước thải trong giai đoạn xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị chủ 

yếu từ hoạt động sinh hoạt của công nhân. Trong giai đoạn này Dự án mỗi ngày có 

khoảng 50 công nhân làm việc không lưu trú lại. Nước thải sinh hoạt chứa các thành 

phần gây ô nhiễm môi trường nước như: các chất cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các 

hợp chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng (N, P) và các loại vi sinh. 

Với định mức cấp nước khoảng 45 lít/người.ca (TCXDVN 33:2006/BXD), thời 

gian làm việc 1 ca/ngày. Lượng nước cấp sinh hoạt tiêu thụ cho quá trình xây dựng, 

lắp đặt thiết bị là 2,25 m3/ngày. Lượng nước thải phát sinh khoảng 2,25m3/ngày (45 

lít/người.ca × 50 người).  

Lượng nước thải bằng 100% lượng nước cấp sử dụng vậy lượng nước thải là 2,25 

m3/ngày. 

Hệ số ô nhiễm của nước thải sinh hoạt trong trường hợp chưa qua xử lý theo Tổ 

chức Y tế thế giới (WHO, 1993) thống kê đối với một số quốc gia đang phát triển về 

khối lượng chất ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường. Hệ số ô nhiễm 

này được tính với thời gian sử dụng nước sinh hoạt của người dân trong 24 giờ với các 

hoạt động vệ sinh, tắm giặt và nấu ăn 3 bữa. 

Tải lượng và nồng độ ô nhiễm được tính theo hệ số với thời gian sử dụng nước sinh 

hoạt của công nhân trong 8 giờ và được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.11. Hệ số và tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt  

TT Chất ô nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

theo WHO 

(g/người.ngày) 

Tải lượng ô nhiễm 

(kg/ngày) 

1 BOD5 45 – 54 0,900 – 1,080 

2 COD 72 – 102 1,440 – 2,040 

3 TSS 70 – 145 1,440 – 2,900 

4 Dầu mỡ ĐTV 10 – 30 0,200 – 0,600 

5 Tổng Nitơ 6 – 12 0,120 – 0,240 

6 Amoni 2,4 - 4,8 0,048 – 0,096 

7 Tổng photpho 0,8 - 4,0 0,016 – 0,080 

8 Coliform (MNP/100ml) 106 - 109 20×103 – 20×106 

Nguồn: Assessment of Source of Air, Water and Land Pollution, WHO, 1993 

Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi không được xử lý và QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B. 
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Bảng 4.12. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

TT Chất ô nhiễm 

Nồng độ các chất ô 

nhiễm không qua xử 

lý (mg/l) 

Giới hạn tiếp nhận nước thải 

của KCN theo QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B 

1 BOD5 891 – 1.069 50 

2 COD 1.425 – 2.019  150 

3 TSS 1.425 – 2.871 100 

4 Dầu mỡ ĐTV 198 – 594  - 

5 Tổng Nitơ 119 – 238  40 

6 Amoni 47,5 – 95  10 

7 Tổng photpho 15,8 – 79,2  6 

8 
Coliform 

(MNP/100ml) 
19,8×106 – 19,8×109 5.000 

Nguồn: Công ty TNHH M&N Hợp Nhất tổng hợp, 2022 

Nhận xét:  

Kết quả cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải chủ yếu hàm lượng 

BOD5, COD, TSS và Coliform vượt so với giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN 

Minh Hưng – Hàn Quốc. Do đó, Chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp nhằm giảm 

thiểu hàm lượng các chỉ tiêu ô nhiễm này trước khi thải ra ngoài môi trường. 

1.1.4.2.2. Nước thải từ quá trình thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị 

– Nước rửa phương tiện: nước xịt rửa xe cộ, phương tiện vận chuyển trước khi ra 

công trường định mức khoảng 300 lít/xe theo TCVN 4513:1998. Đối với xe ra vào 

công trình, chủ yếu chỉ xịt rửa bánh, do đó lượng nước chỉ sử dụng khoảng 20 

lít/xe với thời gian xịt rửa khoảng 2-3 phút tương đương 0,22 m3/ngày (11 

xe/ngày). 

– Nước súc rửa, vệ sinh thiết bị trộn bê tông: Theo kế hoạch chủ đầu tư, trên công 

trường sẽ bố trí 02 máy trộn bê tông nhằm phục vụ công tác xây dựng. Thiết bị trộn 

bê tông sẽ được vệ sinh sạch sau mỗi khi kết thúc công việc. Khi vệ sinh thiết bị sẽ 

làm phát sinh một lượng nước thải đáng kể, với thiết bị trộn bê tông nên nước thải 

phát sinh ước tính 0,5 m3/lần rửa và ước tính mỗi ngày vệ sinh 2 lần nên tổng 

lượng nước thải phát sinh ước tính 2 m3/ngày. 

Vậy tổng lượng nước thải từ quá trình thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị là 2,22 

m3/ngày. 

Thành phần, tính chất và đặc trưng nước thải:  

– Độ đục, TSS cao: Do xi măng, cát, bụi, rửa trôi từ rửa thiết bị trộn bê tông. 

– pH cao: Vì gốc của xi măng thì thành phần canxi chiếm chủ yếu, do đó khi bị rửa 

trôi thì chắc chắn pH cao. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 
 

Chủ dự án: Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam 52 

– Dầu mỡ cao: từ nước rửa thiết bị trộn cuốn theo dầu mỡ từ thiết bị trộn. 

– Dụng cụ thi công, xe tại công trường chủ yếu rửa nhằm làm sạch bụi, đất, vật liệu 

cát, đá còn sót lại trên xe, chỉ sử dụng nước, không dung hóa chất tẩy rửa. Do đó, 

đặc trưng của loại nước thải này là chứa nhiều cặn lơ lửng, các thông số ô nhiễm 

khác như BOD5, COD thấp. 

Bảng 4.13. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải xây dựng, lắp đặt máy móc, 

thiết bị 

STT Thông số Đơn vị Giá trị 
QCVN 40:2011/BTNMT 

Cột B 

1 pH - 6,96 - 7,90 5,5-9 

2 SS mg/L 80 - 390 100 

3 COD mg/L 176 - 352 150 

4 BOD5 mg/L 112 - 320 50 

5 N-NH4
+ mg/L 64 - 86 10 

6 Ptổng mg/L 4,5 - 7,0 6 

7 Dầu mỡ mg/L 12 10 

Nguồn: Kết quả từ các nghiên cứu của Khoa Công nghệ và QL Môi trường, ĐH Văn 

Lang. 

Lượng nước thải này có đặc điểm là hàm lượng lơ lửng rất cao do có nhiễm các loại 

chất thải như vữa xi măng, bùn…Nếu thải thẳng vào nguồn nước tiếp nhận mà không 

qua xử lý sẽ làm ô nhiễm nguồn nước. Tuy nhiên, lượng nước này không nhiều và 

mức độ ảnh hưởng không đáng kể nhưng để giảm ảnh hưởng đến mức thấp nhất ảnh 

hưởng đến môi trường nước tiếp nhận cần phải đưa ra các giải pháp khống chế được 

đề xuất ở phần sau. 

1.1.4.2.3. Nước mưa chảy tràn 

Lưu lượng nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào điều kiện khí hậu của khu vực, lượng 

nước mưa thường nhiều vào mùa mưa khoảng từ tháng 9 – 12.  

Tính toán lượng nước mưa dựa theo công thức sau: 

Q = C×I×A/1000 

Hệ số chảy tràn C = 0,25 áp dụng cho khu vực cây xanh, thảm cỏ và đất trống toàn 

diện tích đất dự án, chọn ɸ= 0,9 do khu vực bê tông hóa. 

Khu vực tỉnh Bình Phước lượng mưa cao nhất theo Niên giám thống kê tỉnh Bình 

Phước, năm 2021 - trạm Đồng Xoài là tháng 9/2019 với lượng mưa 758,3 mm. Ước 

tính số ngày mưa cao nhất 20 ngày/tháng, như vậy lượng mưa tính theo ngày là 

758,3/20 = 37,92 mm/ngày. Do đó, lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất theo ngày 

chảy tràn qua khu vực Dự án: 

Q = ((0,25×37,92×(28.191,5-21.205) /1000)+ (0,9 ×37,92×21.205/1000)= 789,7 

m3/ngày = 0,009 m3/s. 
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Nồng độ, tải lượng các chất ô nhiễm có trong nước mưa chảy tràn như trong bảng 

dưới đây: 

Bảng 4.14. Thành phần và nồng độ ô nhiễm của nước mưa chảy tràn 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị Nồng độ 

1 Chất rắn lơ lửng mg/l 10 – 20 

2 COD mg/l 10 – 20 

3 Tổng Nitơ mg/l 0,5 – 1,5 

4 Tổng Photpho mg/l 0,004 – 0,03 

Nguồn: Viện vệ sinh dịch tễ Tp. Hồ Chí Minh, 2007 

Nhận xét: 

Nước mưa được quy ước là nước sạch nếu không tiếp xúc với các nguồn ô nhiễm: 

nước thải, khí thải, đất bị ô nhiễm…Tuy nhiên, để đạt được điều đó lượng nước mưa 

cần có những biện pháp thu gom và tiêu thoát hợp lý tránh để chảy tràn trên bề mặt 

gây ô nhiễm, mất mỹ quan hoặc tăng độ đục nguồn nước tiếp nhận. Biện pháp quản lý 

và xử lý sẽ được trình bày ở phần sau. 

 Tác hại của các chất ô nhiễm trong nước thải: 

Tác động của các chất hữu cơ: Hàm lượng chất hữu cơ cao sẽ làm nồng độ oxy hòa 

tan (DO) trong nước giảm đi nhanh chóng do vi sinh vật cần lấy oxy hòa tan trong 

nước để chuyển hóa các chất hữu cơ nói trên thành CO2, N2, H2O, CH4 … Nếu nồng 

độ DO dưới 3 mg/l sẽ kìm hãm sự phát triển của thủy sinh vật và ảnh hưởng đến sự 

phát triển của hệ sinh thái thủy vực. Loại nước thải này nếu bị ứ đọng ngoài môi 

trường sẽ gây mùi hôi thối khó chịu do các chất hữu cơ bị phân hủy tạo thành. Mặt 

khác do quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ sẽ làm cho các hợp chất nitơ và 

phốtpho khuyếch tán trở lại trong nước, sự gia tăng nồng độ các chất dinh dưỡng này 

trong nước có thể dẫn đến hiện tượng phú dưỡng hóa.  

Tác động của các chất rắn lơ lửng: Các chất rắn lơ lửng khi thải ra môi trường nước 

sẽ nổi lên trên mặt nước tạo thành lớp dầy, lâu dần lớp đó chuyển màu xám, không 

những làm mất vẻ mỹ quan mà quan trọng hơn chính lớp vật nổi này sẽ ngăn cản quá 

trình trao đổi oxy và truyền sáng, dẫn nước đến tình trạng kỵ khí. Mặt khác một phần 

cặn lắng xuống đáy sẽ bị phân hủy trong điều kiện kỵ khí sẽ tạo ra mùi hôi cho khu 

vực xung quanh. Chất rắn lơ lửng sẽ làm giảm khả năng quang hợp, đồng thời làm 

giảm sự sinh trưởng và phát triển của thực vật trong nước. 

Tác động của các chất dinh dưỡng (N, P): Sự dư thừa các chất dinh dưỡng dẫn 

đến sự bùng nổ của những loài tảo. Sự phân hủy của tảo hấp thụ rất nhiều oxy. Thiếu 

oxy, các thành phần trong nước sẽ lên men và bốc mùi hôi thối. Ngoài ra, quá trình nổi 

lên trên bề mặt nước của tảo tạo thành lớp màng khiến cho tầng nước phía dưới không 

có ánh sáng, thiếu oxy. Lúc này quá trình quang hợp của các thực vật tầng dưới bị suy 

giảm. Nồng độ Nitơ cao hơn 1 (mg/l) và Photpho cao hơn 0,01 (mg/l) tại các dòng 

chảy chậm là điều kiện gây nên sự bùng nổ của tảo gây hiện tượng phú dưỡng hóa. 
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Phú dưỡng làm giảm sút chất lượng nước do gia tăng độ đục, tăng hàm lượng hữu cơ 

và có thể có độc tố do tảo tiết ra gây cản trở đời sống của thủy sinh. 

1.1.4.3. Về chất thải rắn, chất thải nguy hại trong giai đoạn triển khai xây dựng 

dự án   

1.1.4.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Theo định mức chất thải rắn phát sinh trung bình của thị xã Chơn Thành là khoảng 

0,65 kg/người/ngày (theo QĐ số 20/QĐ – UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Phước ngày 04/01/2012). Vậy với 50 công nhân lao động tại công trường mỗi ngày thì 

tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình xây dựng dự án ước tính vào 

khoảng 32,5 kg/ngày. 

Mặc dù khối lượng rác thải sinh hoạt không quá lớn nhưng nếu không có biện pháp 

thu gom xử lý hợp lý thì khả năng tích tụ trong thời gian xây dựng ngày càng nhiều và 

gây tác động đến chất lượng không khí do phân hủy chất thải hữu cơ gây mùi hôi. 

Ngoài ra, việc tồn đọng rác còn tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển, 

gây nguy cơ phát sinh và lây truyền mầm bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân 

thi công và các khu dân cư lân cận. Lượng rác này sẽ được lực lượng thu gom dân lập 

của quận thu gom hàng ngày.  

1.1.4.3.2. Chất thải rắn xây dựng  

Trong quá trình thi công xây dựng, chất thải rắn phát sinh gồm: xi măng, gạch, cát, 

đá, gỗ, vụn nguyên liệu rơi vãi, giẻ lau dính dầu mỡ, keo, sơn, các thùng chứa sơn, 

xăng dầu, pin, ắc quy,.... 

Chất thải rắn phát sinh trong quá trình xây dựng dự án là không nhiều, ước tính 

khoảng 30kg/ngày.  

1.1.4.3.3. Chất thải nguy hại  

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng chủ yếu là các giẻ lau dính 

dầu, mỡ trong quá trình vận hành máy móc thiết bị thi công, các thùng chứa dầu phục 

vụ cho công tác thi công xây dựng, các loại thùng đựng sơn, hóa chất, giẻ lau có dính 

sơn, xăng dầu trong quá trình xây dựng, dầu thải trong quá trình bảo trì,… Tuy nhiên, 

theo khối lượng là rất ít, không đáng kể, ước tính khoảng 10 kg/tuần. Lượng chất thải 

này không nhiều nhưng cũng cần có biện pháp thu gom và xử lý hợp lý, tránh rơi vãi 

sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đất và chất lượng nước trong khu vực dự án, nhất là trong 

trường hợp nước mưa chảy tràn qua những khu vực có phát sinh loại chất thải này. 

1.1.5. Về tiếng ồn, độ rung của các thiết bị, máy móc, phương tiện thi công xây 

dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị. 

Tiếng ồn và độ rung phát sinh chủ yếu từ các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu 

và quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị. Do vị trí Dự án nằm trong KCN  nên tác động 

này không ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh. Tuy nhiên, công ty cũng sẽ có 

những biện pháp phù hợp để giảm thiểu ảnh hưởng đến người lao động tại khu vực Dự 

án. 
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 Tác hại của tiếng ồn: 

Tiếng ồn thường gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh thính giác của con người, 

gây mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu, giảm năng suất lao động. Tiếp xúc với 

tiếng ồn có cường độ cao trong thời gian lâu dài sẽ làm giảm thính giác, dẫn tới điếc 

nghề nghiệp. Nguồn tác động này làm giảm chức năng của thính giác, gây ảnh hưởng 

đến tâm sinh lý của con người, gây ra cảm giác sợ hãi, âu lo, mệt mỏi, mất ngủ, giật 

mình, giảm năng suất lao động của công nhân và gia tăng tỉ lệ tai nạn lao động. Tác 

động của tiếng ồn ở các dải tần số khác nhau và tác động của tiếng ồn lên các bộ phận 

của cơ thể được trình bày cụ thể như sau: 

Bảng 4.15. Tác động của tiếng ồn ở các dãi tần số 

TT 
Mức tiếng ồn 

(dB) 
Tác động đến người nghe 

1 0 Ngưỡng nghe thấy 

2 100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

3 110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

4 120 Ngưỡng chói tai 

5 130 – 135 Gây bệnh thần kinh và nôn mửa, làm yếu xúc giác, cơ bắp 

6 140 Đau chói tai, nguyên nhân gây bệnh mất trí, điên 

7 145 Giới hạn mà con người có thể chịu đựng được với tiếng ồn 

8 150 Nếu mức chịu đựng lâu sẽ bị thủng màng tai 

9 160 Nếu tiếp xúc lâu sẽ gây hậu quả nguy hiểm lâu dài 

Nguồn: World Health Organization. Environmental technology series. Assessment of 

sources of air, water, and land pollution. A Guide to rapid source inventory techniques 

and their use in formulating environmental control strategies - Part I and II. 1993 
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Hình 4.1. Tác động của tiếng ồn đến các bộ phận của cơ thể 

Các tác động của tiếng ồn, rung này có thể làm giảm độ nhạy của tai, thính lực giảm 

sút, gây nên bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn gây ra các chứng đau đầu, ù tai, 

chóng mặt, buồn nôn, rối loạn thần kinh, rối loạn tim mạch và các bệnh về hệ thống 

tiêu hoá. Rung động gây lên các bệnh về thần kinh, khớp xương,… 

 Tác hại của độ rung: 

– Khi cường độ nhỏ và tác động ngắn thì sự rung động này có ảnh hưởng tốt như 

tăng lực bắp thịt, làm giảm mệt mỏi,... 

– Khi cường độ lớn và tác dụng lâu gây khó chịu cho cơ thể. Những rung động có tần 

số thấp nhưng biên độ lớn thường gây ra sự lắc xóc. Nếu biên độ càng lớn thì gây 

ra lắc xóc càng mạnh. Tác hại cụ thể như sau: 

+ Làm thay đổi hoạt động của tim, gây ra di lệch các nội tạng trong ổ bụng, làm 

rối loạn sự hoạt động của tuyến sinh dục nam và nữ. 

Tiếng ồn 

Tai 

Hệ thần kinh 

Tác động lên các cơ quan khác của cơ thể 

Hệ hô hấp Thị giác Hệ tiêu hóa Hệ tuần hòa Hệ vận động 

Tăng 

nhịp 

thở 

Giảm 

khả năng 

phân biệt 

màu sắc, 

giảm độ 

nhìn rõ 

Gây viêm 

dạ dày, 

giảm dịch 

vị 

Tăng 

nhịp tim, 

rối loạn 

hệ tuần 

hoàn 

Mệt cơ bắp, 

gây phản xạ 

chậm, gây 

rối loạn tiền 

đình 

Giảm thính lực, mệt mỏi 

thính giác, điếc nghề nghiệp  

Gây những biến đổi sinh 

lý, sinh hóa, điện tâm ở não  
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+ Nếu bị lắc xóc và rung động kéo dài có thể làm thay đổi hoạt động chức năng 

của tuyến giáp trạng, gây chấn động cơ quan tiền đình và làm rối loạn chức 

năng giữ thăng bằng của cơ quan này. 

+ Rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ quan thính giác bị mệt mỏi quá mức dẫn 

đến bệnh điếc nghề nghiệp. 

+ Rung động lâu ngày gây nên các bệnh đau xương khớp, làm viêm các hệ thống 

xương khớp. Đặc biệt trong điều kiện nhất định có thể phát triển gây thành bệnh 

rung động nghề nghiệp. 

+ Đối với phụ nữ, nếu làm việc trong điều kiện bị rung động nhiều sẽ gây di lệch 

tử cung dẫn đến tình trạng vô sinh. Trong những ngày hành kinh, nếu bị rung 

động và lắc xóc nhiều sẽ gây ứ máu ở tử cung. 

– Tuy nhiên, vị trí Dự án nằm trong KCN, xung quanh chủ yếu là cây xanh. Do đó, 

tiếng ồn, độ rung từ quá trình thi công xây dựng, lắp đặt máy móc ít ảnh hưởng đến 

các nhà máy lân cận và khu dân cư xung quanh Dự án. 

1.1.6. Đánh giá nguồn tác động khác  

1.1.6.1. Nhiệt dư từ quá trình thi công xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị 

Nguồn phát sinh nhiệt dư chủ yếu phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng, lắp đặt 

máy móc như quá trình hàn, cắt kim loại: quá trình hàn các chi tiết kim loại do các tia 

hồ quang điện phát sinh từ quá trình hàn làm gia tăng nhiệt độ cục bộ tại khu vực hàn. 

Các tia hồ quang điện có nhiệt độ rất cao, khoảng 2.000oC. Các tia hồ quang điện 

truyền bức xạ ra không khí gây nóng cục bộ khu vực hàn. Nhiệt từ quá trình hàn có thể 

tác động đến công nhân hàn như gây bỏng rát nếu không có biện pháp che chắn thích 

hợp,… Ngoài ra, ô nhiễm nhiệt còn sinh ra do bức xạ nhiệt của mặt trời khi thi công 

ngoài trời. 

Bức xạ từ ánh sáng mặt trời: cao nhất khoảng 25,4 KW. 

Nhiệt lượng tỏa ra từ công nhân thi công, lắp đặt thiết bị trên công trường: nhiệt dư 

khoảng 430W/người. Số công nhân thi công 50 người nên lượng nhiệt dư tỏa ra là 21,5 

KW. 

Nhiệt do thiết bị máy móc, thiết bị thi công tỏa ra: Tổng công suất của các máy móc 

ước tính khoảng 75 KW, phát sinh khoảng 8,3 KW nhiệt dư. 

Tổng lượng nhiệt dư tính toán khoảng: 25,4 + 21,5 + 8,3 = 55,2 KW.  

Tác động do nhiệt dư: Ô nhiễm nhiệt sẽ gây ra các tác động tiêu cực ảnh hưởng 

không tốt đến sức khỏe công nhân thi công, cụ thể là gây ra các biến đổi về sinh lý và 

cơ thể sẽ mất nhiều nước do mồ hôi bài tiết qua da nhiều và kèm theo là mất mát một 

lượng lớn các muối khoáng như các ion K, Na, Ca, I, Fe và một số sinh tố, làm cơ tim 

phải làm việc nhiều hơn, chức năng của thận, chức năng của hệ thần kinh trung ương 

cũng bị ảnh hưởng. Ngoài ra, làm việc trong môi trường nóng tỷ lệ mắc các bệnh 

thường cao hơn như bệnh tiêu hóa, các bệnh ngoài da,… Rối loạn bệnh lý thường gặp 

ở người trong môi trường nhiệt độ cao là chứng say nóng và co giật, nặng hơn là gây 

chóng mặt. 
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Công ty sẽ có các biện pháp giảm thiểu tác động do nhiệt dư trong quá trình thi 

công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị, được trình bày trong phần sau của báo cáo. 

1.1.6.2. Tác động của quá trình thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị đến 

các Dự án lân cận 

Quá trình xây dựng chủ yếu tác động đến hoạt động hiện tại của các nhà máy trên 

cung đường vận chuyển của các phương tiện, thiết bị thi công. 

Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng,… có khả năng 

tích tụ trên các công trình trên tuyến đường vận chuyển; gây mất vẻ mỹ quan. 

Hệ thống điện tạm thời cung cấp điện cho máy móc thiết bị thi công có thể bị sự cố 

chập nổ điện, rò rỉ điện gây thiệt hại về kinh tế của nhà máy hay tai nạn lao động cho 

công nhân. 

Nếu không có biện pháp quản lý chặt chẽ sẽ nảy sinh các các vấn đề phức tạp trong 

việc giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực dự án và khu vực lân cận 

1.1.6.3. Tác động đến kinh tế - xã hội 

Trong quá trình thi công xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị của Dự án sẽ có những 

ảnh hưởng đến tình hình kinh tế xã hội tại khu vực thị xã Chơn Thành, cũng như tỉnh 

Bình Phước, cụ thể như sau: 

– Gia tăng mật độ xe ra vào Dự án, dễ dẫn đến tai nạn giao thông gần khu vực Dự án. 

– Quá trình chuyên chở nguyên, vật liệu, thiết bị máy móc sẽ gây ồn, phát sinh bụi, 

khí thải, nước thải, CTR ảnh hưởng đến hoạt động của các Công ty đang hoạt động 

tại KCN. 

– Tập trung đông dân sống ở đây,khó quản lý tình hình an ninh trật tư khu vực. 

1.1.6.4. Sự cố cháy, nổ  

Các nguyên nhân có thể gây ra sự cố cháy nổ trong giai đoạn xây dựng, lắp đặt máy 

móc là: 

– Sử dụng các thiết bị điện cũ kỹ, không đảm bảo yêu cầu kĩ thuật dễ gây sự cố về 

điện dẫn đến cháy nổ. 

– Hệ thống điện tạm bợ, không đảm bảo an toàn về điện có thể dẫn đến chập mạch,  

dẫn đến cháy nổ 

– Trong quá trình thi công, công nhân bất cẩn vứt tàn thuốc không đúng nơi quy định 

có khả gây ra cháy nổ cao. 

– Do bảo quản nhiên liệu không đúng cách. Các nguyên liệu phục vụ quá trình xây 

dựng, lắp đặt như xăng, dầu, nhớt,…để gần nơi dễ bắt lửa cũng là nguyên nhân gây 

hỏa hoạn. 

– Lựa chọn thiết bị điện và dây điện không phù hợp với cường độ dòng điện, không 

trang bị các thiết bị chống quá tải. 

– Hệ thống đường ống bị bít nghẹt trong quá trình lắp đặt (do các vật cứng lọt vào 

phần bên trong của đường ống dẫn) → nổ → cháy.  

Các tác động đến môi trường bao gồm: 
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– Thiệt hại tài sản, tính mạng; 

– Môi trường không khí bị ô nhiễm do các sản phẩm cháy; 

– Ô nhiễm môi trường nước do lượng nước chữa cháy hoà tan các chất độc. 

Xác suất xảy ra sự cố này phụ thuộc vào ý thức chấp hành nội quy của công nhân, 

về việc sử dụng các thiết bị điện. 

Đối tượng bị tác động: Người công nhân làm việc trực tiếp tại Dự án. 

Phạm vi tác động: Trên khuôn viên Dự án và lân cận. 

1.1.6.5. Sự cố tai nạn giao thông 

Tai nạn giao thông thường xảy ra trong quá trình các phương tiên vận chuyển ra vào 

Dự án. Có thể xác định nguyên nhân như sau: 

– Khu vực tập trung đông công nhân gây cản trở giao thông dễ gây ra tai nạn. 

– Sự bất cẩn của tài xế lái xe. 

– Khu vực lối ra, lối vào của Dự án chưa được bố trí đèn giao thông, dễ xảy ra tai 

nạn. 

– Các phương tiện không được định kì bảo dưỡng. 

1.1.6.6. Sự cố tai nạn lao động 

Tai nạn lao động xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản; gây tâm lý hoang mang 

cho công nhân và cán bộ lắp đặt máy móc tại Dự án. Tai nạn lao động xảy ra chủ yếu 

do các nguyên nhân sau:  

– Quá trình hoạt động, phương tiện vận chuyển ra vào có thể dẫn đến các tai nạn giao 

thông; 

– Tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với điện như thi công hệ thống điện va 

chạm vào các đường dây điện, bão gió gây đứt dây điện..; 

– Vận hành máy móc không đúng quy trình kỹ thuật; 

– Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị (hàn, xì, 

đốt nóng chảy,…) có thể gây ra cháy, bỏng hay tai nạn lao động nếu như không có 

các biện pháp phòng ngừa. 

Xác suất xảy ra sự cố tùy thuộc vào ý thức chấp hành nội quy và quy tắc an toàn lao 

động của công nhân trong từng trường hợp cụ thể. Đồng thời, một phần do đặc tính kỹ 

thuật, tình trạng của thiết bị, máy móc được sử dụng của Dự án. Mức độ tác động có 

thể gây ra thương tật hay thiệt hại tính mạng người lao động, thiệt hại về tài sản. 

Đối tượng bị tác động: Người công nhân làm việc trực tiếp tại Dự án. 

Phạm vi tác động: Trên khuôn viên Dự án. 

1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

1.2.1. Về bụi, khí thải 

1.2.1.1. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển 

nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị 

Để giảm thiểu bụi từ quá trình vận chuyển máy móc thiết bị, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu 

đơn vị thi công có các biện pháp giảm thiểu như sau: 
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– Tiến hành che chắn khu vực thực hiện Dự án để hạn chế bụi phát tán vào không 

khí. 

– Lập kế hoạch tiến độ thi công và bố trí nhân lực hợp lý, tuần tự, tránh chồng chéo 

giữa các công đoạn thi công nhằm giảm thiểu tối đa thời gian thi công và giảm 

thiểu tác động môi trường; 

– Phủ tấm bạt thùng xe vận tải chuyên chở vật liệu nhằm tránh rơi vãi xi măng, cát, 

gạch, đá ra đường. Tất cả các phương tiện vận chuyển vật liệu san nền đều phủ tấm 

bạt bên trên như là một điều kiện bắt buộc trong lựa chọn nhà thầu; 

– Bố trí đường vận chuyển hạn chế ảnh hưởng đến các nhà máy đang hoạt động tại 

KCN. 

– Cung cấp đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân như mũ, khẩu 

trang, quần áo, giày tại những công đoạn cần thiết nhằm hạn chế bụi ảnh hưởng sức 

khỏe đến công nhân; 

– Không dùng các phương tiện vận chuyển quá cũ và không chở vật liệu quá đầy, 

bảo đảm an toàn, không để rò rỉ khi vận chuyển; 

– Giải quyết triệt để khâu vệ sinh ngay tại khu vực làm việc sau cuối mỗi buổi làm 

việc; 

– Để giảm bụi khói do động cơ Diezen và các máy móc khác gây ra, chủ dự án sẽ 

thường xuyên kiểm tra và bảo trì các thiết bị máy móc, đảm bảo tình trạng kỹ thuật 

tốt. 

1.2.1.2. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công xây 

dựng 

– Sử dụng máy móc thi công không quá cũ, phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật. 

– Bố trí tường rào tôn chắn 5m và lưới vây xung quanh khu vực xây dựng, tránh gây 

ảnh hưởng xấu đến khu vực xung quanh. 

– Để hạn chế bụi theo gió khuếch tán vào không khí thì công nhân nên thường xuyên 

phun nước tại khu vực công trường. 

– Trang bị bảo hộ cho công nhân. Và phải có những biện pháp cưỡng chế đối với 

những công nhân không chịu sử dụng trang bị bảo hộ. 

1.2.1.3. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ các hoạt động cơ khí, sơn 

dung môi lên tường 

 Giảm thiểu khí thải từ các hoạt động cơ khí 

– Lên kế hoạch thi công hợp lý, hạn chế sử dụng đồng thời cùng lúc nhiều thiết bị. 

– Kiểm tra các máy móc, thiết bị thi công về tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi vận hành. 

– Khi sử dụng các máy móc hàn thép, sắt, công nhân được trang bị dụng cụ bảo hộ 

lao động cá nhân để giảm thiểu ảnh hưởng tới sức khoẻ như: mặt nạ, kính, bao 

tay,… 

– Nâng cao ý thức BVMT cho công nhân. 

 Giảm thiểu khí thải từ các hoạt động sơn 

Để giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ quá trình chà sơn, chủ dự án kết hợp nhà thầu  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 
 

Chủ dự án: Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam 61 

sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

– Sử dụng bàn chà có tích hợp thiết bị hút bụi trong khâu chà bột quét tường. 

– Đối với chà nhám, sơn công trình trên cao, chủ đầu tư sẽ sử dụng lưới chắn bụi bao 

che công trình tại các tầng cao của dự án khi thực hiện công đoạn chà nhám, sơn 

hoàn thiện công trình.  

– Để bảo vệ sức khỏe công nhân thi công, chủ đầu tư sẽ trang bị bảo hộ lao động, 

khẩu trang, kính cho công nhân làm việc tại công đoạn chà nhám, sơn. 

– Sử dụng loại sơn có chất lượng tốt, không sử dụng các loại kim loại nặng: Sb, Cd, 

Pb, Cr, Hg và As và các hợp chất của chúng trong quá trình sản xuất; Các loại dung 

môi hydrocarbon không vượt quá 20% trọng lượng sản phẩm cuối (sau khi pha 

chế). 

1.2.2. Về nước thải  

1.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu nước thải sinh hoạt  

Hiện tại, Dự án được thực hiện tại Lô J1-1, J1-2, J2 đã có công trình nhà vệ sinh 

cho công nhân. Vì vậy, Công ty sẽ bố trí cho lượng công nhân này sử dụng nhà vệ sinh 

hiện hữu tại Lô J1-1, J1-2, J2. Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh hiện nay được xử 

lý sơ bộ bằng bể tự hoại 5 ngăn và đấu nối về HTXL nước thải của KCN Minh Hưng - 

Hàn Quốc. 

Mô tả bể tự hoại: 

Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 2 chức năng: lắng và phân huỷ cặn lắng. 

Thời gian lưu nước 3 - 6 ngày. 90 - 92% các chất lơ lửng lắng xuống đáy bể. Cặn lắng 

giữ lại trong bể từ 6 - 8 tháng. Dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu 

cơ bị phân huỷ. Một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ 

hòa tan. Nước thải lắng trong bể với thời gian dài bảo đảm hiệu suất lắng cao. 

Cấu tạo bể tự hoại 5 ngăn được trình bày trong hình sau: 

  

Hình 4.2. Cấu tạo bể tự hoại 5 ngăn 

❖ Nguyên tắc hoạt động bể tự hoại 5 ngăn: 

Bước 1: Nước sau khi xử lý ở hầm tự hoại 5 ngăn được đưa tới bể chứa lớn nhất. 

Bước 2: Nước thải chưa được lắng hoàn toàn sẽ được đưa vào ngăn thứ hai qua 2 

đường ống hay các vách ngăn hướng dòng giúp cho việc tạo dòng chảy, điều hòa dung 

lượng và nồng độ chất thải, ngăn làm lắng đọng chất thải, lên men kỵ khí. 
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Bước 3: Ở các ngăn tiếp theo nước thải được chuyển động theo chiều từ dưới lên 

trên sẽ tiếp xúc với các sinh vật kỵ khí ở lớp bùn dưới đáy bể ở điều kiện động.  

Các chất hữu cơ được các sinh vật kỵ khí hập thụ và chuyển hóa giúp chúng phát 

triển bên trong của từng khoang bể chứa. Điều này sẽ giúp ta bóc tách riêng 2 pha là 

lên men axit và lên men kiềm nhờ phản ứng kỵ khí này. 

Chuỗi phản ứng này mà bể của chúng ta được xử lý triệt để lượng bùn và các chất 

cặn bã hữu cơ sẽ tăng thời gian lưu bùn. 

Trong mỗi bể đều có lỗ thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra trong quá trình 

lên men kỵ khí và tác dụng thứ hai của ống này là dùng để thông các ống đầu vào và 

ống đầu ra khi bị nghẹt.  

Bước 4: Tại các ngăn lọc cuối cùng của bể thì các vi sinh vật kỵ khí sống nhờ dính 

bám vào bể mặt các hạt vật liệu học sẽ ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo với nước làm sạch 

nước thải. Trong ngăn lọc có chứa vật liệu lọc là đá 4×6 phía dưới, phía trên là đá 1×2. 

Nước thải qua ngăn lọc và thoát ra ngoài qua ống dẫn.  

Sau khi xử lý sơ bộ, nước thải sinh hoạt được dẫn thu gom về 01 hố ga riêng trước 

khi đấu nối để bổ sung hóa chất khử trùng bằng Clorine để khử trùng. Chất lượng nước 

thải đầu ra đạt quy định đấu nối của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc (QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B) để xử lý tiếp theo. 

❖ Tính toán kích thước bể tự hoại: 

Theo sách “Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến của PGS.TS.Nguyễn Việt Anh, Trường 

Đại học Xây dựng, Nhà xuất bản xây dựng, Hà nội – 2007” thể tích phần bùn được 

tính như sau: 

Thể tích phần bùn:  

Wc = a x b x c x N x T x (100 – P1): [1000 x (100 – P2)]  

Trong đó: 

– a: Lượng cặn trung bình tạo ra của một người trong 1 ngày, lấy, a = 0,5 – 0,8 

lít/người.ngày; 

– b: Hệ số tính đến sự giảm thể tích khi lên men cặn, lấy b = 0,7; 

– c: Hệ số kể tới việc phải để lại một lượng bùn cặn đã lên men sau mỗi lần hút. Với 

lượng bùn cặn để lại là 20%, khi đó c = 1,2; 

– T: Thời gian giữa 2 lần hút cặn, lấy T = 365 ngày; 

– P1: Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95% 

– P2: Độ ẩm của cặn đã lên men, P2 = 90%; 

– N : Giả sử số người mà bể phục vụ, N = 50 người 

Wc =[0,8 x 0,7 x 1,2 x 50 x 365 x (100 – 95)]: [1000 x ( 100 – 90)] = 7,36 m3 

Thể tích phần bùn theo tính toán 7,36 m3, bùn trong bể tự hoại định kỳ được bơm 

hút (1 năm/lần) và đem đi xử lý đúng quy định. 

Thể tích phần nước:  

WN:= K x Q = 2,5x 4,8 = 12 m3/ngày.đêm. 
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Trong đó:   

– K: hệ số lưu lượng, K = 2,5. 

– Q: lưu lượng trung bình ngày đêm, Q = 4 m3/ngày.đêm (Giả sử phục vụ cho  60 

người) 

  Thể tích bể tự hoại Wbể = WN + WC = 7,36 + 12 = 19,36 m3 

Thể tích bể tự hoại là 20 m3. 

1.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu nước thải xây dựng 

Đặc điểm của nước thải xây dựng là chứa nhiều cặn, cát, bụi… Vì vậy, để hạn chế 

ảnh hưởng của các loại nước thải này, Công ty sẽ kết hợp với nhà thầu sẽ áp dụng các 

biện pháp như sau: 

– Bố trí nhà kho chứa nguyên liệu, nhiên liệu tạm thời, xung quanh các nhà kho có 

các rãnh thu nước với các hố ga để tách cặn. 

– Xây dựng hố lắng cát tạm thời, bố trí gần cổng ra vào của công trường. Sau khi 

hoàn thành các hạng mục công trình nhà xưởng thì hố lắng cát sẽ được lấp lại để 

trồng cây xanh. 

– Nước thải sau khi lắng sẽ được tái sử dụng trong quá trình trộn nguyên vật liệu, 

dưỡng hộ bê tông, vừa tiết kiệm nước, vừa bảo vệ môi trường.  

– Cặn lắng trong hố lắng cát sẽ được nạo vét và chuyển giao cho đơn vị có chức năng 

thu gom xử lý theo quy định. 

– Không rửa các phương tiện xe ra vào trong các khu vực xây dựng dự án để tránh 

ảnh hưởng đến chất lượng nước thải xây dựng trong khu vực dự án. 

– Không để rơi vãi nhiên liệu, dầu nhớt, phụ gia xây dựng và hoá chất ra môi trường 

xung quanh để tránh làm ô nhiễm nguồn nước; 

– Thu gom chất thải rắn trong thi công và chuyển về vị trí đổ thải quy định dưới sự 

giám sát của tư vấn giám sát để không gây ô nhiễm; 

– Nước thải trong quá trình xây dựng chủ yếu là nước vệ sinh máy móc, dụng cụ lao 

động, nước rửa bùn cát và các chất bẩn của các xe vận chuyển ra vào công trình. 

Lượng nước thải này rất ít. Đối với nước thải xịt xe ra vào công trường, Chủ đầu tư 

yêu cầu đơn vị thi công lắp đặt cầu rửa xe tại khu vực công trường để lắng cặn bẩn 

trước khi đấu nối thoát ra ngoài. 

Chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu thường xuyên nạo vét hố ga lắng cặn. Bùn thải từ 

các hố ga này sẽ được quản lý như CTNH và thuê đơn vị có đủ chức năng vận 

chuyển xử lý.  

Cấu tạo của cầu rửa xe như hình sau:  
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Hình 4.3. Cầu rửa xe ra vào công trường 

– Hố lắng phục vụ cho giai đoạn thi công có kết cấu bê tông, kích thước kích thước 

D×R×C= 2m×2m×1,5m. Thời gian lắng 1 – 3 giờ, đủ đáp ứng cho 2,22 m3/ngày 

nước thải từ quá trình xây dựng phát sinh. Hố lắng sẽ được đặt tại vị trí gần cầu rửa 

xe (gần cổng ra vào công trường thuộc đất của dự án, gần kết thúc dự án sẽ thực 

hiện hoàn thổ để xây dựng hoàn thiện công trình). 

1.2.2.3. Biện pháp giảm thiểu nước mưa chảy tràn 

Để giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn, các biện pháp sau đây sẽ được thực 

hiện: 

– Tăng cường vệ sinh, che phủ các bãi vật liệu, bãi thải, các thùng chứa nhiên liệu, 

xăng dầu tránh không cho rò rỉ theo nước mưa, xuống các tầng nước dưới đất hay 

đổ ra cống thoát nước mưa KCN. 

– Hạn chế thi công vào những ngày mưa. 

– Thu gom chất thải rắn trong quá trình thi công, lắp đặt máy móc thiết bị về vị trí 

kho chứa tạm chất thải  theo đúng quy định. 

– Dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng mặt bằng thi công đảm bảo thoát nước mặt, tránh gây ứ 

đọng nước. 

– Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông, không để phế thải xâm nhập vào cống 

thoát nước gây tắc nghẽn.  

Công ty sẽ sử dụng các kho chứa chất thải rắn thông thường có diện tích 35 m2 và 

kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 24 m2 hiện hữu tại dự án để tiện cho việc thu 

gom và lưu chứa chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công 

xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị. 

1.2.3. Về rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông 

thường và chất thải nguy hại 

1.2.3.1. Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt 

Để giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt, Công ty sẽ thực hiện các biện 

pháp sau: 
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– Lập nội quy công trường yêu cầu công nhân không xả rác bừa bãi; 

– Không tổ chức ăn uống tập thể, công nhân làm việc tại công trình sẽ ăn uống tại 

quán ăn ở khu dân cư gần Dự án. 

– Bố trí thùng chứa CTR sinh hoạt có dung tích 120 lít, chất liệu nhựa PVC, có nắp 

đậy đặt ở các góc gần cổng ra vào Dự án. CTR sinh hoạt phát sinh tại Dự án sẽ 

được thu gom vào thùng chứa, sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom 

và mang đi xử lý với tuần suất 1 lần/ngày.  

1.2.3.2. Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn xây dựng 

Để giảm thiểu tác động do chất thải rắn xây dựng, Công ty sẽ thực hiện các biện 

pháp sau: 

– Các loại đất, cát, đá được thu gom liên tục trong quá trình xây dựng và tận dụng 

làm nền, đắp đường nội bộ. 

– Các loại coffa, sắt thép được tái sử dụng. Phần nào không sử dụng lại được sẽ đem 

bán phế liệu. 

– Các bao bì vật liệu xây dựng, kim loại, nhựa, giấy các loại,... được thu gom bán 

phế liệu. 

– Sử dụng các kho chứa chất thải rắn thông thường có diện tích 35 m2 hiện hữu tại dự 

án để chứa CTR trong quá trình xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị. Kho chứa chất 

thải rắn thông thường hiện hữu tại dự án có kết cấu mái lợp tole, vách tole, nền bê 

tông,.... Sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển đem đi 

xử lý theo các quy định hiện hành đối với lượng chất thải xây dựng không thể tận 

dụng và thu hồi. 

– Chủ đầu tư cam kết tuân thủ theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT quy định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường. 

1.2.3.3. Biện pháp giảm thiểu chất thải nguy hại 

Để giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại, các biện pháp sau sẽ được thực hiện: 

– Phân loại chất thải nguy hại theo đúng quy định. 

– Lưu giữ bằng các thiết bị đảm bảo quy định như thùng nhựa 60 lít, can nhựa 20 lít, 

bao bì PE 2 lớp. Bên ngoài thùng dán nhãn phân biệt từng loại chất thải nguy hại. 

– Giảm thiểu tối đa việc sửa chữa thiết bị, máy móc công trình tại dự án chỉ khi bị hư 

hỏng đột xuất. Các phương tiện vận chuyển được bảo trì tại garage. 

– Trong giai đoạn này, chủ dự án sẽ sử dụng kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 

24 m2 hiện hữu tại dự án để lưu giữ chất thải nguy hại. Kho chứa chất thải nguy hại 

có mái che, vách tole. 

– Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại để xử lý 

tuân thủ theo theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định hướng dẫn chi tiết 

một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

1.2.4. Về tiếng ồn, độ rung 

Để giảm mức ảnh hưởng của tiếng ồn và độ rung trong quá trình xây dựng, chủ dự 
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án sẽ áp dụng các biện pháp sau đây: 

– Có kế hoạch thi công hợp lý, xe vận chuyển vật tư hoạt động vào thời gian thích 

hợp và khoảng cách hợp lý, không hoạt động tập trung.  

– Các máy móc thiết bị phục vụ dự án phải đạt tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn kỹ 

thuật và môi trường và phải được bảo trì thường xuyên, đúng thời hạn. 

– Mức ồn cho phép từ các nguồn phát sinh đến khu vực ảnh hưởng được quy định 

như sau: 

+ Khu trộn bê tông: mức độ tiếng ồn lớn nhất ở khoảng cách 15 m là 90 dBA. 

Mức độ tiếng ồn xa hơn có thể xác định bằng quy luật – cứ 6 dBA cho 2 lần 

khoảng cách. Nếu khu trộn bêtông hoạt động trong phần lớn thời gian trong 

ngày thì nên bố trí ít nhất là 150 m cách đối tượng bị ảnh hưởng. 

+ Công tác đất: các loại máy móc như gầu xúc, máy kéo, máy ủi, xe tải,… có thể 

gây ra tiếng ồn là 90 dBA ở khoảng cách 15 m. Nếu các máy đó hoạt động cùng 

lúc thì độ ồn tăng lên từ 95 – 98 dBA. 

1.2.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác  

1.2.5.1. Biện pháp giảm thiểu nhiệt dư  

Để giảm mức ảnh hưởng của nhiệt dư trong quá trình xây dựng, chủ dự án sẽ áp 

dụng các biện pháp sau đây: 

– Trang bị khẩu trang, mũ bảo hộ, gang tay, giày bảo hộ,…và có chế độ nghỉ ngơi 

hợp lý cho công nhân. 

– Các máy móc, thiết bị, phương tiện thi công cần được mang đi bảo dưỡng thường 

xuyên, tránh hoạt động quá tải gây nóng máy,… 

– Bố trí khu vực trộn bê tông, hàn cắt kim loại tại khu vực thoáng mát. 

1.2.5.2. Biện pháp giảm thiểu tác động của quá trình thi công xây dựng, lắp đặt 

máy móc thiết bị đến các Dự án lân cận. 

Để giảm mức ảnh hưởng tác động của quá trình xây dựng, chủ dự án sẽ áp dụng các 

biện pháp sau đây: 

– Khu vực thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị sẽ được che chắn (tường bao 

cao ít nhất 2m) nhằm hạn chế tối đa việc phát tán chất ô nhiễm vào các đối tượng 

xung quanh khu vực Dự án. 

– Bố trí thời gian xe ra vào Dự án hợp lý. 

– Tránh các hoạt động cơ giới gây tiếng ồn, độ rung lớn vào thời điểm giờ nghỉ ngơi 

của công nhân. 

– Các thiết bị, máy móc, phương tiện thi công được sử dụng đảm bảo kỹ thuật, có 

các điệm chống ồn, rung hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. 

– Hạn chế đi qua khu vực sản xuất hiện hữu nhằm hạn chế tác động do ồn, bụi, khí 

thải đến môi trường sản xuất hiện hữu. 

– Chủ dự án kết hợp với chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ hoạt động thi công  

xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị để tránh các gây ra các vấn đề tiêu cực về an 

toàn giao thông, an toàn lao động và trật tự an ninh trong KCN. 
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1.2.5.3. Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế -  xã hội  

Để giảm mức ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội của khu vực, chủ dự án sẽ áp 

dụng các biện pháp sau đây: 

– Ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương khi có đầy đủ các điều kiện yêu cầu. 

– Chủ đầu tư quản lý chặt chẽ lao động, khai báo tạm trú tạm vắng với địa phương để 

thực hiện quản lý tốt nhân khẩu.  

– Phổ biến quán triệt công nhân lao động nghiêm túc thực hiện an ninh trật tự không 

gây mất đoàn kết với người dân xung quanh.  

– Kiểm soát an toàn lao động và an ninh xã hội cùng với cơ quan chính quyền địa 

phương trong suốt quá trình lắp đặt máy móc thiết bị. 

– Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cờ bạc, nghiện hút trong đội ngũ công nhân.  

– Có lực lượng bảo vệ, không cho người không phận sự ra vào khu vực làm việc.  

– Công ty bố trí lực lượng bảo vệ giữ trật tự và phân luồng xe cho từng ca trực. 

1.2.5.4. Biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đối với các tác động rủi ro, sự cố 

môi trường 

a. Biện pháp giảm thiểu sự cố cháy, nổ 

Để ngăn ngừa khả năng cháy nổ tại Dự án trong quá trình xây dựng, lắp đặt máy 

móc thiết bị cần phải thực hiện: 

– Kịp thời thu gom và đưa ra nơi an toàn các vật liệu dễ cháy. 

– Kịp thời loại thải hơi dầu, dung môi và các chất lỏng dễ cháy tạo ra khi tiến hành 

các công việc hoặc khi bảo quản chúng. 

– Quy định nơi hút thuốc riêng, cũng như những chỗ sử dụng tia lửa. 

– Để bảo vệ dòng điện khỏi quá tải nên dùng cầu chì an toàn và rơle tự ngắt. 

– Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống cháy nổ. Không để các vật liệu 

dễ cháy tại nơi dễ phát sinh tia lựa điện như khu vực hàn, không tập trung các 

nhiên liệu như xăng, dầu gần nơi dễ bắt lửa, khu vực có nhiệt độ cao. Phải có các 

biển báo tại nơi dễ cháy. 

– Các công việc có nguy cơ cháy nổ cao như hàn, cắt… cần phải được phân tích các 

yếu tố nguy hiểm, giấy phép làm việc, huấn luyện an toàn, giám sát trong quá trình 

thi công,… Nhà thầu thi công phải có trang bị chữa cháy riêng cho các hạng mục 

công việc này. 

 Biện pháp ứng phó với sự cố cháy nổ: 

– Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại các công trường 

và các lực lượng khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng 

cụ như: bình chữa cháy, cát, nước để dập lửa; 

– Áp dụng các hướng dẫn xử lý sự cố cháy nổ hóa chất, sự cố tai nạn lao động theo 

khuyến cáo của nhà sản xuất; 

– Dọn dẹp: Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ khu 

vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được vận chuyển ra khỏi 

khu vực. 
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b. Biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông 

Để phòng ngừa, ứng phó tai nạn giao thông trong giai đoạn lắp đặt. Công ty sẽ áp 

dụng các biện pháp như sau: 

– Phương tiện vận chuyển phải đảm bảo an toàn kỹ thuật và môi trường, phải được 

bảo dưỡng thường xuyên; 

– Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại. Hạn chế vận chuyển vào giờ cao 

điểm có mật độ người qua lại cao; 

– Chở đúng tải trọng quy định; 

– Bố trí đèn giao thông biển báo tại khu vực lối ra lối vào trong công trường 

– Bố trí xe có trọng tải phù hợp và chở đúng tải trọng quy định để tránh làm hư hỏng 

đường xá. 

– Chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông khi tham gia giao thông 

c. Biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động 

Chủ Dự án có thể áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức nhằm đảm bảo an toàn 

cho người, máy móc, thiết bị bao gồm: 

 Tập huấn an toàn và bảo hộ lao động 

– Chỉ huy trưởng công trình và công nhân được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động 

phù hợp với công việc an toàn lao động. 

– Chỉ huy trưởng công trình hướng dẫn và giám sát chặt chẽ việc tuân thủ an toàn lao 

động của công nhân thi công. 

– Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động 

trước khi làm việc. 

– Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công 

nhân tương ứng với từng công việc. 

 Công tác chuẩn bị thi công, lắp đặt: 

– Dựng hàng rào thông báo khu vực thi công xây dựng. 

– Che chắn khu vực thi công bảo đảm không có vật tư, phế thải thi công rơi vãi gây 

nguy hiểm. 

– Xây dựng bảng nội quy về an toàn lao động đối với các hoạt động ở công trường. 

– Treo các loại biển báo an toàn ở những nơi cần thiết. 

– Kiểm tra bảo hộ lao động cho công nhân. 

 An toàn khi làm việc trên cao: 

– Bảo đảm chân giàn giáo dựng trên nền vững chắc, tuân thủ TCXDVN 296:2004 - 

Giàn giáo - Các yêu cầu về an toàn. 

– Nếu dựng từ 3 tầng giáo trở lên, dùng dây thừng giằng về 4 hướng hoặc gá vào 

phía có kết cấu vững chắc. Giằng giữa các tầng giáo với nhau tránh trường hợp nhổ 

chân giáo. 

– Dùng lưới bảo hiểm khi chồng nhiều tầng giáo. 

– Công nhân làm việc trên cao bắt buộc phải đeo dây an toàn. 

– Trước khi công nhân lên cao kiểm tra giày bảo hộ tránh trường hợp dính dầu, mỡ 
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gây trơn trượt. 

– Kiểm tra lại giàn giáo trước khi dỡ giáo hoặc di dời giáo. 

– Không dịch chuyển giáo khi có người ở trên giáo. 

 An toàn khi vận hành máy móc thi công, lắp đặt: 

– Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho máy móc thiết bị trước khi thi công. 

– Kiểm tra các thông số kỹ thuật của thiết bị nâng hạ đảm bảo đúng kỹ thuật trước 

khi hoạt động. 

– Có biển báo cấm đi lại khi không có nhiệm vụ dưới tầm hoạt động của thiết bị nâng 

hạ. 

– Chạy thử máy để xác định máy đang vận hành tốt. 

– Che chắn khu vực thi công tránh trường hợp xảy ra sự cố gây vung, bắn phế thải 

vật tư ra xung quanh gây nguy hiểm hoặc do lửa bắn ra gây bắt cháy. 

– Yêu cầu công nhân vận hành có đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động. 

 An toàn khi thi công, lắp đặt: 

– Bố trí máy móc đủ công suất, nhân lực đầy đủ khi đưa vật tư lên cao lắp đặt. 

– Trường hợp vật tư thiết bị nặng bố trí cần cẩu bảo đảm trọng tải cần thiết, dựng 

biển báo hiệu khu vực nguy hiểm. 

– Có các biện pháp neo đỡ vật tư thiết bị phòng trường hợp sự cố. 

– Kiểm tra các giá treo, giá đỡ, cẩu tháp trước khi đỡ vật tư thiết bị lên lắp đặt. 

– Khi có tai nạn lao động xảy ra chuyển đến trạm y tế gần nhất để điều trị kịp thời. 

 Kế hoạch ứng phó sự cố tai nạn lao động: 

– Nhanh chóng tiến hành đưa nạn nhân ra khỏi khu vực sự cố để tránh gây thêm tổn 

thương cho người bị nạn và báo ngay với người có trách nhiệm; 

– Tiến hành các bước sơ cứu tại chỗ, đồng thời liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để 

được hỗ trợ cơ sở vật chất và các phương pháp cứu chữa chuyên nghiệp; 

– Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để được điều trị; 

– Tiến hành xác định nguyên nhân, đề ra cách phòng tránh trong tương lai. 

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

2.1. Đánh giá, dự báo tác động 

2.1.1. Các nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

2.1.1.1. Tác động do khí thải 

2.1.1.1.1. Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển ra vào Dự án 

 Phương tiện vận chuyển hàng hoá 

Bụi và khí thải phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu từ các phương tiện giao thông 

ra vào Dự án gây ảnh hưởng tới môi trường không khí xung quanh khu vực Nhà máy. 

Tuy nhiên tác động của nguồn này không đáng kể.  

Nguồn ô nhiễm sinh ra từ các phương tiện giao thông vận tải là nguồn phân tán, 

không chỉ tập trung trong khuôn viên của Công ty mà còn phát tán trên đường vận 
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chuyển do các loại xe luôn lưu thông trên đường. Khí thải từ các phương tiện giao 

thông vận tải mang đặc trưng của khí thải do đốt nhiên liệu. Thành phần chứa chủ yếu 

là bụi, SO2, NOX, CO, CO2, VOC. 

Khi đi vào hoạt động, tổng khối lượng nguyên nhiên liệu đầu vào của Dự án là 

2.786,3 tấn/năm tương đương 9,3 tấn/ngày. Dự kiến toàn bộ lượng nguyên nhiên liệu 

được vận chuyển bằng xe chở hàng có tải trọng 10-15 tấn. Do đó, tính được số xe để 

vận chuyển nguyên liệu trong ngày là: 1 chuyến xe/ngày.  

Dự kiến lượng sản phẩm xuất ra thị trường có khối lượng là 6,67tấn/ngày được vận 

chuyển bằng xe chở hàng có tải trọng 10-15 tấn. Do đó, số lượng xe chở hàng cần để 

chở khối hàng ra thị trường là 1 chuyến/ngày. 

Bảng 4.16. Số xe vận chuyển trong giai đoạn vận hành 

TT Nội dung Đơn vị Khối lượng 

1 Tổng lượng nguyên vật liệu, hóa chất Tấn/ngày 9,3 

2 Tổng lượng sản phẩm Tấn/ngày 6,67 

3 Số xe tải ước tính Xe/ngày 2 

Nguồn: Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam, 2022 

Quãng đường vận chuyển trung bình từ nơi cung cấp nguyên vật liệu và giao sản 

phẩm cho khách hàng là 100 km.  

Căn cứ vào lượng xe vận chuyển trong ngày, quãng đường vận chuyển và hệ số ô 

nhiễm không khí tối đa đối với xe tải đánh giá nhanh theo QCVN 05:2009/BGTVT, tải 

lượng cực đại trong khí thải của các phương tiện vận chuyển được tính toán và trình 

bày trong bảng sau: 

Bảng 4.17. Tải lượng ô nhiễm không khí do các phương tiện vận chuyển trong 

giai đoạn hoạt động 

TT Thông số 
Hệ số ô nhiễm tối đa 

(g/km) (1) 

Tải lượng ô nhiễm trung bình 

ngày (2) (g/ngày) 

1 Bụi PM 0,17 34 

2 NOx 0,6 120 

3 CO 1,5 300 

4 HC 0,6 120 

Nguồn: (1)QCVN 05:2009/BGTVT, (2)Công ty TNHH M&N Hợp Nhất tính toán,2022 

Nồng độ bụi và khí thải trong khí thải của phương tiện vận chuyển phụ thuộc vào 

tình trạng xe và tải trọng hàng hóa trên xe so với tải trọng thiết kế của xe. Theo định 

mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của Bộ Giao thông vận tải năm 2011, lượng 

nhiên liệu xe tiêu thụ được tính toán theo công thức sau: 
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Trong đó: 

– G: Lượng nhiên liệu tiêu hao của chuyến công tác. 

– a: Hệ số quy đổi cấp đường. Chọn cấp đường loại 1, 2, 3 ứng với hệ số a =1. 

– K1: Là lượng nhiên liệu cần thiết để phương tiện chạy 100 km trên đường loại 1, 2, 

3; tính bằng (lít/100 km). Định mức tiêu hao nhiên liệu của xe tải 10-15 tấn là 26 

Lít/100km. 

– K2: Là lượng nhiên liệu tăng thêm khi chở 1 tấn hàng, với khoảng cách 100 km trên 

đường loại 1, 2, 3; được tính bằng (lít/100km.tấn). Tra bảng định mức tiêu hao 

nhiên liệu của xe tải trên 6 tấn khi chở 1 tấn hàng trong 100km là K2= 1,0 

Lít/100km.tấn. 

– b : Là hệ số điều chỉnh khi xe chạy có điều hòa nhiệt độ b = 1,1. 

– L: Là tổng chiều dài (km) cung đường thực tế xe chạy trong chuyến công tác tại 

khu vực Dự án. Khoảng cách vận chuyển trong khu vực Dự án khoảng 100 km. 

Vậy tổng quãng đường 3 xe vận chuyển là 300 km. 

– P: Khối lượng hàng hóa vận chuyển tính bằng (tấn). P = 15 tấn. 

Ta tính được lượng nhiên liệu tiêu hao trong quá trình vận chuyển trung bình trong 

1 ngày trong giai đoạn hoạt động của Dự án là: 92,4 lít. 

Với tỷ trọng riêng trong dầu DO d= 0,84 kg/L. Vậy khối lượng dầu dùng trong một 

ngày để vận chuyển nguyên liệu ra vào Dự án khoảng 77,6 kg/ngày. 

Đối với dầu DO, lượng khí thải khi đốt cháy 1 kg dầu DO là 28 Nm3/kg DO. Do đó, 

lượng khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu sản xuất và sản 

phẩm của Nhà máy được xác nhận là 2.173,2 Nm3/ngày. 

Bảng 4.18. Nồng độ ô nhiễm không khí do các phương tiện vận chuyển 

TT Thông số 
Nồng độ ô nhiễm tối đa 

(mg/Nm3) 
QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

1 Bụi PM 15,6 200 

2 NOx 55,2 850 

3 CO 138 1.000 

4 HC 55,2 - 

Nguồn: Công ty TNHH M&N Hợp Nhất tính toán, 2022 

Nhận xét: Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải từ các phương tiện vận chuyển 

đều thấp hơn Quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. 

Xe vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm trong KCN và các vùng lân cận nên 

hoạt động giao thông vận tải của Nhà máy cũng góp phần làm ô nhiễm môi trường 

không khí. Do đó, Công ty sẽ có các biện pháp kỹ thuật và quản lý nhằm giảm thiểu 

tối đa ô nhiễm môi trường không khí và ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân trong 
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khu vực, đặc biệt là trên các tuyến đường mà xe vận chuyển đi qua được trình bày ở 

phần sau. 

 Phương tiện vận chuyển của cán bộ, công nhân viên, khách hàng ra vào 

Nhà máy 

Các phương tiện giao thông ra vào nhà máy. Đặc biệt vào những giờ cao điểm như 

giờ bắt đầu và kết thúc ca làm việc. Một lượng lớn các loại phương tiện giao thông ra 

vào dự án sẽ sinh ra một lượng khí thải rất lớn nhưng lại phát sinh ở một số vị trí cục 

bộ. Điều này sẽ gây ra ô nhiễm cục bộ với nồng độ cao chất ô nhiễm trong khói thải 

như SO2, NOx, CO, bụi, … sẽ rất nguy hiểm cho người lao động trực tiếp làm việc dự 

án. 

Bảng 4.19. Thành phần khí độc hại trong khói thải của động cơ ô tô 

Thành phần 

khí độc hại 

(%) 

Chế độ làm việc của động cơ 

Chạy chậm Tăng tốc độ Ổn định Giảm tốc độ 

Xăng Diesel Xăng Diesel Xăng Diesel Xăng Diesel 

CO 

Hydrocacbon 

NOx (ppm) 

Aldehyde 

7,0 

0,5 

30 

30 

Vết 

0,04 

60 

10 

2,5 

0,2 

050 

20 

0,1 

0,02 

850 

20 

1,8 

0,1 

650 

10 

Vết 

0,01 

250 

10 

2,0 

1,0 

20 

300 

Vết 

0,03 

30 

30 

(Nguồn: Ô nhiễm không khí – PGS.TS. Đinh Xuân Thắng – 2007) 

– Số lượng phương tiện thường xuyên ra vào Dự án: 

– Lượng xe máy công nhân viên giai đoạn vận hành: Ước tính lượng xe là 50 xe 

máy. 

– Lượng ô tô của KH và chuyên gia, công nhân viên: Ước tính lượng xe là 5 xe ô tô. 

Như vậy tổng lượng xe máy, xe ô tô lưu thông ra vào Dự án: 55 xe. 

Giả sử quảng đường di chuyển trung bình của mỗi phương tiện trong Dự án là 

0,2km. 

- Tải lượng: 

Hiện nay, các phương tiện chủ yếu sử dụng loại động cơ 4 thì, số lượng động cơ 2 

thì không đáng kể. 

Bảng 4.20. Hệ số ô nhiễm từ các loại xe 

Các loại xe 
Hệ số phát thải (Kg/xe/1.000km) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

1.Xe ca (ô tô con, xe tải): 

Động cơ <1400cc 

Động cơ 1400cc -2000cc 

Động cơ >2000cc 

 

0,07 

0,07 

0,07 

 

1,74S 

2,05S 

2,35S 

 

1,31 

1,13 

1,13 

 

10,24 

6,46 

6,46 

 

1,29 

0,06 

0,06 

Trung bình 0,07 2,05S 1,19 7,72 0,83 
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Các loại xe 
Hệ số phát thải (Kg/xe/1.000km) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

2.Xe máy 

Động cơ <50cc 2 kỳ 

Động cơ >50cc 2 kỳ 

Động cơ >50cc 4 kỳ 

 

0,12 

0,12 

- 

 

0,36S 

0,6S 

0,76S 

 

0,05 

0,08 

0,30 

 

10 

22 

20 

 

6 

15 

3 

Trung bình 0,08 0,57S 0,14 16,7 8 

(Nguồn: Assessment of Soure of Air, Water anh Land Pollution, WHO, 2013) 

Ghi chú: 

S: Hàm lượng lưu huỳnh trong xăng là 0,05% (Nguồn: Petrolimex, năm 2015). 

Kết quả tính toán tải lượng ô nhiễm được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.21. Tải lượng ô nhiễm các loại xe trong giai đoạn hoạt động dự án 

STT Thông số 
Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) Tổng tải lượng ô 

nhiễm (kg/ngày) Xe ô tô Xe gắn máy 

1 Bụi 0,000001 0,000009 0,000010 

2 SO2 0,000001 0,000003 0,000004 

3 NOx 0,000014 0,000016 0,000030 

4 CO 0,000089 0,001933 0,002022 

5 VOC 0,000010 0,000926 0,000936 

Nguồn: Công ty TNHH M&N Hợp Nhất tính toán, 2022 

Nhận xét: 

Theo kết quả tính toán tại bảng trên thì tải lượng khí thải phát sinh từ hoạt động do 

các phương tiện giao thông phát sinh khá thấp. 

Như vậy, tuy lượng xe ra vào khu vực Dự án hàng ngày khá lớn nhưng lượng xe 

này thường được tập trung tại các giờ cao điểm như giờ đi làm, giờ tan ca và tác động 

chủ yếu với khu vực cổng công ty và tuyến đường nội bộ KCN. Và khí thải phát sinh 

từ các phương tiện giao thông ra vào khu vực Dự án có các ảnh hưởng xấu đến chất 

lượng môi trường không khí tại khu vực Dự án và khu vực xung quanh là không đáng 

kể. 

Tuy nhiên, nhìn trên diện rộng thì khí thải giao thông là nguyên nhân chính gây ra 

sự ô nhiễm môi trường không khí xung quanh. Nhưng hiện nay, do Chính phủ đã cấm 

sử dụng các xăng pha chì nên một chất ô nhiễm nguy hiểm là oxít chì phát sinh do các 

phương tiện giao thông đã được loại bỏ. Điều này đã góp phần đáng kể vào việc làm 

giảm ô nhiễm môi trường không khí. 

2.1.1.1.2. Bụi phát sinh từ quá trình sản xuất 

Đặc trưng của ngành sản xuất và chế biến lông vũ có bụi phát sinh từ dây chuyền 
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sản xuất tại công đoạn phân loại, phủi bụi, vận chuyển,.... Xuất phát từ chính lông 

nguyên liệu bị nát trong sản xuất và mang theo mùi hôi của lông vũ vào môi trường 

không khí. Bụi lông vũ rất nhẹ. Nếu Dự án không có biện pháp quản lý triệt để loại bụi 

này sẽ phát tán ra môi trường trong nhà máy, bay lơ lửng trong không khí rất khó kiểm 

soát, gây ảnh hưởng đến công nhân viên trong nhà máy. Bụi lông vũ không những gây 

hại như mọi loại bụi vô cơ khác mà còn gây bệnh sốt nghề nghiệp cho công nhân.  

Theo WHO,1993 thì hệ số ô nhiễm do bụi là 0,15 kg/tấn. Để sản xuất được 2.000 

tấn lông vũ thì tải lượng bụi phát sinh là 300 kg bụi/năm tương đương 1 kg/ngày tương 

đương 0,12 kg/giờ. (Với quy ước 1 năm làm việc 300 ngày, thời gian làm việc mỗi ca 

là 8h). 

Áp dụng phương pháp mô hình hộp để xác định tương đối nồng độ bụi trong không 

khí tại khu vực xưởng sản xuất. Khu vực xưởng sản xuất có diện tích là 6.794 m2. 

Diện tích mặt cắt đứng bị tác động của bụi khoảng 60 m2 (chiều dài nhà xưởng bị ảnh 

hưởng do bụi là 20 m, chiều cao nhà xưởng bị ảnh hưởng do bụi là 3 m). Vận tốc độ 

gió trong khu vực nhà máy khoảng 1m/s. Do đó, lưu lượng dòng khí qua nhà xưởng là 

60 m3/s hay 216.000 m3/giờ. 

Nồng độ bụi từ quá trình phân loại, phủi bụi, vận chuyển phát sinh khi chưa có biện 

pháp giảm thiểu: 

𝐶𝑖 =
𝑇ả𝑖 𝑙ượ𝑛𝑔 ô 𝑛ℎ𝑖ễ𝑚 (

𝑘𝑔
ℎ

) × 106

𝑉 (
𝑚3

ℎ
)

=  
0,12 × 106

216.000
= 0,56(

𝑚𝑔

𝑚3
) 

Theo kết quả tính toán có thể nhận thấy lượng bụi phát sinh từ quá trình sản xuất 

thấp hơn so với định mức quy định QCVN 02:2019/BYT quy định (0,56 mg/m3 < 

8mg/m3). Tuy nhiên nếu tiếp xúc trong thời gian dài sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng đến 

sức khỏe của công nhân làm việc tại nhà xưởng. Do vậy, các biện pháp giảm thiểu bụi 

phát sinh từ quá trình sản xuất sẽ được trình bày ở phần sau. 

2.1.1.1.3. Bụi và khí thải phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu cho lò hơi 

Nhà máy có sử dụng 1 lò hơi đốt than đá và củi công suất lò 2 tấn hơi/h, phục vụ 

cho quá trình sản xuất của nhà máy với lượng nhiên liệu sử dụng ước tính khoảng 70 

kg than/giờ và 70 kg củi/giờ. 

Thành phần: khí thải từ quá trình đốt than đá chủ yếu là bụi, ngoài ra trong thành 

phần của nhiên liệu sử dụng chứa C, O, N, H, S nên khi cháy sẽ tạo ra các khí ô nhiễm 

như CO, CO2, SO2, NOx… Thành phần khí thải có thể thay đổi rất lớn tùy thuộc vào 

chế độ cháy trên bề mặt ghi. Ở chế độ cháy tốt, khí thải mang theo rất ít các chất bốc 

nên khí trong hay có màu xám nhạt. Khi chế độ cháy xấu, thiếu oxy và nhiệt độ buồng 

lửa thấp, khí thải có màu xám đen tới đen do các hạt mồ hóng ngưng kết từ các phân tử 

cacbua-hydro nặng có nhiều trong khí thải.  

Tính toán lưu lượng khí thải do đốt than đá cho lò hơi: 

– Lượng than đá sử dụng cho mỗi lò hơi: 70 kg/giờ. 
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– Theo Viện kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường Tp.HCM, lượng khí thải thực tế 

khi đốt 1 kg than đá (ở 250C) là 9 m3.  

– Vậy lưu lượng khí thải thực tế sinh ra do đốt than đá của dự án: 630 m3/h =  0,18 

m3/s. 

Tính toán lưu lượng khí thải do đốt củi cho lò hơi: 

– Lượng củi sử dụng cho mỗi lò hơi: 70 kg/giờ. 

– Lượng khí thải thực tế khi đốt 1 kg củi (ở 250C) là 4,23 m3.  

– Vậy lưu lượng khí thải thực tế sinh ra do đốt củi của dự án: 296,1m3/h =  0,08 m3/s. 

Bảng 4.22. Hệ số ô nhiễm từ quá trình đốt nhiên liệu vận hành lò hơi. 

Các chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm  

(kg chất ô nhiễm/tấn than đá) 

Hệ số ô nhiễm  

(kg chất ô nhiễm/ củi) 

Bụi 5A 3,6 

SO2 19,5S 0,075 

NO 9,0 0,34 

CO 0,3 13 

VOC 0,055 0,85 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, WHO, 1993) 

Trong đó: 

- A: Hàm lượng phần trăm của tro trong nhiên liệu. Chọn A = 30% 

- S: Hàm lượng phần trăm của lưu huỳnh trong nhiên liệu. Chọn S = 0,7%. 

Tải lượng các chất trong khí thải từ quá trình đốt than đá, củi được trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 4.23. Tải lượng của các chất ô nhiễm quá trình vận hành lò hơi 

Chất ô nhiễm 
Tải lượng 

ô nhiễm than đá (g/s) 

Tải lượng 

ô nhiễm củi (g/s) 

Bụi 2,917 0,070 

SO2 0,265 0,001 

NOX 0,175 0,007 

CO 0,006 0,253 

VOC 0,001 0,017 

Nguồn: Công ty TNHH M&N Hợp Nhất tính toán, 2022 

Ghi chú: Tải lượng (g/s) = hệ số ô nhiễm (kg chất ô nhiễm/tấn nhiên liệu) × khối 

lượng nhiên liệu sử dụng (kg/giờ) /3600. 
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Bảng 4.24. Nồng độ của các chất ô nhiễm quá trình vận hành lò hơi. 

Chất ô nhiễm 
Nồng độ than đá 

(mg/Nm3) 

Nồng độ củi 

(mg/Nm3) 

QCVN 19:2009/BTNMT,  

cột B 

Bụi 16.667 851,1 200 

SO2 1.517 17,73 500 

NOX 1.000 80,38 850 

CO 33,33 3.073 1.000 

VOC 6,11 201 - 

Nguồn: Công ty TNHH M&N Hợp Nhất tính toán, 2022 

Ghi chú: 

– Nồng độ (mg/Nm3) = [tải lượng (g/s) / lưu lượng (m3/s)] x 1000. 

– (-): quy chuẩn không quy định. 

– Thông số in đậm: cao hơn quy chuẩn. 

Nhận xét: So sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải với quy chuẩn cho thấy:  

Khi dự án sử dụng nhiên liệu là than đá, hàm lượng bụi vượt 83 lần; SO2 vượt 3,0 

lần; NOX vượt 1,18 lần so với giới hạn QCVN 19:2009/BTNMT, cột B cho phép. 

Khi dự án sử dụng nhiên liệu là củi, hàm lượng bụi vượt 4 lần; CO vượt 3,1 lần; so 

với giới hạn QCVN 19:2009/BTNMT, cột B cho phép. 

Do đó, chủ đầu tư sẽ lắp đặt hệ thống xử lý khí thải lò hơi đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B trước khi thải ra môi trường. 

2.1.1.1.4. Mùi hôi từ khu vực lưu trữ nguyên liệu 

Trong quá trình lưu trữ nguyên liệu, lông vũ là dạng nguyên liệu hữu cơ nên có thể 

phân hủy sinh học (biodegradable by-product) không mong muốn và tạo ra mùi hôi tác 

động đến môi trường không khí trong nhà xưởng. Tuy nhiên, nguyên liệu sản xuất đã 

được sơ chế và nhập từ nước ngoài vào nên mùi hôi phát sinh đã được khống chế. Tuy 

nhiên, Công ty sẽ có những biện pháp quản lý và kỹ thuật để hạn chế đến mức tối đa 

mùi hôi phát sinh. 

2.1.1.1.5. Mùi hôi từ trạm xử lý nước thải 

Mùi hôi do việc phân huỷ các chất hữu cơ sinh ra từ khu vực HTXLNT, khu vực 

chứa chất thải sinh hoạt của Nhà máy. Thành phần các khí chủ yếu sinh ra từ quá 

trình phân hủy chất hữu cơ bao gồm CO2, NH3, H2S, CO, CH4, Mercaptan,… Trong 

đó, các khí gây mùi chủ yếu là NH3, H2S, và Mercaptan Tuy nhiên, chủ đầu tư sẽ thực 

hiện các biện pháp như xây dựng HTXLNT và khu lưu giữ chất thải ở cuối hướng gió 

nên ảnh hưởng do mùi hôi từ các khu vực này là không đáng kể.  
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Bảng 4.25. Tác hại của các chất gây ô nhiễm không khí 

TT  
Chất  

ô nhiễm 
Tác động 

1 SO2 và NO2 

Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu. 

SO2 có thể nhiễm độc qua da làm giảm dự trữ kiềm trong máu, 

đào thải amoniac ra nước tiểu và kiềm ra nước bọt, gây viêm 

giác mạc, bỏng, đục giác mạc. 

Tạo mưa axít ảnh hưởng xấu tới sự phát triển thảm thực vật và 

cây trồng. 

Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu bê-tông 

và các công trình xây dựng khác. 

Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ozone. 

2 COx 

Gây rối loạn hô hấp phổi. 

CO hóa hợp thuận nghịch với hemoglobin làm giảm hàm lượng 

oxy trong máu. 

Gây hiệu ứng nhà kính. 

Tác hại đến hệ sinh thái. 

3 Bụi 

Kích thích hô hấp, xơ hóa phổi, ung thư phổi. 

Bụi mịn sinh ra trong quá trình sản xuất sẽ gây tổn thương mắt 

và mũi khi tiếp xúc liên tục, kích thích viêm nhiễm niêm mạc 

mũi, họng,… và ngoài ra còn gây kích thích hóa học và sinh học 

như: dị ứng, nhiễm khuẩn,… 

Bụi tro than tạo thành trong quá trình đốt nhiên liệu có thành 

phần chủ yếu là các hydrocacbon đa vòng là những chất ô nhiễm 

có độc tính cao vì có khả năng gây ung thư. 

4 VOCs 

VOCs (Volatile Organic Compounds) là một nhóm hợp chất hữu 

cơ dễ bay hơi. Các chất hữu cơ trong nhóm này có khả năng ảnh 

hưởng đến sức khỏe của con người nếu thường xuyên tiếp xúc 

với nồng độ cao, trong thời gian ngắn như đau đầu, chóng mặt, 

buồn nôn, kích thích mắt mũi.  

Nghiêm trọng hơn, nếu thường xuyên phải tiếp xúc với VOCs 

nồng độ cao trong thời gian dài thì sẽ làm tăng khả năng mắc các 

chứng bệnh mãn tính như ung thư, tổn hại gan, thận và hệ thần 

kinh trung ương. 
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2.1.1.2. Tác động do nước thải  

2.1.1.2.1. Nước thải sinh hoạt 

– Nguồn phát sinh: Từ quá trình sinh hoạt, vệ sinh của công nhân viên. Dự án không 

tổ chức nấu ăn tại nhà máy 

Căn cứ Mục 2.11.1 Lưu lượng nước thải phát sinh của QCVN 01:2021/BXD – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng được ban hành tại Thông tư 

01:2021/TT – BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng: Chỉ tiêu cấp nước sạch dùng 

cho sinh hoạt tối thiểu là 80 lít/người/ngày, hướng tới mục tiêu sử dụng nước an toàn, 

tiết kiệm và hiệu quả. Lưu lượng nước thải sinh hoạt sẽ được ước tính bằng 100% 

lượng nước cấp.  

Qsh= 80 × 50 = 4.000 lít/ngày = 4 m3/ngày. 

Hệ số ô nhiễm của nước thải sinh hoạt trong trường hợp chưa qua xử lý theo Tổ 

chức Y tế thế giới (WHO, 1993) thống kê đối với một số quốc gia đang phát triển về 

khối lượng chất ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường. Hệ số ô nhiễm 

này được tính với thời gian sử dụng nước sinh hoạt của người dân trong 24 giờ với các 

hoạt động vệ sinh, tắm giặt và nấu ăn 3 bữa.  

Bảng 4.26. Tải lượng chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt (chưa qua xử lý) 

trong giai đoạn hoạt động của dự án 

Stt Chất ô nhiễm 
Tải lượng (g/người.ngày) 1 

(WHO, 1993) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

1 BOD5 45 – 54 2,3 – 2,7 

2 COD 72 – 102 3,6 – 5,1 

3 Chất rắn lơ lửng (SS) 70 – 145 3,5 – 7,3 

4 Dầu mỡ 10 – 30 0,5 – 1,5 

5 Tổng nitơ (N) 6 – 12 0,3 – 0,6 

6 Amoni (N-NH4) 2,5 – 4,8 0,1 – 0,2 

7 Tổng photpho (P) 0,8 – 4,0 0,04 – 0,2 

8 Tổng Coliform 106 – 109 50 x 103 - 50 x 106 

Nguồn: (1) Rapid Environmental Assessment, WHO, 1995 

Ghi chú: Tải lượng (kg/ngày) = Hệ số ô nhiễm (g.người/ngày)×số người/1.000. 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được tính toán dựa trên tải 

lượng ô nhiễm, lưu lượng nước thải kết quả được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 4.27. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

TT Chỉ tiêu 
Nồng độ các chất ô nhiễm 

(mg/l)  

QCVN 40:2011/ 

BTNMT, cột B 

1 BOD5 562,5 – 675 50 

2 COD 900 – 1.275 150 

3 Chất rắn lơ lửng (SS) 875 – 1.813 100 

4 Dầu mỡ 125 – 375 10 

5 Tổng nitơ (N) 75 – 150 40 

6 Amoni (N-NH4) 30 – 60 10 

7 Tổng photpho (P) 10 – 50 6 

8 Tổng Coliform 12,5 x 105 - 12,5 x 107 5000 

Nguồn: Công ty TNHH M&N Hợp Nhất tính toán, 2022 

Nhận xét: So sánh với quy chuẩn có thể thấy rằng, khi nước thải chưa qua xử lý 

hoặc đưa qua xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại thì các thông số ô nhiễm đều vượt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B với hệ số K=1,0.  

Để hạn chế tác động do nước thải sinh hoạt, khi dự án đi vào hoạt động, toàn bộ 

nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sẽ được đấu nối vào 

HTXLNT tập trung của Nhà máy để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. Sau đó 

nước thải sau xử lý của Nhà máy sẽ đấu nối vào Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của Khu công nghiệp để xử lý tiếp tục đạt quy chuẩn xả thải theo quy định. 

 Tác hại của các thành phần ô nhiễm trong nước thải 

Tổng hợp các thông số ô nhiễm trong nước thải trong giai đoạn hoạt động và các tác 

động của chúng như sau: 

– Các chất hữu cơ: Mức độ ô nhiễm chất hữu cơ trong nguồn nước được thể hiện 

thông qua thông số BOD5, COD. Nồng độ COD, BOD cao làm giảm chất lượng 

nước của nguồn tiếp nhận. Sự có mặt của các chất ô nhiễm hữu cơ cao dẫn đến sự 

suy giảm nồng độ oxy hoà tan trong nước do vi sinh vật sử dụng lượng oxy này để 

phân huỷ các chất hữu cơ. Khi lượng oxy hòa tan giảm dưới mức 50% bão hòa sẽ 

gây tác hại nghiêm trọng đến tài nguyên thủy sinh. Tiêu chuẩn chất lượng nuôi cá 

của FAO (Tổ chức Lương thực Thế giới) quy định nồng độ oxy hòa tan (DO) trong 

nước cao hơn 4 mg/l ở 250C. Ở vùng nhiệt đới, giới hạn này vào khoảng 3,8 mg/l. 

Ngoài ra, nồng độ oxy hòa tan thấp còn ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch của 

dòng sông. 

– Chất rắn lơ lửng: là một trong những tác nhân tiêu cực gây ô nhiễm đến tài 

nguyên thủy sinh. Đồng thời gây tác hại về mặt cảm quan, làm tăng độ đục nguồn 

nước và gây bồi lắng kênh rạch. Chất rắn lơ lửng nhiều có thể gây tắc nghẽn đường 

cống nếu không được xử lý thích hợp. Khi ra đến nguồn tiếp nhận, chất rắn lơ lửng 

lại làm tăng độ đục, ngăn cản oxy đi vào trong nước và ảnh hưởng đến quá trình 
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quang hợp của thực vật cũng như đời sống của các sinh vật trong nước. 

– Các chất dinh dưỡng N, P: Nguồn nước có mức N, P vừa phải sẽ là điều kiện tốt 

cho rong tảo, thuỷ sinh vật phát triển và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát 

triển thuỷ sản. Khi nồng độ các chất dinh dưỡng quá cao thì sẽ dẫn đến sự phát 

triển bùng nổ của rong, tảo gây hiện tượng phú dưỡng hóa. Hiện tượng này làm 

giảm sút chất lượng nước do gia tăng độ đục, tăng hàm lượng hữu cơ và có thể có 

độc tố do tảo tiết ra gây cản trở đời sống thuỷ sinh và ảnh hưởng tới nước cấp sinh 

hoạt. 

2.1.1.2.2. Nước thải sản xuất 

Nguồn phát sinh nước thải sản xuất trong giai đoạn vận hành của dự án bao gồm: 

– Nước thải từ quá trình giặt lông vũ 

– Nước thải từ xử lý khí thải lò hơi. 

Chi tiết lưu lượng các nguồn phát sinh nước thải trong giai đoạn vận hành được tóm 

tắt trong Bảng sau. 
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Bảng 4.28. Bảng thống kê lưu lượng xả thải trong quá trình sản xuất 

TT Mục đích 

Định mức 

nước sử 

dụng 

Lưu lượng 

nước cấp  

tối đa 

(m3/ngày) 

Lưu lượng 

nước thải tối 

đa 

 (m3/ngày) 

 

Lưu lượng nước 

thải tái sử dụng 

Nhu cầu xả 

thải tối đa 

(m3/ngày) 

Ghi chú 

1 

Nước cấp cho 

quá trình sản 

xuất 

1 tấn/500 m3 

nước 

7,33 tấn lông 

vũ giặt/ngày. 

3.665 2.932 2.492 440 

Tham khảo kinh nghiệm từ nhà cung ứng dây 

chuyền sản xuất và tham khảo từ các dự án 

đang hoạt động dây chuyền sản xuất tương tự 

tại Trung Quốc hiện nay, thì nhu cầu xả thải 

chiếm 80% lượng nước đầu vào.  

Nước sau xử lý được tuần hoàn tái sử dụng 

2.492,2 m3/ngày  (chiếm 85%)  và thải bỏ ra 

ngoài 440 m3/ngày( chiếm 15%). 

2 

Nước cấp cho 

xử lý khí thải 

lò hơi 

Nước cấp lần 

đầu là 2m3 

Cấp bổ sung 

0,4m3/ngày 

2,4 2 m3/lần xả 0 2 m3/lần xả 
Lượng nước này được tuần hoàn tái sử dụng. 

Định kỳ 1 tháng/lần xả cặn đáy lò hơi 

TỔNG CỘNG 3.667,4 2.934 2.492 440  

Nguồn: Công ty TNHH M&N Hợp Nhất tính toán, 2022 
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Tham khảo kinh nghiệm từ nhà cung ứng dây chuyền sản xuất và tham khảo từ các 

dự án đang hoạt động dây chuyền sản xuất tương tự tại Trung Quốc hiện nay giặt 1 tấn 

lông vũ cần 500 m3. Như vậy, lượng nước sử dụng cho một ngày để giặt 7,33 tấn lông 

vũ là: (7,33 tấn/ngày x 500 m3) = 3.665 m3/ngày. Và nhu cầu xả thải chiếm 80% lượng 

nước đầu vào, tương đượng lượng nước thải phát sinh từ hoạt động giặt lông vũ là 

3.665 m3/ngày x 80% = 2.932 m3/ngày. 

Như vậy, tổng nhu cầu xả thải tối đa là 2.934 m3/ngày (theo bảng 4.28). Trong đó: 

– Lượng nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất là 2.932 m3/ngày. Toàn bộ lượng 

nước thải này được thu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của công ty để xử lý 

đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B.   

Sau khi xử lý nước thải đạt QCVN, Công ty sẽ tiếp tục tái sử dụng nước thải sau 

HTXLNT để phục vụ sản xuất. Tiêu chí nước cấp đầu vào phục vụ sản xuất của Nhà 

máy đối với một số chỉ tiêu như: BOD ≤ 50, COD ≤ 150, TSS ≤ 100. Nhu cầu tái sử 

dụng nước thải sau HTXLNT để phục vụ sản xuất chiếm 85% lượng nước thải xử lý, 

tương ứng với 2.492 m3/ngày.  

Lượng nước còn lại khoảng 440 m3/ngày không tái sử dụng sẽ thải ra ngoài và đấu 

nối với hệ thống thu gom nước thải của KCN để tiếp tục xử lý đạt QCVN trước khi xả 

ra nguồn tiếp nhận.  

– Lượng nước thải từ xử lý khí thải lò hơi là 2 m3/lần xả. Lượng nước này được định 

kỳ 1 tháng/lần xả cặn đáy lò hơi.  

Đặc tính chung của nước thải phát sinh tại nhà máy: 

– Nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất nhà máy chủ yếu từ  công đoạn giặt 

nguyên liệu (lông vũ) với nước giặt được cho vào công đoạn này là Natri 

hypoclorit. Nước thải từ quá trình giặt có thành phần ô nhiễm nhiều nhất. Thành 

phần của nước thải phụ thuộc nhiều vào đặc tính của nước giặt sử dụng. Nhìn 

chung, nước thải có tính kiềm, nhiệt độ cao, độ màu cao, các thành phần hữu cơ 

khó phân hủy chiếm tỷ lệ lớn. 

– Nước thải từ xử lý khí thải lò hơi có thành phần chủ yếu là cặn lơ lửng.  

Tóm lại: Nước thải từ quá trình sản xuất của nhà máy có chứa các tính kiềm, nhiệt 

độ cao, độ màu cao, các thành phần hữu cơ, cặn lơ lửng. Do đó, lượng nước thải này 

nếu không được xử lý, thải trực tiếp thải vào nguồn tiếp nhận sẽ làm ô nhiễm nghiêm 

trọng đến nguồn nước mặt, nước ngầm, tạo màu và mùi khó chịu, ảnh hưởng đến sự 

sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật khu vực. 

Bảng 4.29. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải của Nhà máy 

STT Thông số Đơn vị Nồng độ 
QCVN 40:2011/BTNMT 

(cột B) 

1 pH  6 – 8 5,5-9 

2 SS mg/l 800 – 1.000 100 

3 BOD5 mg/l 350 – 600 50 

4 COD mg/l 800 – 1.200 150 
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STT Thông số Đơn vị Nồng độ 
QCVN 40:2011/BTNMT 

(cột B) 

5 Nitơ tổng  mg/l 50 – 100 40 

6 Photpho tổng mg/l 1,0 – 1,3 6 

Nguồn: Tham khảo từ Công ty TNHH Jungdown Vina, 2022 

Nhận xét:  

Qua bảng nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải cho thấy nước thải sản xuất 

trước khi xử lý có nồng độ ô nhiễm vượt quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, nước thải 

này được thu gom, tái sử dụng và được xử lý qua hệ thống HTXL nước thải của công 

ty để đảm bảo đạt tiêu chuẩn của Nhà máy (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) để tái sử 

dụng cho mục đích sản xuất và một phần khác được thải ra hố ga thoát nước, đấu nối 

với HTXLNT tập trung của KCN để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra 

ngoài môi trường. 

 Tác hại của các thành phần ô nhiễm trong nước thải 

Tổng hợp các thông số ô nhiễm trong nước thải trong giai đoạn hoạt động và các tác 

động của chúng như sau: 

– Tác hại của các hợp chất hữu cơ chứa trong nước thải: Các chất hữu cơ chủ yếu 

trong nước thải là cacbohydrat. Đây là hợp chất dễ dàng bị vi sinh vật phân hủy 

bằng cơ chế sử dụng ôxy hòa tan trong nước để ôxy hóa các hợp chất hữu cơ. Do 

đó, sự ô nhiễm nguồn nước do các chất hữu cơ sẽ dẫn đến sự suy giảm nồng độ ô 

xy hòa tan trong nước do vi sinh vật sử dụng ôxy hòa tan để phân hủy các chất hữu 

cơ, cho nên sẽ làm giảm tổng lượng ôxy hòa tan trong nước, gây hại nghiêm trọng 

đến các hệ thủy sinh. Tiêu chuẩn nước nuôi cá của FAO quy định là nồng độ ôxy 

hòa tan trong nước (DO) phải cao hơn 50% giá trị bão hòa, tức là cao hơn giá trị 4 

mg/l ở 20oC. 

– Tác hại của các chất rắn lơ lửng (SS): Chất rắn lơ lửng là tác nhân gây tắc cống 

tiêu thoát nước, gây bồi lắng dòng sông, tăng độ đục nguồn nước, ảnh hưởng tiêu 

cực đến tài nguyên thủy sinh.  

– Tác hại của các chất dinh dưỡng (N, P): Các hợp chất có chứa phốt pho và nitơ là 

những nguồn dinh dưỡng cho sự phát triển của thực vật sống trong các dòng chảy 

và hồ chứa nước. Nước thải của quá trình chế biến phụ phẩm giết mổ có thể chứa 

hàm lượng các hợp chất chứa nitơ tương đối cao, tạo ra bởi sự phân hủy protein. 

Các chất dinh dưỡng kích thích sự phát triển quá mức của tảo trong các hồ chứa và 

dòng chảy. Từ đó ảnh hưởng tới sự sống của các loài thủy sinh và chất lượng cảm 

quan của nước. 

– Tác hại của dầu mỡ: Việc thải quá nhiều dầu và mỡ dạng lỏng có thể dẫn đến sự 

đông vón tích tụ các chất rắn và nổi lềnh bềnh trên mặt hồ chứa hoặc dòng chảy. 

Việc thải quá nhiều dầu và mỡ vào hệ thống thoát nước thải gây ra hiện tượng mỡ 

đóng thành lớp trong các ống cống, dẫn đến các vấn đề khó khăn trong việc bảo 

dưỡng cống rãnh nước thải  

– Tác hại của các loại vi khuẩn gây bệnh: Trong môi trường nước sạch vi khuẩn 

gây bệnh thường sống lâu hơn trong nước có lẫn tạp khuẩn (có những loại vi khuẩn 

có thể sống tới hơn 3 tháng trong nước). Nước có lẫn các loại vi khuẩn gây bệnh 
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thường là nguyên nhân của các dịch bệnh như thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả. 

Phụ thuộc vào điều kiện môi trường cụ thể mà vi khuẩn có sức chịu đựng mạnh 

hay yếu.  

Ví dụ như: Vi khuẩn thương hàn có thể sống 4 tuần trong nước giếng, 25 ngày trong 

nước hồ và nước sông, còn vi khuẩn gây bệnh lỵ có thể sống từ 6 đến 7 ngày trong 

nước. Các nguồn nước thiên nhiên thường bị nhiễm một số loài vi khuẩn thường xuyên 

sống trong nước hoặc một số vi khuẩn của đất xâm nhập vào. 

Coliform là nhóm vi khuẩn đường ruột hình que hiếu khí hoặc kỵ khí tuỳ tiện và 

đặc biệt là Escherichia Coli (E. Coli), một loại vi khuẩn có nhiều trong phân người, 

phân động vật, trong môi trường đất và nước bị nhiễm phân. E. Coli sinh nội độc tố 

gây bệnh thông qua sự sản sinh các nội độc tố kém chịu nhiệt (LT- Labile toxins), nội 

độc tố chịu nhiệt (ST- Stable toxins), tạo sự xâm thực tế bào và tạo khuẩn lạc dày đặc 

trên niêm mạc ruột. Do đó, chỉ tiêu phân tích số lượng E.Coli là chỉ tiêu rất quan trọng 

trong nước cấp. 

2.1.1.2.3. Nước mưa chảy tràn 

Theo nguyên tắc, nước mưa được quy ước là nước sạch nếu không tiếp xúc với các 

nguồn ô nhiễm: nước thải, khí thải, đất bị ô nhiễm,… Khi chảy qua các vùng chứa các 

chất ô nhiễm, nước mưa sẽ cuốn theo các thành phần ô nhiễm đến nguồn tiếp nhận, tạo 

điều kiện lan truyền nhanh các chất ô nhiễm. Khi nhà xưởng, sân bãi được xây dựng 

lên, mái nhà và sân bãi được trải nhựa, bê tông sẽ làm mất khả năng thấm nước. Mặt 

khác, trong quá trình vận hành dự án, nếu các nguồn gây ô nhiễm môi trường không 

được khống chế theo quy định, khi nước mưa rơi xuống khu đất dự án sẽ cuốn theo các 

chất ô nhiễm có trong khí thải, nước thải, CTR gây ô nhiễm. Tùy theo phương án 

khống chế nước mưa cục bộ mà thành phần và nồng độ nước mưa thay đổi đáng kể.  

𝑄 = ɸ × 𝑞 × 𝐹 

Trong đó: 

 Q: lưu lượng tính toán (m3). 

 ɸ: hệ số dòng chảy phụ thuộc vào mặt phủ của lưu vực tính toán. Đối với khu 

vực dự án chọn ɸ= 0,25 do khu đất có trồng cây xanh, thảm cỏ, chọn ɸ= 0,9 do khu 

vực bê tông hóa. 

 F: diện tích lưu vực tính toán. 

Diện tích cây xanh = 5.693,22 m2,  

Diện tích đất xây dựng, đường, bê tông hóa = tổng diện tích đất – đất cây xanh = 

28.191,5 – 5.693,22 = 22.475,58 m2. 

Hệ số chảy tràn C = 0,25 áp dụng cho khu vực cây xanh, thảm cỏ và đất trống, hệ số 

chảy tràn C = 0,9 đối với khu vực bê tông hóa. 

Khu vực tỉnh Bình Phước có lượng mưa cao nhất theo Niên giám thống kê tỉnh 

Bình Phước, năm 2021 - trạm Đồng Xoài là tháng 9/2019 với lượng mưa 758,3 mm. 

Ước tính số ngày mưa cao nhất 20 ngày/tháng, như vậy lượng mưa tính theo ngày là 
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758,3/20 = 37,92 mm/ngày. Do đó, lưu lượng nước mưa chảy tràn lớn nhất theo ngày 

chảy tràn qua khu vực Dự án: 

Q = (0,25×37,92×5.693,22/1000) + (0,9×37,92×22.475,58/1000) = 821,02 m3/ngày 

= 0,010 m3/s. 

Bảng 4.30. Nồng độ, tải lượng các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn  

STT Thông số ô nhiễm 
(*)Nồng độ  

(mg/l) 

Tải lượng  

(kg/s) 

1 Tổng Nitơ 0,5 - 1,5 0,005 – 0,014 

2 Tổng Phospho 0,004 - 0,03  0,00004 – 0,0029 

3 COD 10 - 20  0,095 – 0,190 

4 Tổng chất rắn lơ lửng 30 - 50  0,285 – 0,475 

Nguồn: (*)Hoàng Huệ, Giáo trình cấp thoát nước, 1997 

Ghi chú: Tải lượng (kg/s) = nồng độ (mg/l) × lưu lượng (m3/s) 

Nước mưa chảy tràn xung quanh khu vực dự án được thu gom và dẫn về hệ thống 

thoát nước mưa đã xây dựng tách riêng với hệ thống thoát nước thải. Hệ thống thoát 

nước mưa của dự án được đấu nối dẫn vào hệ thống thoát nước mưa của KCN Minh 

Hưng – Hàn Quốc. 

2.1.1.3. Tác động do chất thải rắn và chất thải nguy hại  

2.1.1.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân viên của Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full 

Việt Nam là 50 người. Định mức chất thải rắn phát sinh trung bình của thị xã Chơn 

Thành là khoảng 0,65 kg/người/ngày (theo QĐ số 20/QĐ – UBND của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Phước ngày 04/01/2012) thì lượng chất thải rắn sinh hoạt được ước tính 

là 32,5 kg/ngày tương đương 9.750 kg/năm (tính cho 300 ngày làm việc/năm). 

Thành phần chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu là thực phẩm, rau quả, bao bì nilon, lá 

cây, giấy,… và các chất vô cơ khác như thủy tinh của chai lọ, bao tay nhựa, bao tay 

len,… Thành phần chất thải rắn sinh hoạt có chứa 76 – 82% chất hữu cơ và 18 – 24% 

các chất khác. Do có thành phần hữu cơ cao, nếu không được quản lý tốt, chất thải rắn 

sinh hoạt sẽ phân hủy, gây mùi hôi khó chịu, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. 

Đồng thời để lâu ngày sẽ tích tụ khối lượng lớn dần, tạo ra các ổ dịch bệnh, ruồi muỗi 

phát triển. Ngoài ra, chất thải rắn sinh ra các chất khí độc hại như CO2, CO, CH4, H2S, 

NH3,…, gây ô nhiễm cục bộ môi trường không khí khu vực dự án. 

Biện pháp giảm thiểu được trình bày ở phần sau. 

2.1.1.3.2. Chất thải rắn sản xuất không nguy hại 

Hoạt động sản xuất của Nhà máy cũng phát sinh nhiều chất thải rắn. Tuy nhiên, các 

loại chất thải này không chứa các chất độc hại cho môi trường. Chất thải rắn sản xuất 

không nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất của Dự án chủ yếu gồm: 

– Lông vũ hư; sản phẩm lỗi,... từ hoạt động sản xuất. 
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– Thùng nhựa không chứa chất nguy hại, tem nhãn, bao bì nylon,... từ quá trình sử 

dụng nguyên liệu sản xuất 

– Thùng nhựa, tem nhãn, bao bì nylon,... hư hỏng từ quá trình đóng gói 

– Tro xỉ từ hoạt động đốt nhiên liệu cấp nhiệt cho lò hơi. 

Khối lượng chất thải rắn sản xuất không nguy hại phát sinh khoảng 223,42 

tấn/năm (tương đương 19,04 tấn/tháng).  

Bảng 4.31. Thành phần chất thải rắn sản xuất của Công ty 

STT Chất thải sản xuất Đơn vị Khối lượng 
Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

chất thải 

01 Bao bì nhựa thải Tấn/năm 0,42 18 01 06 TT-R 

02 
Thùng carton, bao bì 

giấy văn phòng 
Tấn/năm 3 18 01 05 TT-R 

03 
Lông vũ thải bỏ từ quá 

trình sản xuất 
Tấn/năm 195 10 01 05 TT 

04 Bụi lông vũ Tấn/năm 5,0 10 01 05 TT 

05 

Tro xỉ từ hoạt động đốt 

nhiên liệu cấp nhiệt cho 

lò hơi 

Tấn/năm 20 04 02 06 TT 

Tổng cộng Tấn/năm 223,42   

Nguồn: Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam, Công ty TNHH M&N Hợp Nhất 

tổng hợp, 2022 

Chất thải rắn này về tính chất không nguy hại. Nếu không thu gom và xử lý riêng, 

mà để chúng lẫn lộn với chất thải nguy hại sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi 

trường đất, môi trường nước (làm bồi lắng nguồn nước, tăng độ đục và hàm lượng chất 

rắn lơ lửng) tại khu vực và tốn rất nhiều kinh phí để xử lý vì hỗn hợp này xem như 

chất thải nguy hại. Nếu thải bỏ ra môi trường không đúng quy định có thể gây cản trở 

lối đi gây ra tai nạn lao động. 

Toàn bộ lượng chất thải rắn phát sinh sẽ được thu gom và xử lý triệt để. Biện pháp 

quản lý và kỹ thuật được trình bày trong phần sau. 

2.1.1.3.3. Chất thải nguy hại 

Trong quá trình hoạt động các loại chất thải nguy hại như giẻ lau, bao tay dính 

thành phần nguy hại, dầu máy thải từ quá trình sản xuất, Bùn thải từ hệ thống xử lý 

nước thải.  

Tính chất bùn thải từ HTXLNT có pH cao, có hàm lượng kim loại và chất hữu cơ  

thấp. Đây cũng là một nguồn gây ô nhiễm cần được thu gom và xử lý một cách hợp lý. 
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Bảng 4.32. Thành phần, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Dự án 

STT Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

1 Bóng đèn thải các loại Rắn 60 16 01 06 

2 Giẻ lau dính dầu nhớt Rắn 480 18 02 01 

3 
Bao bì cứng thải bằng nhựa 

nhiễm thành phần nguy hại thải 
Rắn 360 18 01 03 

4 Dầu nhớt thải Lỏng 180 17 02 04 

5 
Bùn thải có các TPNH từ quá 

trình xử lý nước thải phát sinh  
Rắn 4.800 10 02 03 

6 Pin Rắn 60 19 06 02 

7 Ắc quy chì thải Rắn 120 19 06 01 

Tổng - 6.060 - 

Nguồn: Công ty TNHH M&N Hợp Nhất tổng hợp, 2022. 

Các bao bì chứa CTNH này nếu không được lưu giữ và thu gom đúng quy định sẽ 

làm rò rỉ CTNH ra môi trường, gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đất, nước 

ngầm và nước mặt của khu vực (do bị nước mưa cuốn), sau đó là ảnh hưởng đến sức 

khỏe của người dân do sử dụng nguồn nước. Do đó, nguồn chất thải nguy hại này cần 

được thu gom và xử lý triệt để, nếu không sẽ gây tác động đến môi trường, đặc biệt là 

đất và nước ngầm. 

2.1.2. Các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

2.1.2.1. Tiếng ồn, độ rung 

Các nguồn gây tác động tiếng ồn trong giai đoạn hoạt động của dự án bao gồm tiếng 

ồn do hoạt động của các phương tiện giao thông, tiếng ồn phát sinh trong quá trình 

hoạt động của công nhân và tiếng ồn do hoạt động sản xuất của các máy móc, thiết bị. 

Theo tài liệu thống kê, tiếng ồn sinh ra từ một số phương tiện, sinh hoạt như sau: 

Bảng 4.33. Tiêu chuẩn tiếng ồn tại khu vực làm việc trong cơ sở sản xuất 

STT Thời gian tiếp xúc Mức ồn cho phép (dBA) 

1 8 giờ  85 

2 4 giờ  88 

3 2 giờ  91 

4 1 giờ  94 

5 30 phút  97 
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STT Thời gian tiếp xúc Mức ồn cho phép (dBA) 

6 15 phút  100 

7 < 15 phút  115 

Nguồn: QCVN 24:2016/ BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

Độ rung thường phát ra do các thiết bị, máy móc không được cố định đế máy, 

không bắt đà cố định dẫn đến rung chấn khi động cơ thiết bị hoạt động hoặc lắp thiết 

bị bị chênh, không cân xứng. 

Độ rung của các thiết bị như: máy giặt long vũ, hệ thống đường ống dẫn hơi,… 

cũng gần với cường độ ồn.  

Hầu hết các máy móc trong nhà máy có công suất thấp nên khi hoạt động, hầu như 

độ rung không phát sinh lớn. 

– Khi cường độ rung nhỏ và tác động ngắn thì sự rung động này có ảnh hưởng tốt 

như tăng lực bắp thịt, làm giảm mệt mỏi,... 

– Khi cường độ rung lớn và tác dụng lâu gây khó chịu cho cơ thể. Những rung động 

có tần số thấp nhưng biên độ lớn thường gây ra sự lắc xóc, nếu biên độ càng lớn thì 

gây ra lắc xóc càng mạnh gây chấn động cơ quan tiền đình, làm cơ quan thính giác 

bị mệt mỏi quá mức. 

 Đánh giá tác động của tiếng ồn và độ rung: 

Nếu xét riêng từng công đoạn thì nguồn ồn không đáng kể nhưng ở trong một dây 

chuyền sản xuất liên tục nguồn ồn sẽ cộng hưởng và gây ra ồn rất lớn nếu không có 

những biện pháp hạn chế thì sẽ gây ảnh huởng đến thính giác của công nhân làm việc 

trực tiếp trong phân xuởng sản xuất. Vì vậy cần có biện pháp nhằm giảm thiểu tiếng 

ồn gây ra.   

Ngoài ra tiếng ồn còn phát sinh từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và 

sản phẩm ra vào nhà máy. Các phương tiện vận chuyển trong khu vực nhà máy có thể 

phát sinh độ ồn lên đến 80 - 95 dBA.   

Lao động trong môi trường có tiếng ồn cao, con người bị mệt mỏi, bị ức chế, gia 

tăng sự tiêu hao năng lượng, giảm năng suất lao động, giảm tập trung tư tưởng, bị rối 

loạn suy nghĩ, bị chậm phản xạ, dễ bị tai nạn lao động. Nói chung, khi cường độ tiếng 

ồn tăng lên 25% thì bình quân năng suất lao động giảm đi 25%, sự lầm lẫn trong thao 

tác sẽ tăng lên 12,5%. Ngược lại, nếu giảm tiếng ồn đi 20dB thì năng suất lao động 

tăng lên 9% và sai sót giảm đi 29%.  

Tuy nhiên, do nhà máy nằm trong Khu công nghiệp, tiếng ồn hầu như không ảnh 

hưởng đến vùng dân cư xung quanh mà chủ yếu chỉ ảnh hưởng đến công nhân làm 

việc trong nhà máy. Ðộ ồn cao và liên tục cũng có thể gây ra tác động xấu đến con 

nguời, đến năng suất lao động của công nhân trực tiếp sản xuất. Các tác động tiêu cực 

này sẽ đựơc giảm thiểu bằng cách thực hiện các biện pháp được đề xuất ở phần sau. 

2.1.2.2. Nhiệt dư 

 Nguồn phát sinh: 
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– Nhiệt tỏa ra từ quá trình hoạt động của máy móc thiết bị, hoạt động sấy lông vũ,... 

của quy trình công nghệ sản xuất. 

– Nhiệt tỏa ra từ khu vực sấy lông vũ. 

– Nhiệt tỏa ra do thắp sáng; 

– Quá trình tích tụ nhiệt trong nhà xưởng. Nguồn phát sinh chủ yếu là do Nhà xưởng 

của Nhà máy xây dựng có kết cấu kèo sắt và thép, lợp bằng tole nên bức xạ mặt 

trời qua mái nhà xưởng dễ dàng nên đã góp phần làm gia tăng nhiệt độ trong phân 

xưởng sản xuất đặc biệt là mùa khô. 

– Bên cạnh đó, do điều kiện khí hậu khá nóng bức, nhất là vào các tháng mùa khô 

bức xạ mặt trời xuyên qua mái tole vào những ngày nắng gắt sẽ góp phần làm tăng 

nhiệt trong nhà xưởng.  

 Tác động 

Khi phải làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao thì tải nhiệt đối với người trực tiếp 

sản xuất tăng đáng kể do nhiệt dư làm cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể công 

nhân sản sinh ra nhiều nhiệt sinh học hơn. Khi khả năng sinh học của cơ thể người trực 

tiếp sản xuất không đủ để trung hòa, các nhiệt dư sẽ gây nên trạng thái mệt mỏi, làm 

tăng khả năng gây chấn thương và có thể xuất hiện dấu hiệu lâm sàng của bệnh do 

nhiệt cao. Khi phải làm việc thời gian dài trong điều kiện nhiệt độ cao sẽ gây rối loạn 

các hoạt động sinh lý của cơ thể và gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh trung 

ương. Nếu quá trình này kéo dài có thể dẫn đến bệnh đau đầu kinh niên. 

Ngoài ra, nhiệt thừa cao cũng gián tiếp làm ảnh hưởng đến việc bảo quản hàng hóa, 

do đó cần có biện pháp để hạn chế nhiệt thừa trong nhà xưởng tạo điều kiện làm việc 

tốt cho công nhân. 

Khi không kiểm soát, nhiệt độ trung bình trong xưởng sản xuất có thể đạt đến 35 - 

38 oC. Nhiệt độ này cao hơn so với giá trị quy định trong Tiêu chuẩn của Bộ Y tế bảng 

sau: 

Bảng 4.34. Tiêu chuẩn nhiệt độ tại khu vực làm việc trong cơ sở sản xuất 

Thời gian (mùa) Loại lao động 

Nhiệt độ không khí  

(oC) 

Tối đa Tối thiểu 

Mùa lạnh 

Nhẹ - 20 

Trung bình - 18 

Nặng - 16 

Mùa nóng 

Nhẹ 34 - 

Trung bình 32 - 

Nặng 30 - 

Nguồn: Tiêu chuẩn Bộ Y tế (Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT) 

Tuy nhiên, chủ đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp đảm bảo điều kiện vi khí hậu trong 

các phân xưởng và khu vực Dự án phù hợp cho người lao động nên tác động này được 

giảm thiểu đáng kể. Các biện pháp giảm thiểu được trình bày trong phần sau. 
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2.1.2.3. Tác động đến điều kiện kinh tế - xã hội 

 Tích cực 

– Huy động một lượng lao động nhàn rỗi ở địa phương, góp phần giải quyết việc làm 

cho một số lao động địa phương và tăng thu nhập tạm thời cho người lao động. 

– Đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa của khu vực theo hướng quy hoạch 

phát triển bền vững. 

– Sử dụng hợp lý, làm gia tăng giá trị tài nguyên đất đai thành vùng đất phát triển 

công nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao.  

– Cung cấp sản phẩm công nghiệp, tiêu dùng cho thị trường trong nước, thay thế một 

phần các hàng hoá và sản phẩm nhập khẩu đồng thời xuất khẩu ra thị trường quốc 

tế. 

– Đóng góp của Dự án vào ngân sách Nhà nước thông qua thu thuế từ hoạt động kinh 

doanh và sản xuất. 

– Về lĩnh vực văn hoá xã hội, các hoạt động sản xuất của Công ty sẽ tạo công ăn việc 

làm với thu nhập ổn định cho lao động địa phương làm việc trong các Nhà máy, ổn 

định đời sống nhân dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, giảm áp lực của tình trạng 

thất nghiệp và các tệ nạn xã hội, cải thiện cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo. Thông 

qua các hoạt động công nghiệp qua đó nâng cao được trình độ dân trí trong nhân 

dân. 

 Tác động tiêu cực: 

Cùng với những lợi ích to lớn về tăng trưởng kinh tế - xã hội thì sự hình thành và 

phát triển của Dự án cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực như: 

– Ảnh hưởng an ninh trật tự, tệ nạn xã hội do tập trung một lượng lớn công nhân viên 

làm việc cho nhà máy: 

Trong giai đoạn hoạt động, sự tập trung của công nhân, các nhà cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ từ các nơi khác nhau. Sự tập trung công nhân dễ dẫn đến tình trạng mâu thuẫn 

giữa các công nhân với nhau ảnh hưởng tới an ninh trật tự tại khu vực dự án.  

Công nhân, các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ gồm những người có thành phần 

dân tộc, tuổi tác, giới tính, trình độ văn hoá, phong tục tập quán, sở thích, nếp sinh 

hoạt, tính cách, thói quen tiêu dùng khác nhau. Bên cạnh những mặt tích cực thì cũng 

có không ít những tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên và môi trường xã hội tại 

khu vực Dự án. Đó là các hiện tượng như: làm ô nhiễm môi trường tự nhiên: vứt rác 

và đồ thải bừa bãi, vệ sinh không đúng nơi quy định, bẻ lá cây, hái hoa, viết lên tường, 

ăn mặc không lịch sự, có những hành vi tác động xấu đến môi trường xã hội của địa 

phương như: mâu thuẫn dẫn đến xung đột, đánh nhau, cờ bạc,...   

– Vấn đề tranh chấp lao động và đình công: 

Khi tập trung với một số lượng lớn công nhân làm việc tại nhà máy nếu công ty 

không có chế độ rõ ràng, ưu đãi cho công nhân dễ dẫn đến tình trạng tranh chấp lao 

động, đình công, ngừng việc tập thể, gây ảnh hưởng tiêu cực trong mối quan hệ giữa 

người lao động và người sử dụng lao động. Quá trình này gây ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến hoạt động sản xuất, uy tín của Công ty, gây mất ổn định ở địa phương. Vì vậy, chủ 

dự án cần có các biện pháp nhằm kiểm soát vấn đền này. 
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2.1.2.4. Nguồn tác động do rủi ro, sự cố dự án 

2.1.2.4.1. Sự cố tai nạn lao động  

Tai nạn xảy ra chủ yếu do nguyên nhân như sau: 

– Tổ chức lao động và sự liên hệ giữa các bộ phận không chặt chẽ; 

– Các thiết bị bảo hộ lao động còn thiếu hoặc không đảm bảo an toàn; 

– Ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, nhân viên,… chưa cao; 

– Vận hành máy móc không đúng quy trình kỹ thuật; 

– Trình độ thao tác của nhân viên còn yếu; 

– Các thiết bị không có hệ thống bảo vệ hoặc bảo vệ không an toàn,… 

– Nếu tai nạn lao động xảy ra sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cũng như tính 

mạng của khách hàng, nhân viên, gây tổn thất lớn về tinh thần cho các gia đình có 

người gặp nạn. Tuy nhiên, vấn đề này sẽ khó xảy ra nếu được trang bị đầy đủ các 

thiết bị phòng hộ, tuân thủ đúng nội quy an toàn lao động và các biện pháp hạn chế 

tai nạn lao động được trình bày ở phần sau. 

2.1.2.4.2. Sự cố cháy nổ 

Khả năng gây cháy nổ có thể được chia thành những nhóm chính sau: 

– Vận chuyển các chất dễ cháy qua những nơi có nguồn phát sinh nhiệt hay qua gần 

những tia lửa; 

– Sơ suất trong quá trình sử dụng điện; 

– Tồn trữ các loại chất thải rắn, bao bì gấy, nilon trong các lớp bọc, khu vực có lửa 

hay nhiệt độ cao; 

– Bất cẩn trong việc thực hiện các biện pháp an toàn PCCC; 

– Sự cố về các thiết bị điện: dây trần, dây điện động cơ phát sinh nhiệt dẫn đến cháy, 

hoặc khi chập mạch khi mưa giông to; 

– Sự cố sét đánh có thể dẫn đến cháy nổ,… 

– Trong quá trình hoạt động do bất cẩn, lắp đặt hệ thống điện không đúng kỹ thuật, 

sự thiếu hiểu biết của con người,... dẫn đến bị điện giật, ảnh hưởng đến tính mạng; 

– Khả năng bị sét đánh trong những ngày mưa vào các khu vực trạm điện hoặc khu 

vực lưu trữ các chất gây cháy nổ sẽ gây nhiều thiệt hại. Sét có thể gây thương tích 

cho công nhân viên, có thể gây thiệt hại về tài sản và có thể gây hỏa hoạn. Sự cố có 

thể được khắc phục bằng hệ thống chống sét. 

– Sự cố cháy nổ tại các khu vực để xe,… 

– Phạm vi ảnh hưởng của sự cố cháy nổ không chỉ trong khu vực dự án mà còn ảnh 

hưởng đến vùng lân cận, tùy theo mức độ của sự cố mà phạm vi ảnh hưởng sẽ khác 

nhau. 

– Sự cố cháy nổ xảy ra sẽ sinh ra bụi và các loại khí thải như: CO, NOx, SO2, 

VOC,... làm gia tăng thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm trong môi trường 

không khí. Nước chữa cháy cuốn theo các sản phẩm cháy nên có độ đục cao, gây ô 

nhiễm nguồn nước mặt. 
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2.1.2.4.3. Sự số tai nạn giao thông 

– Tai nạn giao thông có nguy cơ xảy ra trong quá trình lưu thông ra vào dự án gây 

thiệt hại về tài sản và tính mạng. Nguyên nhân có thể do phương tiện vận chuyển 

không đảm bảo kỹ thuật hoặc do khách hàng, CBCNV điều khiển không tuân thủ 

các nguyên tắc an toàn giao thông. Sự cố này hoàn toàn phòng tránh được bằng 

cách kiểm tra tình trạng kỹ thuật các phương tiện vận tải, tuyên truyền nâng cao ý 

thức chấp hành luật lệ giao thông của người điều khiển phương tiện giao thông và 

cho khách hàng và nhân viên tại dự án nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc xảy ra 

tai nạn giao thông. 

2.1.2.4.4. Sự cố ngộ độc thực phẩm  

Công ty không tổ chức nấu ăn, chỉ sử dụng suất ăn công nghiệp cho công nhân. Do 

đó, có thể xảy ra một số sự cố về vệ sinh an toàn thực phẩm và những nguyên nhân 

như: 

– Nhà thầu nấu ăn sử dụng hóa chất không cho phép trong chế biến thực phẩm như: 

formol, hàn the, màu công nghiệp đặc biệt là Sudan,…; 

– Quá trình bảo quản, sử dụng thực phẩm không hợp vệ sinh; 

– Sử dụng thực phẩm không hợp vệ sinh, quy trình nấu ăn không đảm bảo vệ sinh; 

– Người nấu ăn thiếu kiến thức về an toàn thực phẩm; 

– Dụng cụ chế biến và chứa thức ăn mất vệ sinh; 

– Kết hợp các nguyên liệu sai cách gây ra ngộ độc sinh học. 

– Sự cố về vệ sinh an toàn thực phẩm có thể dẫn đến ngộ độc tập thể, ảnh hưởng đến 

sức khỏe của cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy, ảnh hưởng đến hoạt 

động sản xuất của nhà máy.Vì vậy cần có biện pháp quản lý, phòng ngừa, ứng phó 

sự cố. 

2.1.2.4.5. Sự cố hóa chất và khu chứa hóa chất 

– Các hóa chất thuộc các chủng loại và thành phần cấu tạo khác nhau bốc hơi và tồn 

lưu trong khuôn viên kho chứa gây ngộ độc công nhân và môi trường; 

– Hơi hóa chất có thể phản ứng với nhau tạo thành các chất khác độc hại và ảnh 

hưởng tới môi trường nghiêm trọng hơn; 

– Xác suất xảy ra cháy nổ cao hơn, nhất là về mùa khô do nhiệt độ cao và độ ẩm môi 

trường thấp (dưới 75 %) không những làm cho các hơi thuốc dễ cháy nổ mà các vật 

liệu thùng chứa bằng giấy, nylon cũng trở nên dễ bốc cháy và là vật dẫn cho các sự 

cố cháy nổ. Về mùa mưa, nguyên nhân cháy nổ thường từ các sự cố về điện; 

– Hóa chất lưu trữ trong kho nhiều, không tuân thủ theo đúng quy định lưu trữ hóa 

chất độc hại. 

– Quá trình vận chuyển hóa chất không cẩn thận, chạy với tốc độ nhanh, các thùng 

thuốc, chai thuốc có thể bị rò rỉ, va chạm gây đổ vỡ làm tràn đổ hóa chất ra xe. 

– Hoặc do xe vận chuyển gặp tai nạn, hóa chất trên xe vận chuyển sẽ chảy tràn ra 

ngoài ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và con người. 

– Hóa chất, dù là các chất rất khó bị phân hủy trong điều kiện tự nhiên, dễ lan truyền 

và chứa các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, dễ bốc cháy khi bắt gặp tia lửa gây cháy, 

mang tính độc hại cao. Khi phân tán vào môi trường, chất lượng môi trường không 

khí và môi trường nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh hưởng này có thể kéo dài 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 
 

Chủ dự án: Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam  93 

rất nhiều năm, đồng thời chi phí khắc phục hậu quả có thể coi là một gánh nặng của 

xã hội. Ngoài ra, còn gia tăng rủi ro về cháy nổ cho kho chứa, do đó Công ty sẽ 

phải đặc biệt lưu tâm đến vấn đề này. 

2.1.2.4.6. Sự cố môi trường 

a. Sự cố về đường ống cấp nước, thoát nước 

Nguyên nhân sự cố đường ống cấp nước: 

– Phương tiện đi lại nhiều tại khu vực lắp đặt hệ thống thoát nước; 

– Do quá trình lắp đặt đường ống không đúng kỹ thuật gây rò rỉ nước thải. 

– Tác động: sự cố rò rỉ, vỡ đường ống trên xảy ra sẽ dẫn đến toàn bộ các chất ô 

nhiễm và vi sinh vật trong nước thải phát thải toàn bộ vào môi trường với nồng độ 

chưa đạt quy chuẩn quy định gây ô nhiễm môi trường. Nước thải chảy tràn trên mặt 

bằng nhà xưởng gây mất mỹ quan và tạo mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến công 

nhân sản xuất. 

Nguyên nhân sự cố đối với hệ thống thoát nước: 

– Tắc nghẽn bồn cầu; 

– Tắc đường ống dẫn do có rác kích thước lớn thải vào; 

– Tắc đường ống dẫn khí; 

– Bùn bể tự hoại đầy mà không tiến hành thu gom, xử lý. 

– Tác động: Phân, nước tiểu không tiêu thoát được gây ứ đọng, gây mùi hôi thối 

trong nhà vệ sinh hoặc có thể gây nổ hầm cầu; Bùn bể tự hoại đầy gây ứ đọng và 

khó phân hủy dẫn đến tràn bùn qua ngăn lọc và ra hố ga thoát nước sau xử lý. 

b. Sự cố về hệ thống xử lý khí thải: 

– Sự cố khí thải không đạt quy chuẩn: Những thay đổi trong đặc tính khí thải là sự 

tăng hoặc giảm nồng độ của các khí thải chứa VOC, Bụi, NO2, CO, SO2 thì sẽ gây 

tác hại đến sức khỏe người lao động và môi trường xung quanh của dự án. 

– Sự cố hệ thống xử lý khí thải ngừng hoạt động có thể xảy ra do các máy móc, thiết 

bị như: Quạt hút, quạt thổi, motor… trong hệ thống ngừng hoạt động (bị hư hỏng 

hoặc mất điện). Nguyên nhân khác là do công nhân vận hành không đảm bảo kỹ 

thuật làm giảm khả năng xử lý. Khi xảy ra sự cố nếu nhà máy tiếp tục phát thải sẽ 

gây ô nhiễm môi trường.  

c. Sự cố đối với HTXL nước thải 

Những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến chế độ làm việc bình thường của trạm 

XLNT tập trung: 

– Hệ thống điện bị ngắt đột ngột 

– Hệ thống đường ống thường bị ngẹt hoặc vỡ; 

– Hệ thống bơm hư hỏng; 

– Phương tiện đi lại nhiều tại khu vực lắp đặt hệ thống thoát nước; 

– Do quá trình lắp đặt đường ống không đúng kỹ thuật gây rò rỉ nước thải. 

Tác động: Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống trên xảy ra sẽ dẫn đến toàn bộ các chất ô 

nhiễm và vi sinh vật trong nước thải chưa qua xử lý thải vào môi trường gây ô nhiễm 

môi trường đất và nước thải. Ngoài ra, các sự cố làm HTXLNT ngưng hoạt động trong 
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thời gian dài sẽ làm giảm năng suất sản xuất của dự án do buộc phải ngưng các hoạt 

động sản xuất.  

d. Sự cố lò hơi 

– Sự cố cạn nước: khi lò đang hoạt động, không nhìn thấy mực nước ống thủy, áp 

suất tăng, nhiệt độ khói tăng. Nhiệt độ lò nóng là lò khác thường. 

– Sự cố đầy nước quá mức: nước ngập ống thủy, áp suất giảm. 

– Áp suất trong lò tăng quá mức cho phép mà vẫn tiếp tục tăng khi đã ngừng cấp 

nhiên liệu: nhiệt độ khói tăng cao hơn bình thường, năng suất lò thấp, hiệu suất 

kém. 

– Hệ thống cấp nước hư: bơm nước cấp chạy liên tục (hay không chạy) mực nước 

tiếp tục giảm, nhiệt độ hơi tăng. 

– Áp kế hư: bề mặt kính nứt, gãy, chỉ thị không chính xác. 

– Van an toàn hư: không xả khí khi áp suất lò cao hơn áp suất làm việc, hoặc xả liên 

tục ở áp suất nhỏ hơn áp suất làm việc. 

– Ống thủy nứt bể: xì hơi, xì nước ống thủy. 

– Van xả đáy hư hỏng: thoát ra ở van hoặc ở cuối ống xả. 

– Nổ ống sinh hơi: mực nước trong ống thủy giảm, áp lực và nhiệt độ hơi cũng giảm. 

Trong buồng lửa có tiếng kêu khác thường, ở những chỗ không kín của buồng lửa 

có hơi nước và khói phun ra. Áp lực buồng lửa giao động, quá trình đốt cháy không 

ổn định, lò có thể bị tắt lửa. Nhiệt độ khói giảm, lưu lượng nước lớn hơn lưu lượng 

hơi. Nguyên nhân là do: bên trong ống bị đóng cáu cặn vì chất lượng nước không 

tốt làm cho ống dễ bị đốt nóng cục bộ; lắp ráp, sửa chữa thiếu cẩn thận nên có vật 

làm tắc ống; ống làm không đúng quy cách, chất lượng kém. 

e. Sự cố an toàn sinh hoc - dịch bệnh truyền nhiễm từ lông vũ 

– Nguyên liệu lông vũ được nhập vào tuân thủ theo đúng quy trình hướng dẫn. Tuy 

nhiên trong một vài trường hợp, lông vũ có thể được lấy từ các gia cầm bị mắc một 

số bệnh như cúm H5N1 và lan truyền sang các cá thể khác gây chết. Cúm gia cầm 

là bệnh rất nguy hiểm, có nguy cơ lây nhiễm sang người qua tiếp xúc với lông vũ 

của gia cầm bị nhiễm bệnh. 

– Khi xảy ra dịch bệnh sẽ gây ra thiệt hại nặng nề về mặt kinh tế cho chủ dự án cũng 

như địa phương: 

+ Ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của công nhân viên làm việc trực tiếp 

trong nhà máy. 

+ Có thể làm lây lan dịch bệnh trên diện rộng nếu không có biện pháp ngăn chặn 

hiệu quả sự lây lan dịch bệnh; 

Khi dịch bệnh xảy ra trên diện rộng sẽ gây ra thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế và 

sức khỏe, tính mạng của người dân khu vực xung quanh dự án, đặc biệt nếu xảy ra đại 

dịch cúm ở người. Trường hợp này có thể làm cho hệ thống y tế bị quá tải do xuất hiện 

hàng loạt người bị bệnh trong cùng một thời điểm. 

f. Sự cố trong quá tình lưu giữ CTR và CTNH: 

Sự cố này xảy ra trong trường hợp hư hỏng thùng chứa chất thải làm rò rỉ, đổ tràn 
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chất thải ra bên ngoài hoặc khối lượng chất thải phát sinh nhiều làm khu vực lưu giữ 

vượt quá sức chứa nên phải để chất thải ngoài trời. 

2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

2.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.2.1.1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ các phương tiện vận 

chuyển ra vào Dự án 

Nồng độ khí thải phát sinh từ phương tiện giao thông ngoài sự phụ thuộc vào tính 

chất của loại nhiên liệu sử dụng còn phải phụ thuộc vào động cơ của các phương tiện. 

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của các phương tiện vận chuyển, Chủ 

đầu tư sẽ áp dụng các biện pháp sau:  

– Hạn chế công tác nhập nguyên liệu và xuất hàng trong các giờ vào và tan ca của 

công nhân viên. 

– Điều phối xe hợp lý để tránh tập trung quá nhiều phương tiện giao thông hoạt động 

trong dự án cùng thời điểm. 

– Hạn chế tốc độ các phương tiện đi vào khu vực dự án, quy định tốc độ tối đa 

15km/h.  

– Tăng cường nhân viên bảo vệ, an ninh tại các vị trí tập trung phương tiện giao 

thông tại các thời điểm vào và tan ca. 

– Kiểm định các phương tiện vận chuyển đúng theo luật định, đồng thời thường 

xuyên bảo dưỡng máy móc và phương tiện vận chuyển theo đúng yêu cầu kỹ thuật 

để giảm thiểu các khí độc hại của các phương tiện này. 

– Thường xuyên vệ sinh, thu dọn đất cát trong khuôn viên. 

– Quy định vị trí đỗ xe thích hợp và tắt máy trong thời gian bốc xếp nguyên vật liệu 

và sản phẩm. 

– Phun nước sân bãi giảm bụi do xe vận chuyển ra vào nhất là vào mùa nắng. 

– Các biện pháp trên sẽ được tiến hành trong suốt quá trình hoạt động của dự án. 

2.2.1.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi từ quá trình sản xuất 

Do đặc trưng của Dự án là sản xuất và chế biên lông vũ nên có bụi lông mịn và nhẹ 

phát sinh nhiều.Tuy nhiên, Dự án có đầu tư máy móc thiết bị mới, hiện đại, kín và đa 

số máy móc thiết bị sản xuất đều có thiết bị thu và xử lý bụi đính kèm để kiểm soát 

lượng bụi phát sinh. Bụi từ xưởng sản xuất chủ yếu phát sinh từ máy phân loại 6 

buồng, máy phân loại 3 buồng, máy sấy. Các thiết bị này có có các thiết bị thu và xử lý 

bụi đi kèm. 

Bụi phát sinh được được dẫn vào các túi lọc bằng vải nhờ vào áp suất của quạt hút, 

các hạt bụi sẽ bám dính trên bề mặt sợi của màng lọc bằng vải các túi lọc này treo dọc 

theo thiết bị sản xuất lông vũ, cao 5 - 10m. Sau một thời gian các lớp màng lọc vải sẽ 

được làm sạch bằng cách xục không khí và/hoặc rung lắc đều đặn 1 tuần/2lần và tiến 

hành thu gom bụi bằng các túi nhựa và tiến hành thu gom và vận chuyển cho vào 

buồng chứa đợi xử lý theo quy định. 

Bụi sẽ được thu gom và lưu chứa vào kho chứa chất thải thông thường có diện tích 
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35 m2 hiện hữu của nhà máy và xử lý theo đúng quy định theo Nghị định 08/2022/NĐ-

CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định hướng dẫn chi tiết một số điều của 

Luật bảo vệ môi trường. 

Hiệu quả xử lý túi bụi đạt 99,61% - 99,74% (Nguồn: Ô nhiễm không khí và xử lý 

khí thải tập 2 - Cơ học về bụi và phương pháp xử lý bụi của GS.TS Trần Ngọc Chấn) 

kể các các loại bụi có kích thước nhỏ hơn 5µm.  

 

Hình 4.4. Sơ đồ xử lý bụi sản xuất bằng túi vải  

Bảng 4.35. Thông số kỹ thuật các hạng mục công trình xử lý bụi sản xuất 

TT Thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng (Hệ thống) 

I Hệ thống xử lý bụi máy phân loại 6 buồng (nối máy) 02 

1 Ống thu bụi – Đường kính: 300 - 500mm  

2 Quạt hút  
– Số lượng: 2 cái 

– Công suất: 7,5 KW/cái 
 

3 Hệ thống túi vải 

– Số lượng túi vải: Gồm 

o 12 túi vải 

o 06 túi vải 

– Chiều cao: 5m – 10m 

02  

II Hệ thống xử lý bụi máy phân loại 3 buồng 01 

1 Ống thu bụi – Đường kính: 300 – 500 mm  

2 Quạt hút  
– Số lượng: 1 cái 

– Công suất: 7,5 KW 
 

3 Hệ thống túi vải – Số lượng túi vải: 20 túi 01 

Bụi từ quá trình sản xuất lông vũ 

Quạt hút  

Hệ thống túi vải Bụi từ túi vải 

Thu gom giao cho đơn vị có 

chức năng xử lý theo quy định 
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TT Thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng (Hệ thống) 

– Chiều cao: 5m 

III Hệ thống xử lý bụi máy sấy 02 

1 Ống thu bụi – Đường kính: 300 - 500 mm  

2 Quạt hút  
– Số lượng: 2 cái/hệ thống 

– Công suất: 7,5 KW/cái 
 

3 Hệ thống túi vải 
– Số lượng túi vải: 4 túi 

– Chiều cao: 5m 
01 

Nguồn: Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam, 2022 

Đồng thời các khâu vận chuyển trung gian trong xưởng dùng hình máy hút khí động 

để hạn chế tối thiểu sự thất thoát lông vũ và bụi phát sinh ra môi trường. 

2.2.1.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi và khí thải phát sinh từ quá trình đốt 

nhiên liệu cho lò hơi 

Theo như tính toán ở trên, nồng độ các chất ô nhiễm có trong khí thải lò hơi sử 

dụng nhiên liệu đốt than đá và củi đều vượt giới hạn quy chuẩn cho phép QCVN 

19:2009/BTNMT. Do vậy, toàn bộ lượng khí thải lò hơi này được thu gom và đưa đến 

hệ thống xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.  

Quy trình xử lý khói thải lò hơi như sau: 

 

Hình 4.5. Quy trình công nghệ xử lý khí thải lò hơi 2 tấn/giờ 

Khí thải 

Lò làm nóng không khí 

Cyclone 

Tháp dập bụi ướt 

Ống khói 

Nguồn tiếp nhận QCVN 

19:2009/BTNMT, Cột B 

Quạt hút 1 

Bụi lắng 

Bể tuần hoàn nước 

Cặn 

lắng 

Định kỳ thải bỏ 

Xử lý với đơn vị chức 

năng 

Tuần hoàn 

Nước Nước 

Quạt hút 2 
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Thuyết minh quy trình: 

Khí thải từ lò hơi sau khi qua lò làm nóng không khí. Khí thải sau đó được dẫn qua 

thiết bị Cyclone khô đa lõi: Cyclone đa lõi là tổ hợp nhiều cyclone thành phần. Khí 

nhiễm bụi đi vào ống rồi sau đó phân phối cho các cyclon thành phần. Không khí bẩn 

được thổi theo hướng tiếp tuyến với buồng hình trụ ở phần gần cổ. Dòng khí sẽ xoáy 

theo thân buồng theo hướng từ trên xuống dưới. Khi gặp phần vỏ buồng thu nhỏ dần, 

dòng khí xoáy tạo thành lõi xoáy ngược lên trên. Do ma sát với vỏ buồng và do dòng 

xoáy biến đổi tốc độ nên các hạt bụi trong dòng khí chuyển động không cùng tốc độ, 

các lực khí động sinh ra làm cho hạt bụi lệch đi quỹ đạo, va vào vỏ, tách ra và rơi 

xuống theo tác dụng của lực từ trường. Trong buồng cylon lực ly tâm tác dụng chủ yếu 

lên các hạt bụi có kích thước lớn, còn các hạt bụi nhỏ là không đáng kể. Do đó tiếp tục 

giảm được lượng bụi có kích thước nhỏ dòng khí tiếp tục được quạt hút đưa sang 

buồng hấp thụ để khử bụi có kích thước nhỏ và một số khí sinh ra trong quá trình đốt 

như: SO2, NOx,... Khí thải tiếp tục được dẫn vào tháp dập bụi ướt. Tại đây, khí thải đi 

qua ống Venturi. Sau đó, khí sẽ chuyển động xoáy theo phương tiếp tuyến trong thân 

hình trụ và đi lên ra ngoài. Tại chỗ thắt của ống Venturi có lắp vòi phun nước. Khi khí 

thải đi qua với vận tốc lớn sẽ cuốn theo nước và tạo thành các giọt nước mịn. Bụi 

trong khí thải sẽ va đập quán tính vào các giọt nước và bị giữ lại trên bề mặt giọt nước. 

Sau đó, khi các hạt nước mang theo bụi chuyển động xoắn ống trong thân hình trụ sẽ 

bị ép vào thành và trượt xuống theo ống xả ra ngoài. Tại thiết bị này, nước được bơm 

liên tục. Trong quá trình tiếp xúc pha giữa khí và nước, các chất ô nhiễm trong khí thải 

được lôi cuốn và hấp thụ vào dòng dung dịch. Nước được tuần hoàn liên tục, định kỳ 

bổ sung nước để cân bằng pH. 

Không khí sạch sau khi xử lý được phát tán vào môi trường không khí bên ngoài 

nhà máy qua ống khói đường kính 0,3m và chiều cao 15m. 

Khí thải sau xử lý đạt Quy chuẩn cho phép QCVN 19:2009/BTNMT, cột B trước 

khi thải ra môi trường. 

Đối với nước được chứa trong bể tuần hoàn nước sau thời gian tuần hoàn bị nhiễm 

bụi và đóng cặn được thải bỏ và được xử lý theo quy định. Lượng bụi lắng thu được ở 

phần đáy của hệ thống xử lý được thu gom định kỳ và xử lý với đơn vị chức năng. 

Tính toán đường ống phát tán khí thải của HTXL khí thải lò hơi như sau: 

– Mặt bằng khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp khí thải phát sinh từ quá trình đốt nhiên 

liệu cho lò hơi khoảng S =  18m2. 

– Chiều cao tính toán là: 3 m 

Tổng thể tích khu vực phát sinh khí thải là: 54 m3 

– Chọn bội số trao đổi không khí là 10 lần/h. 

– Thể tích khí cần tính là Q = 54 m3 x 10 lần/h = 540 m3/h. = 0,15 m/s. 

– Chọn vận tốc trong đường ống thoát hơi dung môi, v = 15 m/s. 

Tiết diện ống thoát khí: S = Q/v = 0,15/15= 0,01 m2. 
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Đường kính tối thiểu: 𝑑 = √
4×𝑆


 = √

4×0,01

3,14
  0,11 (m) 

Theo kết quả tính toán, ta chọn đường kính d = 0,3m, chiều cao ống thoát khí là 

15m để đảm bảo cao hơn mái nhà xưởng tạo điều kiện thuận lợi cho khí thoát ra ngoài. 

Bảng 4.36. Thông số kỹ thuật các hạng mục của hệ thống lò hơi  

TT Thiết bị Số lượng và thông số kỹ thuật 

1 Lò làm nóng không khí 

– Số lượng: 1 bộ 

– Đường kính: 1,7 m 

– Chiều cao: 2,9 m 

– Dống vào  : 0,8m 

– Dống ra     : 0,6m 

2 Cylon 

– Số lượng: 1 bộ 

– Đường kính: 1,2m 

– Chiều cao: 3,5 m 

– Dống vào  : 0,6m 

– Dống ra     : 0,6m 

3 Tháp hấp thụ 

– Số lượng: 1 bộ 

– Đường kính: 1,4 m 

– Chiều cao: 7,52 m 

– Dống vào  : 0,6m 

– Dống ra     : 0,5m 

4 Ống khói 

– Số lượng: 1 bộ 

– Đường kính: 0,3m 

– Chiều cao: 15m 

5 Quạt hút 1 

– Số lượng: 1 bộ 

– Công suất: 60 m3/h 

– Áp suất: 1980 Pa 

– Motor: 5 kW 

6 Quạt hút 2 

– Số lượng: 1 bộ 

– Công suất quạt: 1.500 m3/h 

– Tốc độ quạt: 2.930 r/min 

– Motor: 11 kW 

Nguồn: Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam, 2022 

▪ Chế độ vận hành của công trình; tự động và liên tục 24/24h. 

▪ Các loại hóa chất cho quá trình vận hành công trình; không có 

▪ Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý. 

QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các hợp chất vô cơ, cột B, Kp= 1, Kv= 1. 

▪ Các thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục.  
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Công suất thiết kế của hệ thống xử lý khí thải lò hơi 2 tấn/giờ tương ứng 7.300 

m3/h < 50.000 m3/giờ nên không thuộc đối tượng phải lắp đặt quan trắc tự động, liên 

tục theo quy định tại Điều 98 và Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định số 

08:2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

Dự án thực hiện quan trắc bụi, khí thải công nghiệp định kỳ theo quy định tại Điều 

98 và Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định số 08:2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

2.2.1.4. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tại khu vực lưu trữ nguyên liệu 

Trong quá trình lưu trữ nguyên liệu có phát sinh mùi hôi từ quá trình phân hủy sinh 

học của lông vũ. Tuy nhiên, lông vũ mà Công ty nhập về đã được sơ chế nên mùi phát 

sinh từ nguồn này là thấp. Để hạn chế mùi hôi phát sinh, Công ty sẽ thực hiện các biện 

pháp sau: 

– Bố trí khu vực lưu trữ nguyên liệu hợp lý, thông thoáng và sạch sẽ; 

– Thu dọn sạch sẽ nơi sản xuất; 

Dùng chế phẩm vi sinh EM để khử mùi phát sinh. 

2.2.1.5. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ trạm xử lý nước thải 

– Bê tông hoá các tuyến đường giao thông khu vực trạm XLNT. Thường xuyên vệ 

sinh các tuyến đường và lắp đặt hệ thống tưới nước tự động cho các con đường 

trong nội bộ khu xử lý nước thải; 

– Với biện pháp thu gom các thùng rác ở mỗi tầng đến vị trí tập kết trước khi đơn vị 

môi trường đô thị đến thu gom sẽ đảm bảo lượng khí thải ô nhiễm không tập trung 

mà chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nên sự tác động này được giảm thiểu đáng kể; 

Sử dụng các chế phẩm sinh học và hóa học: Công ty sẽ áp dụng các chế phẩm sinh 

học và hóa học để giảm thiểu mùi hôi phát sinh từ khu vực chứa chất thải, khu vực xử 

lý nước thải,... 

2.2.2. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải 

2.2.2.1. Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt từ các khu vực nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ qua hầm tự hoại 

(bể không thấm 5 ngăn).  

Cấu tạo, nguyên tắc hoạt động và thể tích của bể tự hoại 5 ngăn đã được trình bày ở 

phần trên của báo cáo.  

Sau khi xử lý sơ bộ, nước thải sinh hoạt được dẫn thu gom về 01 hố ga riêng trước 

khi đấu nối để bổ sung chất khử trùng bằng Clorine để khử trùng. Chất lượng nước 

thải đầu ra đạt quy định đấu nối của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc (QCVN 
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40:2011/BTNMT, cột B) để đấu nối về HTXL nước thải của KCN Minh Hưng – Hàn 

Quốc để tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. 

Vị trí xả nước thải sinh hoạt: 01 điểm tại hố ga đấu nối của KCN có tọa độ X: 

1.248.865; Y: 513.544. 

Phương thức xả nước thải: Phương thức xả thải là theo chế độ tự chảy, liên tục 

24/24h. 

Nguồn tiếp nhận: Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là hệ thống thu gom và thoát 

nước thải của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. HTXLNT tập trung của KCN Minh 

Hưng - Hàn Quốc sẽ tiếp tục xử lý nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước 

khi xả ra nguồn tiếp nhận là suối Tiên.  

Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý: QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B 

2.2.2.2. Nước thải sản xuất 

Nước thải sản xuất của Nhà máy chủ yếu phát sinh từ quá trình giặt lông vũ 

nguyên liệu, nước thải từ xả cặn lò hơi. 

Nước thải này có chứa các chất lơ lững, hàm lượng các chất lơ lửng, BOD và 

COD trong nước thải này khá cao.  

Để đảm bảo hiệu quả xử lý và kinh tế, chất lượng nước sau xử lý để tái sử dụng, 

Công ty sẽ đầu tư HTXL nước thải áp dụng phương pháp sinh học kết hợp hóa lý để 

đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn quy định QCVN 40:2011/BTNMT, cột B 

Nước thải phát sinh trong sản xuất từ công đoạn giặt sẽ được thu gom, xử lý và 

sau đó tái sử dụng hoàn toàn cung cấp lại cho quá trình sản xuất. Cụ thể như sau: Nước 

thải từ quá trình giặt lông vũ gồm: Lượng nước thải phát sinh từ phục vụ sản xuất là 

2.932 m3/ngày. Toàn bộ lượng nước thải này được thu vào hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của công ty để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. Sau đó, nước thải 

được bơm dẫn về bể chứa nước thải sau xử lý, 85% lượng nước thải sau HTXLNT 

(tương đương 2.492 m3/ngày) được tuần hoàn, tái sử dụng phục vụ cho các lần giặt 

1,2,3,4,5. Dự án chỉ xả thải 15% (tương đương 440 m3/ngày). 

Đối với nước thải từ xử lý khí thải lò hơi: Nước cấp cho bể chứa xử lý khí thải 

lò hơi cùng với chất ô nhiễm trong khí thải, lượng nước này định kỳ xả 1 lần/tháng để 

đảm bảo khả năng xử lý khí thải, lưu lượng thải khoảng 2 m3/lần xả. Định kỳ được thu 

gom toàn bộ lượng nước thải này và hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý theo 

đúng quy định pháp luật. Công ty sẽ xây dựng bể chứa nước xả thải lò hơi có kết cấu 

bê tông, kích thước kích thước D×R×C= 1,5m×1,5m×1,5m. Đảm bảo đủ đáp ứng cho 

khả năng lưu chứa nước thải từ quá trình xả thải lò hơi. Bể chứa sẽ được đặt tại vị trí 

gần khu vực đặt lò hơi của Dự án. 

Mạng lưới thu gom nước thải sản xuất tóm tắt theo sơ đồ sau: 
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Hình 4.6. Sơ đồ mạng lưới thu gom nước thải sản xuất 

Do đó, Chọn công suất của hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy có lưu lượng 

2.950 m3/ngày được đề xuất ở Hình 4.7: 

Nước thải 

Giặt  

HTXL nước thải 

công suất 2.950 

m3/ngày 

Bể chứa nước 

thải sau xử lý 

Hố ga đấu nối 

với HTXL nước 

thải của KCN 

Minh Hưng – 

Hàn Quốc 

Suối 

Tiên 

85% nước tuần hoàn 

15% nước thải 

Nước thải từ xử 

lý khí thải lò hơi 

Hố ga thu gom 

nước thải  

Hợp đồng với đơn 

vị có chức năng xử 

lý theo quy định   

Ống thu 

uPVC 

Tái sử 

dụng sản 

xuất 
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Hình 4.7. Sơ đồ xử lý nước thải của nhà máy 

Nước thải sản xuất từ quá trình giặt của nhà máy được thu gom dẫn về trạm xử lý. 

Dòng thải được đưa đến bể điều hòa để điều hòa lưu lượng và chất lượng. Nước thải 

sau bể điều hòa sẽ được dẫn qua bể lắng sơ bộ. Bể lắng sơ bộ nhằm phân phối đều 

trên toàn bộ tiết diện ngang của bể. Tại bể, nhờ thiết kế với vận tốc nước chảy vừa 

Bể chứa nước thải sản xuất 

Bể chứa nước 

để tái sử dụng 

Bể nén bùn 

Bùn dư 

Bể sinh học kỵ khí 

Bể sinh học hiếu khí 

Bể lắng 2 

Cấp khí 

Bể kỵ khí xáo trộn 

Bể lắng sơ bộ 

Bùn dư 

Máy ép bùn 

Thu gom định 

kỳ 

Bùn dư 

Bể trung hòa 

Bể keo tụ 

Bể tạo bông 

Bể lắng hóa lý 

Hóa chất 

keo tụ 

Xút/Axit 

Polymer 

Bùn dư 

Bùn 

tuần 

hoàn 

Hố ga nước thải đấu 

nối KCN Minh 

Hưng – Hàn Quốc 

85% nước tuần hoàn 15% nước thải 
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phải và được bố trí các tấm lamen mà các bông cặn hình thành dễ dàng lắng xuống đáy 

bể và tách ra khỏi dòng nước. Các bông bùn lắng xuống đáy bể được định kỳ xử lý ở 

hệ thống xử lý bùn. Nước sau khi tách các bông bùn chảy tràn qua máng thu nước rồi 

được dẫn qua bể kỵ khí. 

Cụm bể kỵ khí: Thông qua tác động sinh hóa của vi sinh vật trong bùn thải hoạt 

tính (vi khuẩn yếm khí), làm cho các vật chất ô nhiễm hữu cơ phức tạp khó thoái biến 

phân giải thành các chất hữu cơ đơn giản dễ thoái biến, đồng thời loại bỏ phần SS 

trong nước thải, giảm các chất ô nhiễm hữu cơ hòa tan và trôi nổi trong nước thải.  

Sau khi qua bể kỵ khí nước thải được dẫn sang bể kỵ khí xáo trộn (Bể thiếu khí). Bể 

kỵ khí xáo trộn kết hợp Aerotank có thể xử lý tổng hợp: khử BOD, khử NH4+ và khử 

NO3- thành N2. Với việc kết hợp bể bùn hoạt tính xử lý và quá trình xử lý thiếu khí, 

hiếu khí sẽ tận dụng được lượng cacbon khi khử BOD, do đó không phải cấp thêm 

lượng cacbon khi cần khử NO3-, tiết kiệm được một phần hai lượng oxy khi nitrat hóa 

khử NH4+ do tận dụng được lượng oxy từ quá trình khử NO3-. Nước thải trong bể 

Aerotank được tuần hoàn liên tục lại bể kỵ khí xáo trộn để thực hiện quá trình khử 

NO3- có trong nước thải. 

Bể sinh học hiếu khí: Bể xử lý sinh học hiếu khí bằng bùn hoạt tính lơ lửng là công 

trình đơn vị quyết định hiệu quả xử lý của trạm vì phần lớn những chất gây ô nhiễm 

trong nước thải tồn tại ở dạng hữu cơ. Các vi khuẩn hiện diện trong nước thải tồn tại ở 

dạng lơ lửng. Các vi sinh hiếu khí sẽ tiếp nhận ôxy và chuyển hoá chất hữu cơ thành 

thức ăn. Trong môi trường hiếu khí (nhờ O2 sục vào), vi sinh hiếu khí tiêu thụ các chất 

hữu cơ để phát triển, tăng sinh khối và làm giảm tải lượng ô nhiễm trong nước thải 

xuống mức thấp nhất. Nước thải sau khi qua bể sinh học hiếu khí tự chảy qua bể lắng. 

Trong bể lắng xảy ra hiện tượng tách pha do bùn có tỷ trọng cao hơn sẽ lắng xuống 

đáy và được thu gom đưa về bể chứa bùn, bùn sẽ được nén lại thông qua máy ép bùn. 

Bùn sau khi được nén lại chứa trong bao và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến 

thu gom và đem đi xử lý đúng quy định. Dòng nước thải phát sinh tại bể chứa bùn và 

máy ép bùn sẽ được thu gom và dẫn đến bể điều hòa để xử lý tiếp. Sau bể lắng, hàm 

lượng COD và BOD giảm xuống  từ 85 – 90%, SS giảm 60-70%. 

Nước thải được dẫn tiếp tục qua bể trung hoà: tại đây nước thải được công nhân 

cho xút/axit để điều chỉnh lại pH. Nước thải được hòa trộn với hóa chất keo tụ được 

châm từ bồn chứa hóa chất thông qua bơm định lượng. Nước thải được dẫn về bể keo 

tụ và bể tạo bông để loại bỏ chất cặn, hạt bụi bẩn, chất rắn lơ lửng có kích thước nhỏ. 

Nước thải tiếp tục dẫn qua bể lắng hóa lý để lắng chất lơ lửng. 85% lượng nước thải 

sau HTXLNT (tương đương 2.492 m3/ngày) và chỉ xả thải 15% (tương đương 440 

m3/ngày) sẽ đấu nối với hố ga của KCN Minh Hưng dẫn về HTXL nước thải tập trung 

của KCN để tiếp tục xử lý đạt chuẩn trước khi thải ra ngoài môi trường. 

Bảng 4.37. Kích thước của từng hạng mục công trình của trạm xử lý nước thải 
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Stt Hạng mục Vật liệu SL Kích thước 

1 Bể chứa nước thải 

sản xuất 

Bê tông,  gạch 1 L x B x H = 22,8 x 22,8 x 3,6m 

2 Bể lắng sơ bộ  Bê tông,  gạch 1 L x B x H = 11,7 x 7,7 x 6,0 m 

3 Bể sinh học kỵ khí Bê tông,  gạch 1 L x B x H = 15,7 x 7,7 x 6,0 m 

4 Bể kỵ khí Bê tông,  gạch 1 L x B x H = 7,7 x 3,7 x 6,0 m 

5 Bể sinh học hiếu khí Bê tông,  gạch 1 L x B x H = 15,7 x 7,7 x 6,0 m 

6 Bể lắng 2 Bê tông,  gạch 1 L x B x H = 15,7 x 7,7 x 6,0 m 

7 Bể trung hòa Bê tông,  gạch 1 L x B x H = 2,2 x 1,7 x 6,0 m 

8 Bể keo tụ Bê tông,  gạch 1 L x B x H = 2,2 x 1,7 x 6,0m 

9 Bể tạo bông Bê tông,  gạch 1 L x B x H = 2,2 x 1,7 x 6,0 m 

10 Bể lắng hoá lý Bê tông,  gạch 1 L x B x H = 13,2 x 7,7 x 6,0 m 

11 Bể nén bùn Bê tông,  gạch 1 L x B x H = 15,7 x 3,7 x 6,0 m 

 Hiệu suất xử lý:  

Bảng 4.38. Hiệu xuất xử lý của hệ thống xử lý nước thải tại dự án 

Đầu vào 
Công trình 

Hiệu suất 

Chỉ tiêu Thông số Chỉ tiêu % 

SS (mg/l) 800 – 1.000 

Bể chứa nước 

thải sản xuất 

SS (mg/l) - 

BOD5 (mg/l) 350 – 600 BOD5 (mg/l) 5 

COD (mg/l) 800 – 1.200 COD (mg/l) 5 

Nitơ tổng 

(mg/l) 
50 – 100 

Nitơ tổng 

(mg/l) 
- 

Photpho tổng 

(mg/l) 
1,0 – 1,3 

Photpho tổng 

(mg/l) 
- 

 

SS (mg/l) 800 – 1.000 

Bể lắng sơ bộ 

SS (mg/l) 65 

BOD5 (mg/l) 332,5 - 475 BOD5 (mg/l) 20 

COD (mg/l) 760-1.140 COD (mg/l) 20 

Nitơ tổng 

(mg/l) 
50 – 100 

Nitơ tổng 

(mg/l) 
- 

Photpho tổng 

(mg/l) 
1,0 – 1,3 

Photpho tổng 

(mg/l) 
- 
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Đầu vào 
Công trình 

Hiệu suất 

Chỉ tiêu Thông số Chỉ tiêu % 

SS (mg/l) 280 - 350 

Bể sinh học kỵ 

khí + Bể sinh 

học khí xáo 

trộn+ Bể sinh 

học hiếu khí 

SS (mg/l) - 

BOD5 (mg/l) 266 - 380 BOD5 (mg/l) 85 

COD (mg/l) 608 - 912 COD (mg/l) 85 

Nitơ tổng 

(mg/l) 
50 – 100 

Nitơ tổng 

(mg/l) 
75 

Photpho tổng 

(mg/l) 
1,0 – 1,3 

Photpho tổng 

(mg/l) 
- 

 

SS (mg/l) 280 - 350 

Bể lắng 2 

SS (mg/l) 65 

BOD5 (mg/l) 39,9 - 57 BOD5 (mg/l) 1 

COD (mg/l) 91,2 – 136,8 COD (mg/l) 1 

Nitơ tổng 

(mg/l) 
12,5 - 25 

Nitơ tổng 

(mg/l) 
- 

Photpho tổng 

(mg/l) 
1,0 – 1,3 

Photpho tổng 

(mg/l) 
- 

 

SS (mg/l) 98 – 122,5 

Bể trung hoà 

SS (mg/l) - 

BOD5 (mg/l) 35,91 – 51,3 BOD5 (mg/l) 5 

COD (mg/l) 82,08 – 123,12 COD (mg/l) 5 

Nitơ tổng 

(mg/l) 
12,5 - 25 

Nitơ tổng 

(mg/l) 
- 

Photpho tổng 

(mg/l) 
1,0 – 1,3 

Photpho tổng 

(mg/l) 
- 

 

SS (mg/l) 98 – 122,5 

Bể keo tụ + Bể 

tạo bông 

SS (mg/l) - 

BOD5 (mg/l) 34,11 – 48,74 BOD5 (mg/l) - 

COD (mg/l) 77,98 – 48,74 COD (mg/l) 65 

Nitơ tổng 

(mg/l) 
12,5 - 25 

Nitơ tổng 

(mg/l) 
- 

Photpho tổng 

(mg/l) 
1,0 – 1,3 

Photpho tổng 

(mg/l) 
- 

 

SS (mg/l) 98 – 122,5 
Bể lắng hoá lý 

SS (mg/l) 65 

BOD5 (mg/l) 34,11 – 48,74 BOD5 (mg/l) 10 
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Đầu vào 
Công trình 

Hiệu suất 

Chỉ tiêu Thông số Chỉ tiêu % 

COD (mg/l) 27,29 – 40,94 COD (mg/l) 10 

Nitơ tổng 

(mg/l) 
12,5 - 25 

Nitơ tổng 

(mg/l) 
- 

Photpho tổng 

(mg/l) 
1,0 – 1,3 

Photpho tổng 

(mg/l) 
- 

 

SS (mg/l) 34,3 – 42,88 

Lưu chứa bể 

chứa nước thải 

sau xử lý 

SS (mg/l) 100 

BOD5 (mg/l) 30,70 – 43,86 BOD5 (mg/l) 50 

COD (mg/l) 24,56 – 36,84 COD (mg/l) 150 

Nitơ tổng 

(mg/l) 
12,5 - 25 

Nitơ tổng 

(mg/l) 
40 

Photpho tổng 

(mg/l) 
1,0 – 1,3 

Photpho tổng 

(mg/l) 
6 

Qua kết quả hiệu xuất xử lý ta thấy nước thải sau khi xử lý tại HTXLNT tại dự án, 

công suất 2.950 m3/ngày.đêm có các chỉ tiêu đều đạt tiêu chuẩn nước tái sử dụng cho 

hoạt động sản xuất.  

Điều này cho thấy, Công trình xử lý nước thải theo công nghệ đề xuất của Công ty 

đạt hiệu quả xử lý cao. 

▪ Vị trí xả nước thải sản xuất: 01 điểm 

Điểm đấu nối nước thải sản xuất sau HTXLNT với hố ga đấu nối của KCN có tọa 

độ X: 1.248.865; Y: 513.544. 

▪ Phương thức xả nước thải: Phương thức xả thải là theo chế độ tự chảy, liên tục 

24/24h. 

▪ Nguồn tiếp nhận: Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là hệ thống thu gom và 

thoát nước thải của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. HTXLNT tập trung của 

KCN Minh Hưng - Hàn Quốc sẽ tiếp tục xử lý nước thải đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A trước khi xả ra nguồn tiếp nhận là suối Tiên.  

▪ Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý: QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B 

▪ Các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục đã được lắp đặt:  

Toàn bộ nước thải sản xuất được dẫn về HTXLNT tập trung công suất 2.950 

m3/ngày xử lý đạt Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. Nước thải sau 

HTXLNT được tái sử dụng 85% lượng nước thải sau HTXLNT (tương đương 2.492 

m3/ngày) và chỉ xả thải 15% (tương đương 440 m3/ngày) sẽ đấu nối vào hệ thống thu 

gom và thoát nước thải của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc để đưa về HTXLNT tập 

trung của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc xử lý tiếp tục trước khi thải ra Suối Tiên. 
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Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 08:2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường.  

HTXLNT công suất 2.950 m3/ngày.đêm nhưng tái sử dụng 85% lượng nước thải 

sau HTXLNT (tương đương 2.492 m3/ngày) và chỉ xả thải 15% (tương đương 440 

m3/ngày) nước thải đấu nối vào HTXLNT tập trung của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc 

nên không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục 

theo quy định của Nghị định số 08:2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

2.2.2.3. Nước mưa chảy tràn 

Để giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn đến môi trường khu vực Dự án, 

Công ty sẽ tiến hành áp dụng các biện pháp sau: 

– Nguyên liệu được lưu chứa trong nhà máy có mái che, đảm bảo không để nước 

mưa xâm nhập vào nguyên liệu và chảy ra môi trường; 

– Tách riêng biệt hệ thống thoát nước mưa với hệ thống thoát nước thải; 

– Toàn bộ nước mưa chảy tràn qua bề mặt khu đất của dự án sẽ được thu gom bởi 

các tuyến cống thoát nước mưa nội bộ của Dự và đấu nối vào hệ thống thoát nước 

mưa của KCN; 

– Thường xuyên kiểm tra định kỳ 3 tháng/lần, tu bổ hệ thống thoát nước mưa, thu 

dọn rác tránh hiện tượng tắc nghẽn gây ngập úng; 

– Hệ thống thoát nước mưa: được xây âm dưới nền, được thiết kế là hệ thống kín với 

các tuyến ống thoát nước mưa có đường kính từ Փ300 – Փ500 kết nối với các hố 

ga thu gom nước mưa có kích thước như sau: hố ga HG1 có kích thước là 1,1 m x 

1,1 m, hố bê tông lót MAC 75 bê tông đá 4 x6m, dày 100mm, bê tông đáy, thành, 

nắp hố ga đá 1x2 và hố ga HG2 có kích thước là  1,3 m x 1,3 m, hố bê tông lót 

MAC 75 đá 40 x 60, bê tông đáy, thành, nắp hố ga đá 1x2. Đấu nối với KCN tại 01 

điểm trên đường nội bộ KCN. 

– Tổng chiều dài đường ống thoát nước mưa bố trí trong khu vực dự án khoảng 862 

m, gồm 44 hố ga. 

– Các mương, rãnh thoát nước kín xây dựng xung quanh phân xưởng, tập trung nước 

mưa từ các máng thu và dẫn đến cống thoát nước mưa của khu vực nhà xưởng; 

Hệ thống thoát nước mưa sẽ được định kỳ nạo vét, bùn thải thu gom sẽ thuê đơn vị 

có chức năng để vận chuyển, xử lý. 

2.2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn  

2.2.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

Quy trình thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại dự án được mô phỏng theo sơ đồ sau: 
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Hình 4.8. Sơ đồ thu gom chất thải rắn sinh hoạt của nhà máy 

Để giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt, Công ty sẽ áp dụng các biện pháp 

sau: 

– Chất thải rắn sinh hoạt sẽ được thu gom vào các thùng chứa thích hợp, Công ty sẽ 

bố trí các thùng chứa có dung tích 25L – 120L, vật liệu PVC, có nắp đậy,  đặt các 

thùng chứa tại các khu vực phát sinh (khu vực nhà xưởng, văn phòng,…) để lưu 

chứa. Sau đó, chất thải rắn sinh hoạt trong các thùng chứa này được thu gom về 

gần khu vực chứa chất thải của Dự án. Lượng rác phát sinh của Dự án dự kiến 

khoảng 32,5 kg/ngày. 

– Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo đúng quy định của pháp luật. Tần suất thu gom rác thải sinh hoạt về khu tập 

kết là 1 ngày/lần. Tần suất thu gom xử lý sẽ tùy thuộc vào khối lượng phát sinh tại 

dự án; 

– Toàn bộ CTR sinh hoạt được quản lý và xử lý theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP và 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định hướng dẫn chi tiết một số điều của 

Luật bảo vệ môi trường. 

2.2.3.2. Chất thải rắn sản xuất không nguy hại: 

Để giảm thiểu tác động do chất thải rắn sản xuất không nguy hại, Công ty sẽ áp 

dụng các biện pháp sau: 

– Thu gom toàn bộ lượng CTR sản xuất không nguy hại phát sinh đưa vào kho chứa 

CTR thông thường. Kho chứa CTR thông thường có diện tích 35m2 hiện hữu đã 

được xây dựng với kết cấu tường gạch, nền xi măng, mái lợp tôn,... được phân ô cụ 

thể từng khu vực Chất thải rắn sản xuất phát sinh là 223,42 tấn/năm. 

– Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo đúng quy định của pháp luật. Tần suất thu gom CTR sản xuất không nguy hại 

về kho chứa CTR thông thường là 1 ngày/lần. Tần suất đơn vị có chức năng đến 

thu gom đem xử lý là 1 lần/tháng.  

– Toàn bộ CTR thông thường được quản lý và xử lý theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định hướng dẫn chi tiết một số điều của 

Luật bảo vệ môi trường. 

2.2.3.3. Chất thải nguy hại 

Để giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại, Công ty sẽ áp dụng các biện pháp sau: 

– Thu gom chất thải nguy hại vào thùng chứa bằng nhựa, dung tích mỗi thùng 120 lít 

có dán nhãn theo đúng quy định. Đối với các loại chất thải như bao bì bằng nhựa, 

bao bì bằng kim loại sẽ được phân loại và thu gom vào nơi lưu trữ đúng nơi quy 

định; 

Rác thải sinh 

hoạt 

Thu gom tại 

nguồn 

Tập kết tại khu 

vực riêng biệt 
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– Xây dựng kho chứa chất thải nguy hại riêng biệt, có diện tích 24m2 hiện hữu đã 

được xây dựng đúng theo quy định có gờ, rãnh, rốn thu gom chất thải nguy hại 

dạng lỏng trong trường hợp tràn đổ, có đầy đủ các phương tiện PCCC,.... Chất thải 

nguy hại phát sinh ước tính khoảng 505 kg/tháng, kho đảm bảo khả năng lưu chứa 

lượng chất thải nguy hại phát sinh.  

– Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo đúng quy định của pháp luật. Tần suất thu gom chất thải nguy hại về khu vực 

lưu chứa chất thải nguy hại là 1 ngày/lần. Tần suất đơn vị có chức năng đến thu 

gom đi xử lý rác thải sản xuất không nguy hại 6 tháng/lần. Tần suất thu gom xử lý 

có thể tăng lên tùy thuộc vào khối lượng phát sinh tại dự án. 

– Chủ đầu tư cam kết sẽ tuân thủ đúng pháp luật hiện hành trong công tác thu gom, 

lưu trữ và xử lý các chất thải nguy hại, cụ thể là tuân thủ theo Nghị định 

08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định hướng dẫn chi tiết 

một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

2.2.4. Biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

2.2.4.1. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

Để hạn chế tác động về mức độ ồn và độ rung, chủ Dự án sẽ áp dụng các biện pháp 

quản lý và xử lý tiếng ồn và độ rung, cụ thể như sau: 

– Bảo trì máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất, bôi trơn dầu mỡ; 

– Vận hành máy móc theo đúng quy trình kỹ thuật của nhà sản xuất; 

– Lắp đặt các đệm chống rung để hạn chế độ rung; 

– Lắp đặt bao che cho các máy móc có độ ồn lớn; 

– Bố trí thời gian xuất nhập nguyên liệu cho hợp lý; 

– Bố trí vị trí lắp đặt các máy móc thiết bị hợp lý tránh gây cộng hưởng tiếng ồn; 

– Trồng cây xanh trong phạm vi Dự án, đảm bảo tỷ lệ cây xanh từ 20% trở lên thì đạt 

yêu cầu. 

– Trang bị đồ bảo hộ cho công nhân như: nút bịt tai,… 

2.2.4.2. Giảm thiểu tác động do mùi hôi và nhiệt thừa 

Để giảm thiểu nhiệt thừa Công ty sẽ áp dụng các biện pháp để giảm thiểu tối đa các 

ảnh hưởng của yếu tố vi khí hậu đến sức khoẻ công nhân, tạo môi trường làm việc tốt 

như:  

– Khi thiết kế nhà máy sẽ quan tâm đến các giải pháp thông gió tự nhiên, triệt để lợi 

dụng hướng gió chủ đạo để bố trí hướng nhà hợp lý, tăng cường diện tích cửa mái, 

cửa chóp và cửa sổ. 

– Bố trí quạt thổi mát cục bộ cho những nơi phát sinh nhiều nhiệt như khu vực tập 

trung nhiều máy móc và nơi công nhân làm việc tập trung. 

– Bố trí các chụp hút trên trần mái và quạt để hút hơi ẩm, nhiệt thừa ra khỏi khu vực 

sản xuất. 

– Các yếu tố vi khí hậu sẽ được quan tâm nhằm đảm bảo môi trường lao động hợp vệ 

sinh cho công nhân và hạn chế tác động do điều kiện làm việc trong môi trường 
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nóng ẩm. Tiêu chuẩn các yếu tố vi khí hậu đối với các đối tượng như sau: 

 Bảng 4.39. Tiêu chuẩn các yếu tố vi khí hậu đối với loại hình lao động 

Loại lao động Nhiệt độ (0C) Độ ẩm (%) Tốc độ gió (m/s) 

Nhẹ 24  - 28 50 - 70 0,3 - 1,0 

Vừa 22 - 29 50 - 75 0,5 - 1,0 

Nặng 22 - 28 50 - 75 0,7 - 2,0 

Bố trí trồng cây xanh, cây cảnh trồng xung quanh nhà xưởng, văn phòng, đường nội 

bộ vừa có tác dụng che nắng, giảm nhiệt độ không khí và tạo cảm giác mát mẻ cho 

công nhân, vừa có tác dụng điều hoà điều kiện vi khí hậu trong khu vực. Nhiệt độ 

không khí trong vườn cây thường thấp hơn ngoài chỗ trống 2-30C, nhiệt độ trên mặt 

sân cỏ thấp hơn nhiệt độ trên mặt đường 3 – 6oC. 

Trồng cây xanh: tổng diện tích cây xanh tuân thủ nghiêm chỉnh Quy chuẩn xây 

dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD về quy hoạch xây dựng (≥ 20%). 

 Một số biện pháp khác 

– Tỷ lệ trồng cây xanh trong khuôn viên nhà máy 

– Diện tích cây xanh trong khu đất Công ty hiện nay khá cao, chiếm > 20%. Việc 

trồng cây xanh xung quanh nhà máy rất có ích do có thể tạo ra một lượng oxy đáng 

kể, làm không khí mát hơn. 

– Hệ thống chống sét 

– Lắp đặt hệ thống chống sét tại các điểm cao nhất của các phân xưởng sản xuất, văn 

phòng làm việc. Công ty sẽ lắp đặt hệ thống chống sét theo các qui định hiện hành 

của Pháp luật Việt Nam. 

2.2.4.3. Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội 

Sử dụng tối đa lực lượng lao động tại địa phương; 

– Lập các nội quy về trật tự, vệ sinh và bảo vệ môi trường trong tập thể công nhân, 

trong đó có chế độ thưởng phạt; 

– Giáo dục cho công nhân có ý thức bảo vệ môi trường sống; 

– Huấn luyện cho công nhân các quy định về bảo vệ môi trường; 

– Phối hợp với các cấp chính quyền và an ninh địa phương trong việc bảo đảm an 

ninh trật tự thực hiện công tác quản lý công nhân nhập cư lưu trú tại địa bàn; 

– Phối hợp với các đoàn thể trong các nhà máy, của Khu kinh tế cũng như của chính 

quyền địa địa phương, tổ chức liên đoàn lao động… tổ chức các chương trình hoạt 

động cộng đồng nhằm mục đích tạo sân chơi giao lưu cho các đối tượng công nhân, 

hỗ trợ các đối tượng này có đời sống tinh thần lành mạnh, hăng say lao động sản 

xuất và tránh xa các tệ nạn xã hội, qua đó góp phần giữ gìn trật tự an ninh khu vực. 

– Tuyên truyền vận động người lao động tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh quốc phòng, xây dựng doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự. Không 

thực hiện mua, bán hàng rong xung quanh hàng rào và cổng doanh nghiệp nhằm 

đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự và đảm bảo vệ sinh môi trường 
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xung quanh doanh nghiệp. Chỉ đạo bảo vệ phối hợp với đội bảo vệ của ban quản lý 

KCN, Công an xã nghiêm cấm các hành vi mua bán trái phép xung quanh hàng rào 

và cổng doanh nghiệp nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự và 

bảo vệ môi trường chung cho toàn khu vực. 

2.2.5. Công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố  

2.2.5.1. An toàn lao động 

Trong quá trình hoạt động, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau đây để phòng 

ngừa sự cố tai nạn lao động: 

– Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu và từng công 

đoạn sản xuất; 

– Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân; 

– Trang bị các trang thiết bị và dụng cụ y tế và thuốc men cần thiết để kịp thời ứng 

cứu sơ bộ trước khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện; 

– Lên kế hoạch ứng cứu sự cố trong đó xác định những vị trí có khả năng xảy ra sự 

cố, bố trí nhân sự và trang thiết bị thông tin để đảm bảo thông tin khi có xảy ra sự 

cố; 

– Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về thao tác ứng 

cứu khẩn cấp, thực hành cấp cứu y tế, sử dụng thành thạo các phương tiện thông 

tin, địa chỉ liên lạc khi có sự cố; 

– Người lao động (kể cả học nghề) trước khi vào làm việc phải được khám sức khoẻ; 

chủ dự án phải căn cứ vào sức khoẻ của người lao động để bố trí việc làm và nghề 

nghiệp cho phù hợp với sức khỏe của người lao động; 

– Có kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên ít nhất 1 lần/năm, việc 

khám sức khỏe được các đơn vị chuyên môn thực hiện và tuân thủ theo quy định 

tại Thông tư 09/2000/TT-BYT ngày 28/04/2000 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 

chăm sóc sức khỏe người lao động trong các doanh nghiệp vừa vả nhỏ. 

2.2.5.2. Phòng chống sự cố cháy nổ, sét đánh 

– Toàn bộ cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án phải được tập huấn, hướng dẫn 

các phương pháp phòng chống cháy nổ; 

– Xây đựng đội PCCC đảm nhiệm cho toàn dự án; 

– Để đảm bảo ứng cứu kịp thời sự cố cháy nổ, dự án sẽ được lắp đặt hệ thống báo 

cháy tự động bên cạnh hệ thống chữa cháy trực tiếp bằng các vòi phun nước theo 

quy định hiện hành; 

– Bố trí dụng cụ chữa cháy như các bình CO2, bình bột, tủ chữa cháy, đèn thoát 

hiểm, loa báo cháy,... trong từng công trình ở những vị trí thao tác thuận tiện; 

– Khi có sự cố cháy nổ xảy ra, kịp thời di tản người ra khỏi khu vực và nhanh chóng 

tiến hành công tác chữa cháy, ứng cứu người bị nạn; 

– Kết hợp cùng các đơn vị PCCC có chức năng, đặc biệt khi có sự cố cháy lớn vượt 

quá tầm kiểm soát; 

– Biện pháp thoát hiểm khi có sự cố: 
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+ Khi có sự cố xảy ra, tìm các lối thoát nạn sẵn có theo đèn EXIT, - lối ra hoặc 

đèn chỉ dẫn mũi tên màu xanh để theo hành lang, đến cầu thang bộ hay cửa vào 

buồng thang bộ gần nhất. Tuyệt đối không đi thang máy. Khi có sự cố xảy ra thì 

toàn bộ nguồn điện bị cắt nên thang máy tuyệt đối không nên dùng. 

+ Trường hợp khi có hỏa hoạn, khi nhận được tín hiệu báo cháy thì nhanh chóng 

báo cho mọi người biết, và yêu cầu mọi người thoát nạn cùng. Nhanh chóng sử 

dụng các thiết bị, dụng cụ chữa cháy ban đầu để dập tắt đám cháy mới phát 

sinh. 

+ Phòng ngừa sự cố cho hệ thống cấp điện: 

+ Trang bị các thiết bị điện có chất lượng tốt, đúng tiêu chuẩn và đúng công suất 

sử dụng; 

+ Lắp đặt hệ thống điện theo đúng trình tự kỹ thuật. Thường xuyên kiểm tra tình 

trạng hoạt động của hệ thống điện, các phụ tải và các thiết bị điện; 

+ Để tránh hiện tượng quá tải khi sử dụng điện, dẫn đến cháy nổ, hư hỏng các 

thiết bị điện, mỗi khu nhà sẽ đặt 1 aptomat riêng. Tại mỗi phòng sẽ lắp đặt 

aptomat con cho hệ thống điện chiếu sáng, quạt, ổ cắm và cho hệ thống điều 

hòa; 

+ Xây dựng nội quy về an toàn sử dụng điện, phổ biến các kiến thức cơ bản về an 

toàn điện cho người dân và công nhân viên. 

+ Biện pháp tổ chức ứng phó tại chỗ khi có sự cố cháy nổ: 

+ Báo động toàn bộ khu vực, cử người gọi điện thoại cơ quan PCCC số 114. 

+ Cúp điện bên trong khu vực dự án, gọi điện thoại báo chính quyền địa phương 

như công an, quân đội đến để phối hợp chữa cháy. 

+ Thông tin về tình hình cháy, chữa cháy cho Trưởng ban PCCC, lãnh đạo cơ sở 

và chỉ huy chữa cháy biết để có hướng chỉ đạo. 

+ Tổ chức chữa cháy bằng các phương tiện chữa cháy tại chỗ đã được trang bị để 

dập lửa và chống cháy lan ra xung quanh và cùng phối hợp với lực lượng chữa 

cháy chuyên nghiệp. 

+ Nếu có người bị nạn phải tổ chức sơ cấp cứu và đưa đi bệnh viện gần nhất. 

+ Tổ chức sơ tán người ra khỏi khu vực cháy, tập trung về khu vực an toàn và tiến 

hành kiểm tra số lượng cán bộ, công nhân viên. 

+ Di chuyển tài sản, hàng hóa trong khu vực cháy và khu vực lân cận có nguy cơ 

bị cháy lan ra nơi an toàn. 

+ Tổ chức khắc phục, xử lý ô nhiễm, vệ sinh môi trường nhà xưởng. 

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch an toàn – vệ sinh lao động 

theo hướng dẫn của Thông tư số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 

10/01/2011. 

2.2.5.3. An toàn giao thông 

Việc gia tăng các phương tiện giao thông có thể giảm thiểu đáng kể nếu áp dụng các 

biện pháp sau: 

– Chủ đầu tư sẽ bố trí người điều tiết giao thông ra vào khu vực dự án; 
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– Bố trí bảo vệ nhắc nhở việc đậu xe không đúng quy định trên lòng lề đường; 

– Tuyên truyền ý thức tham gia giao thông của cán bộ công nhân viên dự án; 

– Quét dọn thường xuyên các tuyến đường nội bộ trong dự án, tránh bụi bẩn phát tán. 

– Tổ chức các xe vận chuyển hàng hoá của dự án hoạt động tránh giờ cao điểm, 

nhằm tránh gây ùn tắc giao thông cục bộ và giảm thiểu tai nạn giao thông có thể 

xảy ra. 

– Bố trí bãi đậu xe trong khuôn viên dự án, không để xe của nhân viên và xe chở 

nguyên liệu sản xuất đỗ, đậu tràn lan ngoài đường. 

– Giảm thiểu áp lực vì thiếu bãi đỗ xe: Việc xây dựng bãi đỗ xe đã được quan tâm 

trong quá trình thiết kế và xây dựng của dự án. Trong đó bãi đỗ xe thiết kế thực tế 

có tính toán đến sự gia tăng các phương tiện tham gia giao thông trong tương lai.  

2.2.5.4. An toàn vệ sinh thực phẩm  

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong công ty, chủ dự án sẽ thực hiện những 

biện pháp sau: 

– Chủ đầu tư ký kết với nhà thầu nấu ăn uy tính, có giấy phép và chứng nhận vệ sinh 

an toàn thực phẩm 

– Đảm bảo điều kiện lưu trữ thức ăn an toàn, sạch sẽ, tránh lây nhiễm chéo. 

– Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân. 

 Để ứng phó khi xảy ra ngộ độc thực phẩm: 

– Ghi rõ các địa chỉ liên hệ cần thiết như người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, 

thông tin trạm xá, cơ sở y tế gần nhất,… tại vị trí dễ thấy để liên hệ. 

Tiến hành sơ cấp cứu cho người bị ngộ độc hoặc chuyển người bị ngộ độc đến trạm 

xá, cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu để kịp thời cứu chữa cho người bị ngộ độc. 

2.2.5.5. Sự cố ngộ độc hóa chất 

 Phòng ngừa 

– Không được hút thuốc hay ăn uống khi sử dụng hóa chất. 

– Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động (Găng tay, khẩu trang, mắt kính…) cho công 

nhân viên khi chiết rót hóa chất. 

– Cung cấp cho công nhân bản hướng dẫn sử dụng hay bảng dữ liệu an toàn hóa chất 

của nhà cung cấp và mức độ độc hại của hóa chất khi sử dụng (Các ký hiệu nguy 

hiểm thường được biểu diễn bằng màu cam và đen và được giải thích mối nguy 

hiểm của loại hóa chất đó). 

– Có tủ thuốc để sơ cứu khi xảy ra sự cố, tủ thuốc phải có băng tiệt trùng, băng tam 

giác, gạc đệm vô trùng cho mắt, kim tây, băng vết thương tiệt trùng, thuốc rửa vết 

thương… 

– Kho chứa hóa chất phải có biển báo. 

 Biện pháp ứng cứu khi ngộ độc hóa chất 

– Nếu hít phải khí độc thì tốt nhất nên đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí  có đầy đủ oxy 

để nạn nhân nhanh chóng đào thải chất độc ra khỏi cơ thể. Nạn nhân thấy khó khăn 

thì cần hô hấp nhân tạo. 
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– Trường hợp nạn nhân đã nuốt phải hóa chất cần tìm cách để nạn nhân nôn ra hoặc 

nhanh chóng đưa đi cấp cứu để rửa ruột. Thời gian tốt nhất sơ cứu và cấp cứu cho 

nạn nhân là trong vòng 1 tiếng. 

2.2.5.6. Sự cố hóa chất và khu chứa hóa chất 

 Biện pháp lưu trữ: 

– Khu vực lưu trữ phải có biển báo. 

– Có dữ liệu an toàn về hóa chất: 

+ Tên (tên thương mại và tên thường gọi nếu có). 

+ Thành phần hóa chất. 

+ Tên và địa chỉ người cung cấp hoặc nơi sản xuất. 

+ Cách sử dụng và lưu giữ hóa chất. 

+ Những biện pháp sơ cứu, biện pháp phòng chống cháy… 

+ Thông tin về tính chất vật lý, tính chất hóa học, độc tính… 

– Khu vực lưu trữ hóa chất phải đảm bảo về nhiệt độ, độ ẩm, độ thoáng khí. 

– Nhà kho phải có tính chịu lửa, ngăn cách cháy, thoát hiểm, vật liệu cách nhiệt, hệ 

thống báo cháy, hệ thống chữa cháy và phòng chống cháy. 

– Vật liệu xây dựng kho là vật liệu không bắt lửa và khung nhà được gia cố chắc 

chắn bằng bê tông hay thép. 

– Nhà kho có lối ra, vào phù hợp, có kích cỡ tương xứng để cho phép vận chuyển 

một cách an toàn. 

– Được giữ khô và tránh sự gia tăng nhiệt độ. Được đánh dấu với ký hiệu cảnh báo 

thích hợp, có bảng hướng dẫn cụ thể tính chất của từng hóa chất, những điều cần 

tuân thủ khi sắp xếp, vận chuyển, san rót… hóa chất. 

 Kế hoạch thực hiện: 

– Xây dựng các bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (bảng MSDS - Material Safety Data 

Sheet): 

+ Mục đích của bảng MSDS: báo cho người lao động về thuộc tính của các loại 

hóa chất, các khả năng gây thương tổn tiềm ẩn của hóa chất trong khu vực sản 

xuất theo luật thì người lao động có quyền được biết. Nó được đưa ra để cho 

những người cần phải tiếp xúc hay làm việc với hóa chất đó, không kể là dài hạn 

hay ngắn hạn các trình tự để làm việc với nó một cách an toàn hay các xử lý cần 

thiết khi bị ảnh hưởng của nó. 

+ Một bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS) phải bao gồm các mục sau: 

+ Tính đại diện hóa chất hay sự nguy hiểm hóa học. 

+ Lý và hóa tính: dễ cháy, dễ phát hỏa, màu sắc, mùi vị, tỷ trọng riêng, nhiệt độ 

nóng chảy, nhiệt độ sôi, điểm bắt lửa, điểm nổ, điểm tự cháy, độ nhớt, tỷ lệ bay 

hơi, áp suất hơi, thành phần phần trăm cho phép trong không khí, khả năng hòa 

tan trong các dung môi như nước, dung môi hữu cơ … 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thu%E1%BB%99c_t%C3%ADnh&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%B3a_ch%E1%BA%A5t&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B7_tr%E1%BB%8Dng_ri%C3%AAng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%99_n%C3%B3ng_ch%E1%BA%A3y
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%99_n%C3%B3ng_ch%E1%BA%A3y
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%99_s%C3%B4i
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90i%E1%BB%83m_b%E1%BA%AFt_l%E1%BB%ADa&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90i%E1%BB%83m_n%E1%BB%95&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90i%E1%BB%83m_t%E1%BB%B1_ch%C3%A1y&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99_nh%E1%BB%9Bt
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%B4ng_kh%C3%AD
http://vi.wikipedia.org/wiki/Dung_m%C3%B4i
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+ Các điều kiện tiêu chuẩn để lưu giữ, bảo quản hóa chất trong kho (nhiệt độ, độ 

ẩm, độ thoáng khí, các hóa chất không tương thích v.v) cũng như các điều kiện 

cần tuân thủ khi tiếp xúc với hóa chất. 

+ Nguy hiểm lý tính: sản phẩm phản ứng như thế nào đối với hóa chất khác. Khả 

năng phát nổ, phát hỏa. 

+ Nguy hiểm đến sức khỏe: những dấu hiệu và triệu chứng có thể gây bệnh tật. 

+ Thông tin về sản phẩm có gây ung thư hay không. 

+ Cách xử lý và sử dụng an toàn: làm gì khi hóa chất bị đổ ra ngoài. 

+ Thiết bị bảo hộ lao động cần sử dụng khi làm việc với hóa chất. 

+ Quy trình thao tác khi làm việc với hóa chất. 

+ Kiểm tra và biện pháp bảo vệ. 

+ Tình trạng khẩn cấp và thủ tục giúp đỡ đầu tiên làm thế nào để xử lý tai nạn khi 

sử dụng hóa chất. 

+ Phương pháp xử lý phế thải có chứa hóa chất đó cũng như xử lý kho tàng theo 

định kỳ hay khi bị rò rỉ hóa chất ra ngoài môi trường. 

+ Các quy định về đóng gói, tem mác và vận chuyển. 

+ Khả năng và hệ số tích lũy sinh học (BCF). Hệ số cô đọng sinh học BCF là tỷ số 

đo bằng nồng độ chất độc trong cơ thể sinh vật (mg/kg) với nồng độ chất 

+ độc trong môi trường thành phần (mg/kg). 

+ Tờ MSDS được chuẩn bị lúc nào. Cập nhật hay thay đổi. 

+ Tên, địa chỉ, số điện của người chịu trách nhiệm soạn thảo MSDS. 

+ Tên gọi thương phẩm, tên gọi hóa học và các tên gọi khác cũng như các số đăng 

ký CAS, RTECS v.v. 

– Ngăn cấm công nhân mang vật dụng phát sinh nhiệt ra vào khu vực lưu trữ hóa 

chất. 

– Không được hút thuốc hay ăn uống khi sử dụng hóa chất. 

– Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động (găng tay, khẩu trang, mắt kính…) cho công 

nhân viên khi chiết rót hóa chất. 

– Cung cấp cho công nhân bản hướng dẫn sử dụng hay bảng dữ liệu an toàn hóa chất 

của nhà cung cấp và mức độ độc hại của hóa chất khi sử dụng (các ký hiệu nguy 

hiểm thường được biểu diễn bằng màu cam và đen và được giải thích mối nguy 

hiểm của loại hóa chất đó). 

– Đảm bảo hóa chất giao nhận được lưu giữ vào kho đúng vị trí, đảm bảo an toàn và 

có thể dễ dàng nhìn thấy nhãn. 

– Không sử dụng hóa chất đã quá hạn sử dụng. 

– Có tủ thuốc để sơ cứu khi xảy ra sự cố, tủ thuốc phải có băng tiệt trùng, băng tam 

giác, gạc đệm vô trùng cho mắt, kim tây, băng vết thương tiệt trùng, thuốc rửa vết 

thương… 

– Tuân thủ theo Luật Hóa chất Việt Nam 2007; Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 

09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

luật hóa chất và Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương 

quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_b%E1%BA%A3o_h%E1%BB%99_lao_%C4%91%E1%BB%99ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C6%B0%C6%A1ng_ph%E1%BA%A9m&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%91_CAS
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%E1%BB%91_RTECS&action=edit&redlink=1
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số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất. 

 Biện pháp ứng phó: 

 

Hình 4.9. Quy trình ứng phó khi có tràn đổ hóa chất trong nhà máy 

Các biện pháp an toàn trong vận chuyển nguyên liệu, hóa chất 

– Vận chuyển hóa chất phải tuân thủ theo những quy định của pháp luật về trật tự an 

toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và các quy định của pháp 

luật có liên quan. 

– Vận chuyển hóa chất theo đúng lịch trình được ghi trong hợp đồng hoặc giấy tờ 

khác có liên quan về vận chuyển giữa chủ phương tiện và chủ sở hữu hàng hóa. 

– Nghiêm cấm việc vận chuyển hóa chất trên các phương tiện cùng với chuyên chở 

khách hàng, chuyên chở vật nuôi, chuyên chở lương thực, thực phẩm, các chất dễ 

gây cháy, nổ và các hàng hóa khác. 

– Người vận chuyển phải hiểu rõ tính chất nguy hiểm của hóa chất như: độc hại, dễ 

cháy, dễ nổ, ăn mòn và phải biết xử lý sơ bộ khi sự cố xảy ra trong quá trình vận 

chuyển; Khi đi theo hàng, nhân viên vận chuyển phải mang theo đầy đủ phương 

tiện bảo vệ cá nhân. 

– Thùng chứa hóa chất để vận chuyển phải được làm bằng các vật liệu dai, bền, ít 

Đúng 

Lớn hơn  

20 lít 

Thông báo cho cán 

bộ an toàn 
Tràn đổ hóa 

chất 

Sử dụng vật liệu ngăn chảy tràn và 

hấp phụ hóa chất như cát, giẻ lau,  

mùn cưa,…Sử dụng BHLĐ khi tiếp 

xúc với hóa chất 

Cách ly an 

toàn 

Thu dọn chất thải và 

 chuyển vào kho 

Viết báo cáo: nguyên nhân sự cố 

và biện pháp khắc phục  

Gửi đến các bên có liên quan  

Kết thúc  

Tuân theo sự điều 

động của cán bộ an 

toàn 

Sai 
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thấm nước. 

– Tất cả các thùng chứa thuốc phải được dán biểu tượng nguy hiểm. 

– Trước khi xếp hóa chất nguy hiểm lên phương tiện vận chuyển, người xếp hàng và 

người phụ trách phương tiện vận chuyển phải cùng kiểm tra, nếu phương tiện vận 

chuyển đảm bảo an toàn mới được xếp hàng lên. 

Các biện pháp ngăn ngừa chảy tràn đổ và rò rỉ hóa chất và an toàn lao động 

cho công nhân 

– Nhà máy bố trí khu vực chứa hóa chất tại vị trí thoáng mát, tránh tiếp xúc trực tiếp 

với ánh sáng mặt trời, có mái che chắn. 

– Các bồn chứa hóa chất luôn phải đóng chặt nắp; 

– Bồn chứa hóa chất thường xuyên được bảo trì, bảo dưỡng nhằm sửa chữa, thay thế 

và khắc phục kịp thời việc rò rỉ nhiên liệu. 

– Khu vực chứa hóa chất không được đặt bắt cứ vật gì phía trên. 

– Tại khu vực chứa có gắn biển “Cấm lửa”, các loại xe và động cơ hoạt động phải 

cách ly với khu vực chứa khoảng 10m. 

– Trong trường hợp bị rò rỉ trên mặt bằng nhà xưởng: 

+ Dùng giẻ lau, bông thấm lau sạch và thu gom giẻ lau vào thùng chứa và đậy kín. 

+ Không cho chất lỏng thoát vào cống, ống thoát nước hoặc các vùng ẩm thấp. 

+ Tham khảo ý kiến của các chuyên gia về việc sử dụng các nguyên liệu nào để 

khắc phục những hậu quả xảy ra và đảm bảo phải tuân thủ theo những nguyên 

tắc của địa phương. 

– Hạn chế công nhân làm việc tại khu vực phát sinh hơi hóa chất, trang bị đủ các 

phương tiện để đảm bảo an toàn lao động như: Nón bảo hộ, quần áo, giày, khẩu 

trang, bao tay, kính, mặt nạ che mặt… 

– Khi gặp trường hợp bị dính, hay nuốt phải dung môi thực hiện các biện pháp sơ 

cứu sau: 

+ Nếu nuốt phải: Ngay lập tức gọi trung tâm cấp cứu hoặc gọi bác sỹ hoặc chở 

bệnh nhân đến bệnh viện. 

+ Nếu bị dính trên da hoặc tóc: Cởi bỏ ngay lập tức quần áo bị dính sản phẩm. 

Ngâm bộ phận bị dính bẩn bằng vòi nước hoặc vòi hoa sen ít nhất 15 phút và 

sau đó rửa lại bằng xà bông và nước nếu có thể. Nếu da trở nên đỏ, sưng, đau và 

hoặc phồng rộp, chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị thêm 

+ Nếu hít phải: Chuyển nạn nhân ra nơi thoáng khí, giữ ngực nạn nhân ở tư thế 

thuận lợi cho hô hấp. Liên hệ với trung tâm giải độc hoặc bác sỹ nếu thấy mệt 

mỏi. Nếu không hồi phục nhanh chóng, chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần 

nhất để có các điều trị tiếp theo. 

+ Nếu bị dính vào mắt: thận trong rửa bằng nước trong vài phút. Tháo bỏ kính áp 

tròng nếu đang đeo và nếu thấy dễ dàng. Sau đó tiếp tục rửa mắt bằng nước 

sạch. Nếu bị kích ứng kéo dài, cần phải được chăm sóc y tế 

+ Nếu có hoả hoạn: Dùng loại bọt chống cồn, nước phun có áp hoặc ở dạng phun 

sương để dập lửa. 
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2.2.5.7. Phòng chống sự cố hệ thống khống chế ô nhiễm môi trường ngừng hoạt 

động 

– Thường xuyên kiểm tra sự hoạt động của máy móc thiết bị và các hạng mục công 

trình khống chế ô nhiễm. 

– Kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục ý thức làm việc của công nhân tại hệ thống khống chế 

ô nhiễm để kịp thời phát hiện và ứng phó khi sự cố xảy ra. 

 Đối với hệ thống xử lý khí thải 

+ Trường hợp hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi gặp sự cố cần sửa chữa, cải tạo. 

Công ty luôn có người vận hành theo dõi hệ thống xử lý khí thải hàng ngày để 

kịp thời báo cáo các sự cố có thể xảy ra. Hàng tháng Công ty luôn có kế hoạch 

bảo trì bảo dưỡng cho hệ thống đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Thời gian 

bảo trì, sửa chữa được thực hiện vào những ngày nghỉ của Công ty. 

+ Trường hợp các hạng mục xử lý môi trường gặp sự cố: Ngưng hoạt động hoặc 

hoạt động không hiệu quả thì Công ty sẽ tạm ngưng sản xuất để tiến hành khắc 

phục cải tạo sự cố. Đến khi các hạng mục xử lý môi trường hoạt động ổn định 

thì Công ty mới sản xuất trở lại. 

 Sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường ống thoát nước thải 

+ Đường ống cấp, thoát nước có đường cách ly an toàn. 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường 

ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

+ Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

 Sự cố bể tự hoại 

Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, tránh 

các sự cố có thể xảy ra như: 

+ Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu 

thoát được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và 

nước tiểu. 

+ Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có 

thể gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn 

chế mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh. 

+ Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu. 

 Sự cố HTXL nước thải 

Các trường hợp sự cố có thể xảy ra tại HTXLNT và biện pháp phòng chống sự cố 

tương ứng:  

– Thường xuyên kiểm tra nhanh nồng độ nước thải, nếu nước thải xử lý chưa đạt 

được điều chỉnh vận hành lập tức đảm bảo nước thải sau xử lý đạt cột B, QCVN 

40:2011/BTNMT trước khi bơm về bể dự trữ nước để tái sử dụng cho hoạt động 

sản xuất.  

– Nước thải phát sinh chủ yếu tại Công ty là từ quá trình giặt lông vũ. Nếu thời gian 

khắc phục HTXLNT kéo dài, thì Công ty sẽ ngừng hoạt động sản xuất tại nhà 
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xưởng cho đến khi HTXNT được khắc phục và hoạt động bình thường. 

– Phòng chống lưu lượng nước thải tăng lên do mưa lớn: khu vực xử lý nước thải 

phải có đường thoát nước mưa riêng, không để nước mưa xả vào HTXLNT.  

– Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc xử lý, tình trạng hoạt động của 

các bể xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

– Các máy móc, thiết bị (như: bơm, máy thổi khí,…) đều có dự phòng đề phòng 

trường hợp hư hỏng cần sửa chữa.  

– Những người vận hành HTXLNT được đào tạo các kiến thức về:  

+ Hướng dẫn lý thuyết vận hành HTXLNT. 

+ Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: cách xử lý các sự cố đơn giản và bảo trì, 

bảo dưỡng thiết bị. 

+ Hướng dẫn an toàn vận hành hệ thống xử lý: trong giai đoạn này, những người 

tham dự khóa huấn luyện sẽ được đào tạo các kiến thức về an toàn khi vận hành 

HTXLNT. Đây là một trong những bài học quan trọng không thể thiếu đối với 

người trực tiếp vận hành HTXLNT.  

+ Hướng dẫn thực hành vận hành hệ thống: thực hành các thao tác vận hành 

HTXLNT và thực hành xử lý các tình huống sự cố. 

+ Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp:  

+ Lập tức báo cáo cấp trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các sự 

cố. Nếu sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp 

trên để nhận sự chỉ đạo trực tiếp.  

+ Nếu đã thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên mà chưa thể khắc phục sự cố thì 

được phép xử lý theo hướng ưu tiên: 1- Bảo đảm an toàn về con người; 2- An 

toàn tài sản; 3- An toàn công việc.  

+ Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ. 

 Sự cố đối với lò hơi 

Để giảm thiểu những sự cố trong quá trình vận hành lò hơi, cần thực hiện những 

biện pháp sau: 

Trong quá trình ngừng lò:  

Thông thường phân 3 loại tình huống:  

– Khi gặp phải ghi lò mắc kẹt hoặc tấm ghi lò gãy đứt, để nhanh chóng loại bỏ sự cố, 

phải tiến hành dừng lò tạm thời (cũng gọi là nén lửa thời gian ngắn). 

– Để vệ sinh, kiểm tra hoặc sửa chữa, phải dừng lò hoàn toàn. 

– Gặp phải tình huống đặc biệt, để đảm bảo an toàn tin cậy, cần phải dừng máy khẩn 

cấp. 

– Ba loại dừng máy kể trên, do không cùng tình huống, thuyết minh phân biệt các 

bước cụ thể như sau: 

+ Dừng máy sự cố tức thời, tắt quạt gió trước, mở nhỏ quạt hút gió, dừng chuyển 

động sắp lò, loại bỏ than phía dưới cửa cống than, tránh đốt hư cửa cống than, 

nhanh chóng xử lý sự cố liên quan, nếu khi trong 1-2 tiếng vẫn không thể giải 
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trừ sự cố, phải theo tình huống dừng lò tạm thời, tiếp tục loại bỏ sự cố, lúc này 

bơm nước xoay chuyển phải tiếp tục vận hành. 

+ Tạm thời dừng lò là tiến hành có kế hoạch, khi dừng lò, ngoài chú ý an toàn và bảo 

vệ thiết bị tốt, còn cần phải tiết kiệm than và nước, lúc này không được lập tức 

dừng bơm, chỉ có khi nhiệt độ nước xoay chuyển giảm đến 500C trở xuống mới có 

thể dừng lò. 

– Các bước cụ thể như sau: trước khi dừng lò, căn cứ tình hình cung cấp nhiệt, có thể 

dừng cung cấp nhiên liệu trước 20-30 phút, tốc độ ghi lò đổi thành chậm nhất, mở 

cửa mồi lửa, khi than của lò cách cửa cống than 200-300 mm, dừng chuyển động 

lò; hạ cửa cống than xuống, tránh lượng lớn gió lạnh thổi vào, đóng nhỏ máy hút 

gió thích đáng, để than cháy hết, sau cùng dừng quạt gió. 

Dừng lò hoàn toàn:  

– Dừng lò hoàn toàn nên có kế hoạch, thông thường vận hành 1-3 tháng phải dừng lò 

1 lần, khi dừng lò phải chú ý an toàn và bảo vệ thiết bị, sau khi dựa theo các bước 

dừng lò tạm thời để dừng lò, đợi khi nhiệt độ nước trong lò hơi giảm đến 500C trở 

xuống, mới có thể dừng bơm nước xoay chuyển. 

– Dừng lò khẩn cấp: lò hơi đang vận hành, nhất thời gặp phải tình huống sau thì chọn 

lấy dừng lò khẩn cấp, đồng thời thông báo các bộ phận liên quan.  

– Toàn bộ thiết bị cung cấp nước mất tác dụng. 

– Tất cả các đồng hồ áp lực, biểu mực nước, van an toàn, trong đó có một loại mất 

tác dụng toàn bộ. 

– Khi mực nước lò hơi giảm thấp đến giới hạn mực nước thấp nhất của quy định quy 

trình vận hành lò hơi trở xuống. 

– Không ngừng mở lớn, cung cấp nước cho lò hơi và chọn lấy các biện pháp khác, 

nhưng mực nước vẫn tiếp tục hạ thấp.  

– Mực nước lò hơi đã tăng đến giới hạn mực nước cao nhất của quy định quy trình 

vận hành lò hơi trở lên. 

– Linh kiện chủ yếu của lò hơi phát sinh sự cố.  

– Vách lò hư hỏng nghiêm trọng, đe dọa nghiêm trọng đến lò hơi vận hành. 

– Dừng lò khẩn cấp phải chú trọng phòng tránh sự cố lan rộng, các bước cụ thể như 

sau: 

+ Dừng quạt gió trước, sau đó dừng hút gió.  

+ Hạ cửa cống than đến điểm thấp nhất, nhanh chóng xúc than tồn trong phễu than 

ra, đồng thời mở cửa mồi lửa, loại bỏ than chất tích phía trước lò. 

+ Để lò chuyển động với tốc độ nhanh nhất, thông qua cửa xuất tro loại bỏ toàn bộ 

cặn và than trong khoang lò (nhiên liệu chưa cháy hết có thể dùng lại) sau cùng 

dừng chuyển động lò. 

 Sự cố an toàn sinh học - dịch bệnh truyền nhiễm từ lông vũ 

Áp dụng chương trình an toàn sinh học là việc áp dụng tổng hợp và đồng bộ các 

biện pháp kỹ thuật quản lý nhằm ngăn ngừa sự tiếp xúc giữa vật nuôi và mầm 

bệnh nhằm đảm bảo cho đàn vật nuôi được hoàn toàn khỏe mạnh và không bị 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 
 

Chủ dự án: Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam  122 

dịch bệnh. Để đảm bảo chất lượng lông vũ. 

– Khi có dịch bệnh xảy ra: 

+ Thông báo cho cán bộ y tế, cán bộ thú y 

+ Không bán các sản phẩm lông vũ nhiễm bệnh ra ngoài thị trường 

+ Cách ly ổ dịch, tiêu hủy toàn bộ lông vũ bị nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ 

quan thú y địa phương. 

– Vệ sinh tiêu độc ổ dịch theo trình tự sau: 

+ Phun sát trùng, tiêu độc toàn bộ khu vực nhà máy liên tục 2-3 lần trong tuần đầu. 

+ Quét dọn, thu gom tiêu hủy lông vũ. 

Chú ý: Tất cả những người tiếp xúc với gia cầm bệnh, phải sử dụng bảo hộ lao 

động, tránh lây nhiễm bệnh. 

 Sự cố từ kho chứa CTR 

Chủ đầu tư thực hiện các biện pháp sau: 

+ Nhà kho lưu giữ chất thải có mái che, tránh nước mưa rơi xuống cuốn theo chất 

thải vào đường thoát nước. 

+ Nhà kho lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác 

nhau. Các khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu 

giữ CTNH, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố 

cháy nổ trong nhà kho. Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và 

thiết bị PCCC, dụng cụ bảo hộ lao động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có 

sự cố xảy ra. 

+ CTNH được dán bảng hiệu có hình minh họa để việc tập kết chất thải được dễ 

dàng. Khu vực chứa CTNH được xây bờ bao, bên trên có đặt các bệ chứa để thu 

gom chất thải khi bị rò rỉ, bên dưới có chứa cát và được xây bao lại. Khi có sự 

cố tràn đổ CTNH, cát sẽ được thu gom và bàn giao cho đơn vị thu gom CTNH. 

+ Đối với việc vận chuyển CTNH: chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng 

chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo đúng quy định. Do đó, đơn vị 

được thu gom, vận chuyển và xử lý có các biện pháp để đề phòng và kiểm soát 

sự cố trong quá trình vận chuyển CTNH. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Dự án được thực hiện tại Lô J1-1, J1-2,J2, KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, phường 

Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Bên cạnh đó các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn lắp máy móc thiết bị nhà xưởng và các công 

trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động được thực hiện.  

Kế hoạch tổ chức và thời gian thực hiện cho các biện pháp bảo vệ môi trường được 

trình bày cụ thể trong bảng sau: 
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Bảng 4.40. Kế hoạch tổ chức và thời gian thực hiện 

 Giai đoạn xây dựng 

Các 

hoạt 

động 

Các tác động 

môi trường 

Các biện pháp giảm thiểu tác động có hại 

Công trình quản lý và xử 

lý chất thải 

Công trình xử 

lý các yếu tố 

ngoài chất thải 

Phòng chống sự cố 

môi trường 

Chương trình 

tuyên truyền, giáo 

dục về môi trường 

Các biện pháp 

khác 

Xây 

dựng 

các 

hạng 

mục 

công 

trình 

 

– Khí thải, 

bụi, tiếng 

ồn  

– Nước thải 

sinh hoạt 

– Nước 

mưa chảy 

tràn 

– Rác thải 

sinh hoạt 

– Rác thải 

xây dựng 

– Sự cố môi 

trường  

Thùng 

đựng 

rác 

thải 

sinh 

hoạt, 

chất 

thải 

nguy 

hại. 

 

Ký hợp 

đồng thu 

gom 

chất thải 

sinh 

hoạt và 

chất thải 

nguy 

hại. 

 

Sử dụng 

bể tự 

hoại đã 

xây 

dựng. 

HTXL 

nước 

thải tập 

trung, 

các 

công 

trình 

khí thải 

Hệ 

thống 

thoát 

nước, 

đào rãnh 

thoát 

nước 

mưa. 

Trồng 

cây 

xanh 

Hệ thống 

PCCC 

(láng 

bảo vệ, 

dụng cụ 

PCCC...) 

Các biện 

pháp 

hạn chế 

tai nạn 

lao động 

Tuyên 

truyền, 

giáo dục 

ý thức 

bảo vệ 

môi 

trường và 

đa dạng 

sinh học 

Tuyên 

truyền 

về việc 

phòng 

chống 

tệ nạn 

xã hội, 

an ninh 

trật tự. 

Ban 

hành 

các nội 

quy tại 

vùng 

dự án. 

Sử dụng 

các thiết 

bị, 

phương 

tiện hiện 

đại, 

giảm 

thiểu ô 

nhiễm. 

Tổng kinh phí thực 

hiện (triệu đồng) 
2 10 3.500 400 50 54 10 2 10 

Thời gian thực hiện 

& hoàn thành (ngày) 

3 120 60 120 30 120 7 5 - 

 Thực hiện song song cùng quá trình xây dựng công trình (05/2023 đến tháng 12/2023) 

Cơ quan thực hiện  Chủ dự án: Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam 

Cơ quan giám sát  Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước 
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 Giai đoạn hoạt động 

Các 

hoạt 

động 

Các tác động 

môi trường 

Các biện pháp giảm thiểu tác động có hại 

Công trình quản lý và 

xử lý chất thải 

Công tình xử lý 

các yếu tố ngoài 

chất thải 

Phòng chống sự 

cố môi trường 

Chương trình tuyên 

truyền, giáo dục về 

môi trường 

Các biện pháp 

khác 

Các 

hoạt 

động 

sản 

xuất 

– Khí thải, bụi, 

tiếng ồn, độ 

rung 

– Nước thải 

sinh hoạt 

– Nước thải 

sản xuất 

– Nước mưa 

chảy tràn 

– Rác thải sinh 

hoạt, rác thải 

sản xuất 

– Mùi hôi 

– Sự cố môi 

trường  

-Trang bị 

các thùng 

chứa CTR  

-Thu gom 

và ký hợp 

đồng thu 

gom CTR, 

CTNH 

Hệ thống 

xử lý nước 

thải, khí 

thải 

Nâng 

cấp 

đường 

xá 

 

Công 

trình 

mương 

thoát 

nước; 

Hệ 

thống 

PCCC 

Các 

biện 

pháp 

hạn chế 

tai nạn 

lao 

động 

Tuyên 

truyền, 

giáo 

dục ý 

thức 

bảo vệ 

môi 

trường 

Tập huấn 

cho các 

cán bộ, 

công nhân 

về PCCC, 

phòng 

chống các 

tệ nạn xã 

hội và an 

ninh trật tự 

Quy 

định 

các 

nội 

quy  

tại 

nhà 

máy 

Sử dụng 

các thiết 

bị, 

phương 

tiện hiện 

đại, 

giảm 

thiểu ô 

nhiễm, 

an toàn. 

Tổng kinh phí thực 

hiện (triệu đồng) 
20  R 50 R R 20 20 25 20 

Thời gian thực hiện và 

hoàn thành 

Hàng 

năm 
 

Hàng 

năm 
  

Hàng 

năm 

Hàng 

năm 
Hàng năm Hàng năm 

Được thực hiện khi vừa kết thúc quá trình xây dựng 

Cơ quan thực hiện Chủ dự án: Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam 

Cơ quan giám sát Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước 
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4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

4.1. Mức độ tin cậy của đánh giá 

Mức độ tin cậy của các phương pháp sử dụng được đưa ra trong bảng sau: 

Bảng 4.41. Mức độ tin cậy của các phương pháp đánh giá  

STT Phương pháp Độ tin cậy Nguyên nhân 

1 
Phương pháp đánh giá 

nhanh  

Trung bình 

 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do tổ chức 

Y tế Thế giới thiết lập nên chưa 

thật sự phù hợp với điều kiện Việt 

Nam 

2 Phương pháp so sánh  Cao Kết quả phân tích có độ tin cậy cao 

3 Phương pháp thống kê  Trung bình 

Phương pháp chỉ đánh giá định 

tính hoặc bán định lượng, dựa trên 

chủ quan của người đánh giá 

4 

Phương pháp tính toán 

theo công thức lan truyền 

ô nhiễm 

Cao 

Dựa theo công thức Gauss để dự 

báo tải lượng, nồng độ bụi phát 

sinh. 

5 

Phương pháp tổng hợp, 

phân tích thông tin, tài 

liệu, số liệu 

Cao 
Tổng hợp tất cả số liệu thu thập 

được 

6 

Phương pháp khảo sát, 

lấy mẫu ngoài hiện trường 

và phân tích trong phòng 

thí nghiệm. 

Cao 

Được thực hiện bằng các máy móc, 

thiết bị, sử dụng hóa chất theo các 

TCVN, QCVN hiện hành. 

Các phương pháp tính toán nguồn gây ô nhiễm cũng như đánh giá các tác động tới 

môi trường từ các nguồn gây ô nhiễm được sử dụng trong báo cáo là các phương pháp 

đã và đang được các tổ chức trong nước cũng như nước ngoài sử dụng. Như phương 

pháp dự báo nồng độ bụi khi thi công, phương pháp dự báo lượng khí phát thải do các 

phương tiện thi công được tính toán dựa theo hướng dẫn của Cục Môi trường Mỹ, 

hướng dẫn của WHO để đánh giá nên việc đánh giá này có mức độ tin cậy cao. Các 

phương pháp khảo sát trực tiếp phỏng vấn và thu thập các số liệu tại khu vực Dự án có 

độ tin cậy cao. Các kết quả phân tích mẫu nước, mẫu khí do các cơ quan chuyên môn 

có chức năng phân tích mẫu, đã được các cơ quan chức năng kiểm định nên có mức độ 

tin cậy và độ chính xác cao. Các số liệu thu thập được tại khu vực về điều kiện khí 

hậu, khí tượng thuỷ văn, đặc điểm kinh tế xã hội,… đều có độ tin cậy. 

4.2. Mức độ chi tiết của các đánh giá 

Các đánh giá về các tác động môi trường do việc triển khai thực hiện của dự án 

được thực hiện một cách tương đối chi tiết, báo cáo đã nêu được các tác động đến môi 

trường trong từng giai đoạn hoạt động của dự án, đã nêu được các nguồn ô nhiễm 

chính trong từng giai đoạn hoạt động của dự án: 

– Đánh giá chi tiết từng giai đoạn của dự án (Giai đoạn xây dựng, giai đoạn vận 
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hành); 

– Đánh giá từng loại hình nguồn ô nhiễm khác nhau: Nguồn ô nhiễm môi trường 

không khí, ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm môi trường đất và các rủi ro, sự cố 

môi trường có thể xảy ra của dự án đều được đánh giá đầy đủ và chi tiết; 

Đánh giá chi tiết từng loại hình chất thải ô nhiễm của dự án chi tiết theo như Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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CHƯƠNG V. 

 NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1.1. Nội dung cấp phép xả thải nước thải 

Nước thải phát sinh tại dự án được thu gom, đấu nối vào hệ thống thu gom, thoát 

nước thải của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, không xả thải trực tiếp ra môi trường nên 

dự án không thuộc đối tượng cấp phép xả nước thải (theo quy định tại Điều 39 Luật 

bảo vệ môi trường). 

Chủ dự án đã ký Hợp đồng xử lý nước thải với KCN Minh Hưng – Hàn Quốc theo 

hợp đồng hạn mức số: 1304/HĐHM/2022 với Chi nhánh Công ty TNHH C&N Vina 

MHK về việc đồng ý tiếp nhận toàn bộ lưu lượng nước thải phát sinh của Công ty 

TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam là 500 m3/ngày.đêm. 

1.2. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải 

1.2.1. Mạng lưới thu gom nước thải: 

Hệ thống thu gom, thoát nước thải được tách riêng biệt với hệ thống thu gom, 

thoát nước nước mưa. Toàn bộ nước thải phát sinh được thu gom theo hệ thống thoát 

nước thải nội bộ. 

Nguồn phát sinh:  

– Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt của công nhân với lưu lượng là 4 m3/ngày. 

– Nguồn số 2: Nước thải sản xuất từ quá trình giặt lông vũ với lưu lượng là  440 

m3/ngày.  

– Nguồn số 3: Nước thải từ quá trình xử lý khí thải lò hơi với lưu lượng là 2  

m3/tháng 

Nước thải sinh hoạt: toàn bộ đường ống thu gom và hệ thống thoát nước thải hiện 

tại được thiết kế là hệ thống kín với các tuyến ống thoát PVC Ф114,  nước thải từ khu 

nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 5 ngăn cùng với nước thải từ hoạt động 

vệ sinh rửa tay chân của công nhân được theo đường ống dẫn về hố ga cuối trước khi  

đấu nối với KCN. Tại hố ga cuối cùng, trước khi đấu nối với KCN toàn bộ nước thải 

được bổ sung chất khử trùng Clorine để khử trùng, nước sau xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B trước khi đấu nối với KCN. 

Nước thải sản xuất: Thu gom toàn bộ lượng nước thải giặt phát sinh và dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy để xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định 

(QCVN 40:2011/BTNMT cột B). Sau đó, nước thải được bơm dẫn về bể chứa nước 

thải sau HTXL, 85% lượng nước thải sau xử lý được tuần hoàn, tái sử dụng phục vụ 

cho các lần giặt 1,2,3,4,5, phần còn lại theo đường ống dẫn đấu nối với hố ga thu gom 

của KCN Minh Hưng- Hàn Quốc. 

Đối với nước thải từ xử lý khí thải lò hơi: Nước cấp cho bể chứa xử lý khí thải lò 

hơi cùng với chất ô nhiễm trong khí thải, lượng nước này định kỳ xả 1 lần/tháng để 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 
 

Chủ dự án: Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam 128 

đảm bảo khả năng xử lý khí thải, lưu lượng thải khoảng 2 m3/lần xả. Định kỳ được thu 

gom toàn bộ lượng nước thải này và hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý theo 

đúng quy định pháp luật. 

1.2.2. Công trình, xử lý nước thải 

➢ Xử lý nước thải sinh hoạt: 

˗ Hạng mục: Bể tự hoại 5 ngăn. 

˗ Số lượng: 2 

˗ Tổng thể tích mỗi bể: 20 m3, cụ thể: 

Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy là 4 m3/ngày. Nước thải 

sau khi xử lý sơ bộ hầm tự hoại 5 ngăn sẽ được dẫn thu gom về 01 hố ga riêng trước 

khi đấu nối để bổ sung hóa chất khử trùng bằng Clorine để khử trùng, nước thải trước 

đấu nối của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. Nước 

thải được dẫn về HTXLNT tập trung của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc sẽ tiếp tục xử 

lý nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi xả ra nguồn tiếp nhận là 

suối Tiên tại hố ga đấu nối của KCN trên đường D8. 

 Nước thải sinh hoạt → Bể tự hoại 5 ngăn → Khử trùng → Nước thải đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B. 

➢ Nước thải sản xuất: 

– Nguồn số 2: Nước thải sản xuất từ quá trình giặt lông vũ với lưu lượng là  440 

m3/ngày.  

- Nguồn số 3: Nước thải từ quá trình xử lý khí thải lò hơi với lưu lượng là 2  

m3/tháng 

Nước thải sản xuất sau HTXLNT với lưu lượng là 440 m3/ngày. Được xử lý qua 

HTXL nước thải công suất 2.950 m3/ngày của công ty đạt QCVN 40:2011/BTNMT, 

cột B và được thải ra hố ga đấu nối với HTXL nước thải tập trung của KCN Minh 

Hưng – Hàn Quốc. Nước thải được dẫn về HTXLNT tập trung của KCN Minh Hưng – 

Hàn Quốc sẽ tiếp tục xử lý nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi xả 

ra nguồn tiếp nhận là suối Tiên.  

Nước thải từ quá trình xử lý khí thải lò hơi → Hợp đồng với đơn vị có chức năng 

để xử lý theo đúng quy định pháp luật 

Quy trình xử lý nước thải sản xuất:  

– Nguồn số 2: Bể chứa nước thải sản xuất → Bể lắng sơ bộ → Bể sinh học hiếu khí 

→ Bể kỵ khí xáo trộn → Bể sinh học hiếu khí → Bể lắng 2 → Bể trung hòa → 

Bể keo tụ → Bể tạo bông →Bể lắng hóa lý → Bể chứa nước sau xử lý → 2.492 

m3/ngày (85%) tuần hoàn tái sử dụng cho công đoạn giặt 1,2,3,4,5 và 440 

m3/ngày (15%)  đấu nối vào hệ thống thu gom, thoát nước thải của KCN Minh 

Hưng – Hàn Quốc.  
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Điểm đấu nối nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất sau HTXLNT là hố ga 

đấu nối của KCN trên đường D8 có tọa độ X: 1.248.865; Y: 513.544. Nguồn tiếp 

nhận nước thải của dự án là hệ thống thu gom và thoát nước thải của KCN Minh 

Hưng – Hàn Quốc. HTXLNT tập trung của KCN Minh Hưng - Hàn Quốc sẽ tiếp 

tục xử lý nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi xả ra nguồn 

tiếp nhận là suối Tiên. 

– Nguồn số 3: Nước thải từ quá trình xử lý khí thải lò hơi → Hợp đồng với đơn vị 

có chức năng để xử lý theo đúng quy định pháp luật. 

1.3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

Bảng 5.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nước thải tại dự án 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

QCVN 

40:2011/BTMT, 

Cột B 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 pH - 5,5-9 

3 tháng/lần 
Không áp 

dụng 

2 TSS mg/L 100 

3 COD mg/L 150 

4 BOD mg/L 50 

5 
Amoni 

(N_NH4
+) 

mg/L 10 

6 Tổng Nitơ mg/L 40 

7 Tổng phospho mg/L 6 

8 Dầu ĐV, TV mg/L - 

9 
Tổng 

Coliform 

MPN/ 

100mL 
5 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

– Nguồn số 01: Bụi từ quá trình sản xuất lông vũ  

– Nguồn số 02: Khí thải từ lò hơi đốt than đá và củi công suất 2 tấn/h,. 

2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa 

– Dòng số 1: Lưu lượng thu gom bụi thải tối đa là 4.500 – 5.000 m3/h 

– Dòng số 2: Lưu lượng xả khí thải tối đa từ lò hơi đốt than đá và củi công suất lò 2 

tấn hơi/h là 7.300 m3/h 

2.3. Dòng khí thải 

Dòng khí thải đề nghị cấp phép: 01 dòng khí thải thoát ra môi trường tại đường ống 

thoát khí thải sau xử lý của HTXL lò hơi. Quy trình xử lý khí thải lò hơi: Khí thải 
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→Lò làm nóng không khí → Quạt hút 1 → Cyclon → Tháp dập bụi ướt → Quạt hút 2 

→ Ống thoát ( đường kính 0,3m, chiều cao 15m). 

Riêng bụi thải thoát từ hệ thống túi bụi bằng vải, bụi được xử lý bằng các màng lọc 

bằng vải và thoát ra ngoài môi trường không khí khu vực xưởng sản xuất không qua 

ống thoát. Bụi được thu gom, vận chuyển cho vào buồng chứa đợi xử lý theo quy định, 

không thải ra môi trường. Quy trình xử lý bụi thải: Bụi thải→ Quạt hút → Hệ thống túi 

vải → Môi trường không khí khu vực xưởng sản xuất. 

2.4. Thành phần ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí 

thải 

Bảng 5.2. Thành phần ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm từ HTXL 

khí thải lò hơi tại dự án 

STT Chất ô nhiễm 

QCVN 

19:2009/BTNMT,  

cột B 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 Bụi 200 

3 tháng/lần 
Không áp 

dụng 

2 SO2 500 

3 NOX 850 

4 CO 1.000 

2.5. Vị trí, phương thức xả khí thải 

- Vị trí xả khí thải:  

+ 01 ống thải sau HTXL khí thải lò hơi có tọa độ X: 1.248.896; Y: 513.524 

– Phương thức xả khí thải: thải bằng quạt đẩy qua ống khói có đường kính Ø 0,3m, 

cao 15m và tự phát tán ra ngoài môi trường. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

 Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

– Nguồn số 01: Khu vực máy giặt  có Tọa độ X: 1.248.923; Y: 513.588 

– Nguồn số 02: Khu vực máy sấy có Tọa độ X: 1.248.924; Y: 513.557 

– Nguồn số 03: Khu vực máy phân loại có Tọa độ X: 1.248.919; Y: 513.471 

– Nguồn số 04: Khu vực máy ly tâm có Tọa độ X: 1.248.913; Y: 513.544 

– Nguồn số 05: Khu vực máy làm mát có Tọa độ X: 1.248.916; Y: 513.551 

– Nguồn số 06: Khu vực máy đóng gói hút chân không có Tọa độ X: 1.248.919; Y: 

513.555 

– Nguồn số 07: Khu vực máy chất đống có Tọa độ X: 1.248.915; Y: 513.530 

– Nguồn số 08: Khu vực lò hơi có Tọa độ X: 1.248.898; Y: 513.549 

– Nguồn số 09: Khu vực HTXL nước thải có Tọa độ X: 1.248.896; Y: 514.014 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 107o múi chiếu 3o) 
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Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

Bảng 5.3. Giới hạn về tiếng ồn 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

Bảng 5.4. Giới hạn về độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 

4. Nội dung đề nghị cấp phép về quản lý chất thải  

4.1. Khối lượng, chủng loại CTNH phát sinh thường xuyên: 

Bảng 5.5. Khối lượng, chủng loại CTNH phát sinh thường xuyên tại dự án 

STT Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

1 Bóng đèn thải các loại Rắn 60 16 01 06 

2 Giẻ lau dính dầu nhớt Rắn 480 18 02 01 

3 
Bao bì cứng thải bằng nhựa 

nhiễm thành phần nguy hại thải 
Rắn 360 18 01 03 

4 Dầu nhớt thải Lỏng 180 17 02 04 

5 
Bùn thải có các TPNH từ quá 

trình xử lý nước thải phát sinh  
Rắn 4.800 10 02 03 

6 Pin Rắn 60 19 06 02 

7 Ắc quy chì thải Rắn 120 19 06 01 

Tổng - 6.060 - 

4.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

Bảng 5.6. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát 

sinh tại dự án 
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STT Chất thải sản xuất Đơn vị 
Khối 

lượng 

Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

chất thải 

01 Bao bì nhựa thải Tấn/năm 0,42 18 01 06 TT-R 

02 
Thùng carton, bao bì 

giấy văn phòng 
Tấn/năm 3 18 01 05 TT-R 

03 
Lông vũ thải bỏ từ quá 

trình sản xuất 
Tấn/năm 195 10 01 05 TT 

04 Bụi lông vũ Tấn/năm 5,0 10 01 05 TT 

05 

Tro xỉ từ hoạt động đốt 

nhiên liệu cấp nhiệt cho 

lò hơi 

Tấn/năm 20 04 02 06 TT 

Tổng cộng Tấn/năm 223,42   

4.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

Bảng 5.7. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án 

STT Chất thải sản xuất Đơn vị Khối lượng 

01 Rác thải sinh hoạt Kg/năm 9.750 

Tổng cộng Kg/năm 9.750 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài 

làm nguyên liệu sản xuất: Không có 
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CHƯƠNG VI.  

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và chương trình quan trắc 

môi trường trong giai đoạn hoạt động của dự án, cụ thể như sau: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm là 1 tháng kể từ ngày hoàn thành việc xây 

dựng các công trình BVMT.  

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

❖ Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu: 

Giai đoạn vận hành thử nghiệm của Công ty được thực hiện trong vòng 01 tháng 

(30 ngày) tính từ ngày gởi Thông báo vận hành thử nghiệm, chi tiết như sau: 

Sau đây là kế hoạch vận hành thử nghiệm đối với công trình BVMT của dự án: 

Danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã 

hoàn thành của Dự án, công suất của từng hạng mục hoặc của cả Dự án tại thời điểm 

kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm. Cụ thể như sau: 

Bảng 6.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

TT Vị trí lấy mẫu 
Thông số 

phân tích 
Số mẫu 

Quy cách lấy 

mẫu 

Quy 

chuẩn so 

sánh 

Thời gian lấy 

mẫu 

1 

Hệ thống xử lý 

khí thải lò hơi 

công suất 2 

tấn/giờ 

Lưu 

lượng, 

bụi, SO2, 

NOX, CO, 

VOC 

1 mẫu tổ 

hợp × 1 

ngày/lần × 3 

ngày liên 

tục 

Lấy 01 mẫu tổ 

hợp => Phân 

tích kết quả và 

đánh giá hiệu 

quả xử lý 

QCVN 

19:2019/

BTNMT, 

cột B 

Lần 1: 

01/06/2023 

Lần 2: 

02/06/2023 

Lần 3: 

03/06/2023 

 

2 

Mẫu đầu vào 

hệ thống xử lý 

nước thải công 

suất 2.950 

m3/ngày đêm. 

Lưu 

lượng, 

pH, TSS, 

COD, 

BOD5, 

Dầu mỡ, 

Tổng N, 

Tổng P, 

Coliform. 

1 mẫu tổ 

hợp × 1 

ngày/lần × 3 

ngày liên 

tục 

Lấy 01 tổ hợp 

đầu vào công 

trình xử lý  
QCVN 

40:2011/

BTNMT, 

cột B 

Lần 1: 

01/06/2023 

Lần 2: 

02/06/2023 

Lần 3: 

03/06/2023 

 

Mẫu đầu ra hệ 

thống xử lý 

nước thải công 

suất 2.950 

Lấy 01 mẫu tổ 

hợp => Phân 

tích kết quả và 

đánh giá hiệu 
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TT Vị trí lấy mẫu 
Thông số 

phân tích 
Số mẫu 

Quy cách lấy 

mẫu 

Quy 

chuẩn so 

sánh 

Thời gian lấy 

mẫu 

m3/ngày đêm. quả xử lý 

Phương thức lấy mẫu khí thải: 

– Phương thức lấy mẫu theo kiểu mẫu tổ hợp: được lấy theo kết quả trung bình của 

03 kết quả đo đạc của thiết bị đo nhanh hiện trường theo quy định của pháp luật ở 

03 thời điểm khác nhau trong ngày (sáng, trưa – chiều, chiều – tối) hoặc ở 03 thời 

điểm khác nhau (đầu, giữa, cuối) của ca sản xuất. 

Phương thức lấy mẫu nước thải: 

- Phương thức lấy mẫu theo kiểu mẫu tổ hợp: được lấy theo thời gian gồm 03 

mẫu đơn lấy ở 03 thời điểm khác nhau trong ngày (sáng, trưa – chiều, chiều – tối) hoặc 

ở 03 thời điểm khác nhau (đầu, giữa, cuối) của ca sản xuất, được trộn đều với nhau. 

 Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch:  

 Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn môi trường Hải Âu 

– Địa chỉ liên hệ: Số 3, đường Tân Thới Nhất 20, khu phố 4, phường Tân Thới Nhất, 

quận 12, Tp.HCM. 

– Điện thoại: (028) 3816 4421  Fax: (028) 3816 4437 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường số hiệu 

VIMCERTS117 theo Quyết định số 468/QĐ-BTNMT ngày 11/03/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trường. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật. 

2.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị 

2.1.1. Giám sát không khí 

– Thông số giám sát: Vi khí hậu, bụi tổng cộng, tiếng ồn, nhiệt độ, SO2 , NO2, CO, 

THC. 

– Vị trí giám sát:  

+ 01 điểm tại cổng ra vào dự án; 

+ 01 điểm cuối khu đất dự án. 

– Tần số thu mẫu và phân tích: 6 tháng/lần. 

– Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng 

ồn – mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, QCVN 26:2016/BYT – Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc, 

QCVN 03:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc và QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 
 

Chủ dự án: Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam 135 

kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi 

làm việc. 

– Kinh phí giám sát không khí: 15.000.000 VNĐ/năm 

2.1.2. Giám sát nước thải 

– Vị trí giám sát: 01 điểm sau bể tự hoại 05 ngăn. 

– Thông số giám sát: pH, TSS, COD, BOD5, Dầu mỡ, Tổng N, Tổng P, Coliform. 

– Tần số giám sát: 6 tháng/lần. 

– Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. 

– Kinh phí giám sát nước thải: 3.000.000 VNĐ. 

– Công ty sẽ giám sát kết hợp với làm báo cáo giám sát trong suốt thời gian thi công. 

2.1.3. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt 

– Vị trí giám sát: 01 vị trí tại khu vực tập kết CTR sinh hoạt 

– Thông số giám sát: khối lượng, thành phần, chứng từ giao nhận.  

– Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục trong suốt thời gian thi công xây dựng 

và lắp đặt máy móc, thiết bị. 

– Kinh phí giám sát: 3.000.000 VNĐ. 

2.1.4. Giám sát chất thải rắn từ quá trình thi công  

– Vị trí giám sát: 01 vị trí tại khu vực tập kết CTR xây dựng. 

– Thông số giám sát: khối lượng, thành phần, chứng từ giao nhận.  

– Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục trong suốt thời gian thi công xây dựng 

và lắp đặt máy móc, thiết bị. 

– Kinh phí giám sát: 5.000.000 VNĐ 

2.1.5. Giám sát chất thải nguy hại 

– Vị trí giám sát: 01 vị trí tại khu vực tập kết CTNH. 

– Thông số giám sát: khối lượng, thành phần, chứng từ giao nhận.  

– Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục trong suốt thời gian thi công xây dựng 

và lắp đặt máy móc, thiết bị. 

– Kinh phí giám sát: 10.000.000 VNĐ. 

2.2. Trong giai đoạn vận hành 

2.2.1. Giám sát khí thải  

– Vị trí giám sát : 01 điểm đầu ra của ống khói lòi hơi; 

– Thông số giám sát:  lưu lượng, bụi, CO, SO2, NO2 

– Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

– Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 19:2019/BTNMT, cột B. 

– Kinh phí giám sát không khí: 15.000.000 VNĐ/năm. 

2.2.2. Giám sát nước thải 

– Vị trí giám sát: 01 vị trí tại hố ga đấu nối với KCN. 

– Thông số giám sát: pH, TSS, COD, BOD5, Dầu mỡ, Tổng N, Tổng P, Coliform. 

– Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 
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– Quy chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Minh Hưng – Hàn 

Quốc. (QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B). 

– Kinh phí giám sát: 6.000.000 VNĐ/năm. 

2.2.3. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt 

– Vị trí giám sát: Vị trí tập kết CTR sinh hoạt. 

– Thông số giám sát: Khối lượng, thành phần, chứng từ giao nhận. 

– Tần suất giám sát: 1 lần/ngày, giám sát thường xuyên và liên tục,  

– Kinh phí giám sát: 1.000.000 VNĐ/năm. 

– Văn bản áp dụng: Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

quy định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

2.2.4. Giám sát chất thải rắn sản xuất không nguy hại 

– Vị trí giám sát: Kho chứa CTR thông thường . 

– Thông số giám sát: Thành phần,  khối lượng, chứng từ giao nhận. 

– Tần suất giám sát: 01 tháng/lần. 

– Kinh phí giám sát: 20.000.000 VNĐ/năm. 

– Văn bản áp dụng: Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

quy định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

2.2.5. Giám sát chất thải nguy hại  

– Vị trí giám sát: Kho chứa CTNH . 

– Thông số giám sát: Thành phần và khối lượng. 

– Tần suất giám sát: 06 tháng/lần,  

– Kinh phí giám sát: 30.000.000 VNĐ/năm. 

– Văn bản áp dụng: Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

quy định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

Chế độ báo cáo:  Gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường tổng hợp hằng năm nộp 

về cơ quan quản lý trước ngày 05/01 của năm tiếp theo theo đúng quy định tại Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022. 
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CHƯƠNG VII. 

 CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Công ty TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam cam kết các nội dung trong Báo cáo 

đề xuất cấp giấy phép môi trường là hoàn toàn chính xác, nếu có gì sai phạm Công ty 

TNHH Lông Vũ Ping Full Việt Nam xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Nước Cộng 

Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.  

Trong quá trình hoạt động sản xuất, Công ty cam kết đảm bảo xử lý các chất thải 

đạt tiêu chuẩn sau: 

Cam kết chịu trách nhiệm về mức xác thực về thông tin và nội dung trong Báo cáo 

đề xuất cấp giấy phép môi trường. 

Cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, 

rủi ro môi trường xảy ra do triển khai Dự án vào hoạt động, 

 Đối với nước thải: Cam kết xử lý đạt QCVN 40:2011/ BTNMT, cột B để đấu nối 

vào hệ thống xử lý tập trung của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc tiếp tục xử lý. 

Chất lượng môi trường không khí xung quanh đảm bảo đạt theo tiêu chuẩn môi 

trường Việt Nam: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26:2010/BTNMT). 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (QCVN 

05:2013/BTNMT). 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất độc hại trong không khí (QCVN 

06:2009/BTNMT). 

QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức cho phép 

tiếng ồn tại nơi làm việc 

QCVN 22:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – Mức cho phép 

chiếu sáng nơi làm việc 

QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - giá trị cho phép 

vi khí hậu tại nơi làm việc 

QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giới hạn tiếp xúc cho 

phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc 

QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc của 50 

yếu tố hóa học tại nơi làm việc 

Đảm bảo thu gom, xử lý khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B đối với khí 

thải lò hơi công suất 2 tấn/giờ. 

Chất lượng không khí khu vực sản xuất sẽ đạt tiêu chuẩn của các chất ô nhiễm trong 

không khí tại nơi sản xuất theo Tiêu chuẩn vệ sinh Ban hành kèm theo quyết định số 

3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế. 

Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh từ Dự án được quản lý theo 

đúng quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

quy định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.  
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Tuân thủ thực hiện chương trình giám sát theo định kỳ. 

Tuân thủ tuyệt đối mọi nguyên tắc an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy. 

Chủ Dự án cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các 

công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam và nếu để xảy ra các sự cố gây ô nhiễm 

môi trường. 

Trong quá trình hoạt động của mình, chủ Dự án luôn đảm bảo không để xảy ra các 

sự cố gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường và con người tại khu vực. 

Chủ Dự án cũng cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy 

định hiện hành của pháp luật Việt Nam.  

Chủ Dự án cam kết sẽ đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp 

các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai Dự án. 

Chủ Dự án cam kết sẽ phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường sau khi Dự án kết thúc vận hành.
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PHỤ LỤC 

 

 

 

 



BAN AI]AN L.Y KHU KINH TE CQNG HOA XA UgI CUO NCTTI,I VIET NAM
-S---- -f---- ----rz. ^.riNn niNn pHudc DQc t$p - Tg do - H4nh phfc

GrAY cHrNG NHAN DANG x.f oAu rU
Md s6 dg 6n: 3206246768

Ch{mg nhQn tin dQu: NSdy 25 thdng 0l ndm 2022.
Ch*ng nhQn hi€u dinh lin thilr hai; Ngdy 1z thang 6 ndm 2022.

cdn cu LuQt Ei;u tu tii ot/zozl/eHl4 ngdy t7 thdng 6 ndm 2020;
Cdn ca Ludt Thu€ xutit khdu, Thud nhqp khdu tii tOl/zOt6/gHt3 ngdy 06

thdng 04 ndm 2016;

Cdn c* Nshi dinh sd 134/2016/ND-CP ngdy 0t thdng 9 ndm 2016 cr)a Chinh
phil quy dinh chi tidt mlt sii dtiu vd bian pnaj thi hdnh tiAt Thud xutit khdu, Thu€
nhqp khdu;

Cdn cu Nshi dinh sd 31/202\/ND-CP ngdy 26 thdng 3 ndm 2021 cila Chinh
phil quy dinh chi tt€t vd hudng ddn thi hdnh iOi ta diiu cjta LuQt Ddu tu;

Cdn ctr Th6ng tu s6 03/2021/TT-BKHDT ngdy 09 thdng 4 ndm 2021 cr)a Bp
KA hoach vd Diu ty quy dinh mdu vdn bdn, bdo"cZo hAn quan d€n hoqt aO"i iai
tu tai vi€t l{am, ddu ta til via l{am ra nudc ngodi vd nic tiiin ddu u,-

Cdn cu Quy€t.dinh s6 2070/QD-TTg ngdy lt thdng t2 ndm 2009 cr)a Tht)
tudng Ch{nh phil vi viQc thdnh lqp Ban Qidn1['xt " 

kinh-t€ tinh Binh phu6c;

. Cdn cu Quydt dinh sti 0I/2019/}D-UBND ngdy t8 thdng 0t ndm 2019 ct)a
(Iy ban -nhdn1in tinh Binh Phadc vV vi\c ban h)nh Quy dlnh chuc ndng, nhiQm
,y, quyi, han vd 

"o 
,au tii chac cila Ban eudn ly Khu ain ti tinh Binh pia6c;

Cg" c* Giiiy ch*ng nlton ddng tv Qi" tu s6 320624676B do Ban euan ly Khu
kinh t€ tinh Binh Phudc cdp hiAu dinh ldn thu nhtit ngdy 01 thdng 03 ndm 2022.

Cdn cu vdn bdn di nghi hiQu dinh Giiiy chrhng nhQn ddng tq, dAu tu vd h6 so kdm
theo do nhd ddu tu nQp ngdy 23 thdng 6 ndm 2022.

BAN QUAN r.f XnU KrNH rn rixn nixn pHuoc

Chrmg nhQn:

Du 6n dAu tu NHA MAY SAN xUAT VA GIA cOxc rONc VU; m6 so du
in 3206246768, do Ban Quin lf Khu kinh tC tinh Binh Phu6c c6p lan dAu ngdy 25
th5ng 0l ndm 2022-vd c6p hi6u dinh lAn thf nh6t ngdy 01 th6ng i nam 2022; dugc
ddng ky hiQu dfnh lAn thri hai.

Nhir dAu tu:
l/ ong Oe).LIU LEE, LIH-MING; Ngdy sinh: t0/08/l 957; qudc tich: Ddi

Loan; H6 chi6u s6 360115336 do BQ-Ngoai giao Ddi Loan (Trung eu6c) c6p ngdy
3010312021; dia chi thulng tru vd ch5 o hiQn tai:7-1 56 6, ducrng Zhongmei, qup"
TAy, TP Taichung, Dai Loan (Trung Qu6c); EiQn thoai: 008613524006064; Email:
wen@jww.world.

2/ CONG TY HTU HAN DAU TU CONG NGHIEP VIET HoA LI/C AN;
(u4t3206246768)

/./
i,/-i

ii:/
Izt
\:



Quytit dinh thdnh lap s6 9L34|500MA2LrNCLMXM do Cpc qu6n ly gidm sdt thi
trucrng Qu0g YeJi Thdnh ph6 Lpc An, Trung Qu6c c6p qgdy nio+tzozol oiu chi trp
sd chfnh: s6 1, Du&ng Kinh B6t, Khu ph6itr#n urt t6ir," oiep r0p,'Td"hil6
Lpc an, Tinh An Huy, Trung Qudc; di6n thoai: 13906501691.

. Dai diQnboi: 9E !YU, XINHUA; Ngdy sinh: oUo4t1972; eu6c tich: Trung
Qugr; HQ chi6u so pgzg: o4o7 do cpc euen ty xu6t Jap canh, bd corg an Trung
Qu6c c6p ngdy o9lo3l2ol7l Eia chi thucrn gtivi ch5 6 hierr.;?i'i6 r, Dulng Kinh
16,: 

Kl: ph6t trii5n kinh t6 khu DiQp r0p, thdnh ph6 Lpc An, tinh An Huy,1rung
Qu6c; di6n thoai: 13906501691 ; Email: huaxinfeather@l 63.com.

3/ CONG TY TNHH uOT THANH VIEN SIGMA-LoNG AN; Quy6t ei,,T,
thenh lpp s6 rto17gst46 do phong D6ng ky kinh d;r"h, 56 Kd i"arni,j rjari"
tinh Long An c6p rgdy 23/o6l2ots; pia.niirl, s6 chinh: L6 c, o"*f ,5 t, Kh;
cong nghiQp Anh H6n E, xd Eric Ldp Hp, huyQn Dric Hod, tinh Long ar,, viet Nam;
di6n thoai: 027 23759889.

. Dai diQn.boi: Ong YANG, Z,UDE; Ngdy sinh: o6lt2lt960; eu6c tfch: Trung
Qu9.; HQ chi6u ro paos19788 do Cpc euaniy x"at nhflp c6nh, e9 co.,e an Truns
Qyoc c6p ngdy 06lo7l2ot.7;Diachi thucrng tru vd ch5 o r,ie" tai,'io c;ffi;;;6'i:
Khu c6ng nghiQp Anh H6n E, xd, Dric Lpp Hp, huyQn Dric Hod , tinh Long e.,, viet
Nam; di6n thopi: 08523 I 859825; email: yangzude@quanke.com.

T6 chric kinh t6 thqc hiQn dg 6n tIAu tu: C6ng ty TNHH L6ng Vfi ping Full
v.ie1fam, Gi6y_chimg nhQn d?.,g.hj d.oanh nghiQp r5 :so t26lg8r aI so K6 fi"?;h
vd Edu tu tinh Binh Phu6c c6p lAn dAu ngdy OAtOztzOz2 vd c6p thay OOi tAn itli
nh6t ngdy 031312022; md s6 thu6: 3801268981.

Ddng ky thlrc hi6n du 6n dAu tu v6i n6i dung nhu sau:

Didu 1: NQi dung dg 6n dAu tu
I. T6N dg 6N dAU tU: NHA MAY SAN XUAT VA GIA CONC LOXC VU.
2. Muc ti6u du 6n:

STT MUc ti6u ho4t tlQng
Mi nghnh theo

VSIC
(Md ngdnh ciip a)

1
Ch6 bi6n, b6o qu6n thit va c6c s6n phAm tu thft
Chi ti6t: Sdn xudt vd gia c6ng l6ng vil r010

3. Quy m6 du 5n:

STT MBc ti6u ho4t tlQng Dcrn vi tfnh Sin lugng

I SAn xu6t vir gia c6ng 16ng vfi t6n/n1m 2.000

4. Dia di6m thuc hiQn du 6n: Lo Jl -1, Jl-2, J2, Khu c6ng NghiQp Minh Hrmg -
Hdn Qu6c, xd Minh H*g, huycn chcrn Thdnh, tinh Binh phu6c, VigrNu-

5. Di6n tich mdt d6t aU kitln: 28.168,8 m2.

6. T6ng.v6n dAu tu ctra. dg 6n: 137.340.000.000 \fND (mQt trdm ba muoi b6y
ty,batrim b6n muoi tri6u cl6ng) tu<rng ducrng 6.000.000 USD (s6u triQu d6 la Myi,

(21413206246768)
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trong d6:

V6n gop thr,rc hiQn.du 6n ld: 137.340.000.000 '\rND (mQt trim ba muoi bity ty,
ba trSm b6n mucvi tri6u d6ng) tucrng dq*g 6.000.000 usD (s6u tri6u d6 la My). Gi6
tri,ty lQ, phucrng thric vd ti6n d0 g6p ,16r, nh* .uu,

STT TGn nhh tlAu tu
Sd v5n g6p ri

re

(%)

Phucrng
thfc g6p

YOn

Ti6n tIQ g6p v5nrj,
\rIID

TriQu
USD

1

c6Nc TY HUU
HAN DAU TTI
cONc NGHTEe
VIET HOA LUC AN

Il6,739 5,1 85 Ti6n m{t G6p <hi dtin th6ng
12 ndm2022

2
C6Nc TY TNHH
uQr rHANH vrEN
SIGMA-LONG AN

13,734 0,6 10 Ti6n mdt G6p chi tt0n th6ng
12 ndm2022

a
J LIU LEE, LIH-MING 6,967 0,3 5 Ti6n mdt

G6p ihi dtin thrlng
12 ndm2022

7. Thdi han hopt dQng cira dg 6n: D6n ngdy 1510U2057;
8. Ti6n d0 thUc hiQn dr,r 6n dAu tu:

-.i , i
a. Tien d0 g6p v6n vd huy dQng cdc ngu6n v6n:

-.x , i- I len do gop von:

STT TOn nhi tIAu tu

S5 v6n g6p

Ti6n dQ
,Lgop YonTi \rND

Tuong
ducrng

triQu USD

I
cONc rY HUU HAN DAu rr.I
CONc NGHIEP VIET HoA LUC AN l16,73g 5,1

p6p dt
d6n th6ng

12 ndm
2022

2
CONc TY TNHH MOT THANH
VIEN SIGMA.LONGAN 13,734 0,6

J LIU LEE, LIH-MING 6,867 0,3

- Ti6n dQ huy clQng v6n: Kh6ng

b. Titln dQ x6y dUng co b6n vdr dua c6ng trinh vdo hoat dQng hodc khai th6c vQn
hdnh ho{c khai th6c vAn hdnh:

- Tir th6ng l2l2O21 d6n thSng O4l2O22: Hodn thiQn c5c thri tpc phap ly c6 li6n
quan

- Tir th6ng0512022 d6n thSng 1212022: Ti6n hdnh xdy dr,mg nhd xu&ng,llp dg
m6y m6c thi6t bi vd v6n hdnh thri.

(31413206246768)
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- Tt th5ng0ll2023: Blt dAu hopt rtQng chinh thric.
Ei6u 2: Cilc uu dii, h5 trg tliu tu
1. Uu <ldi vC thu6 thu nhQp doanh nghiOp vd c6c hinh thfc h5 trq dau tu:
Dugc hucrng uu ddi thu6 thu nhQp doanh nghiQp theo quy dinh tai Lu4t Thuti

th.u nl.r0p doanh nghi6p.s6 l4lzoo}lQH1} ngity o{tatzOOa; Luht-sua d6i,'bo sung mQt
s6 di6u cua r.udt Thu0 thu nhfp doanh nghiQp so zzlzot3leH13 ngay o6Don;
Nghi dinh sO 2I8l2ot3/t{D-CP nsay zatinoi3 quy dinh chi tiet v;h;<rng d6n thi
hdnh Lupt Thuti thu nhap doanh 

"gnipp 
vdr cdc quy ilinh hiQn hdnh.

2.Uuddi v6 thuti nhpp khAu:

. Dugc huong uu ddi thu6 nhpp khdu theo quy dinh tai Ly0t Thu6 xu6t nhap khAu
s6 10712016/QH13 ngey 06 th6ng 4 ndm2Ol6; Nghi dinh sO l34l2O16ArE-CP ngey
01 th6ng 9 ndm 2016 cta Chinb pf,ri quy dfnh chi titit m6t si5 di6u vd biQn ph6p thi
hinh Luat Thu6 *r6t khAu, Thu6 nh0p kt Au vd cdc quy dinh hi6n hdnh.

Didu 3: C6c quy tlinh a5i vcri nhi tliu tu thgc hiQn dg in
1. Nha dAu tu ph6i ldm thu tuc ddng ky .6p tdi khoin str dpng tr6n HQ th6ng

th6ng tin qu6c gia vO ctdu tu theo quy dinhcria phap 1u4t.

2. Cdc quy dinh kh6q dOi vOi nhd dAu tu khi thuc hi6n dp 6n: Nhi dAu tu thgc
hiQn dirng c6c quy dinh vO dAu tu, m6i trucmg, x6y dlmg, lao d6ng... theo quy rlfnh
cta ph6p luQt ViQt Nam.

. Eidu 4z Gilty chimg nhQn d?ng hI dAu tu ndy c6 hi6u lgc kO tir ngdy kf vd thay
thc ci6y ch(mg 

"r,a" 
ding kf {Auiu's6 zzoazq:ffiaa do Ban q"ar,r7iC" kiJ;1'

tinh Binh Phu6c c6p hiQu dfnh lAn thir nh6t ngdy 01 th6ng 3 ndm 2022.
Didu 5: Gi6y 9h*g nhfn ddng ky dAu tu ndy dusc lpp thdnh 02 (hai) ban g6c;

nhd dAu tu dugc c6p 01 b6n vd 01 bin luu tpi Ban QuAn iy rcr" mnfr te'tinh iinh
Phu6c vd dugc ddng t6i l6n HQ th6ng th6ng tin qu6c gia vir ddutu.*72

Noi nhQn:
- Nhu Ei6u 5;
- Luu VT.

(41413206246768)
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ceNG ndaxA ngl cH0 Ncniavrpr NAM
DQc l$p - Tg do - Hlnh phrric

GIAY CHUNG NHAN
QUYEN SU DUNG DAT 

I

QUYEI,I sO HtTu NHA O vA TA sAN KHAc GAN LIEN VOI DAT

I. Ngudi sr? dung dat, chfi s& hnu nhi 6 vi tii sin kh6c gln li6n vrfi ddt

Cdng ty TNHH L6ng vfr Ping Full Vi6t Nam
- Gi{y chrlng nhan ddng kf doanh nghi0p sd 3801268981 do Phbng Ddng ky kinh
doanh - s& Kdhoach vi. Ddu tu tinh Binh phu6c cap ddi Hn thf 1 ngiyo3/3lzo2z.
- Dia chi tru s& chinh: L6 J1-1, JL-2,J2, Khu cOng nghigp Minh H.n g - Hin eu6c,
phucrng Minh Hung, thi x6 Chon Thenh, tinh Binh phu6c.

DH 975656

x

ffi



Nhfrng thay ddi sau khi cdp gidy chfrng nhAn

NQi dung thay ddi vi co s& ph6p If Xdc nh6"n ifia co quan
c6 thdm quvdri

Nguoittugc cap Gi6y chung nhin kh6ng duo. c sta chta, t6y x6a hodc bo

:ys l1l lci,.n-6i dung ,ig.Tgng.9idy chung nhan; khi bi'mdt ho{c hu
hdngGi6y chungnhanphdi khai b6ongayvoi coquan cap Giay
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II. Thr?a ddt, nhi & vh tii sin kh6c gin liin vdi tl{t
1" Thta ddt:

a) Th&a d{t sd: 58 , rd ben dd sd: DDCL 79-2022 ,

b) Dia chi thfta ddt phutrng Minh Hung, thi x6 Chon Thenh, tinh Binh Phudc,

c) Di€n tich: 28.191,5 n?,

(Bing ch& Hai muoi t6m nghin mQt trim chin muoi mOt phdy ndm m6t'vu6rg),

d) fnnh thfc s& dgng: S& dung ri€ng,

d) Muc dich s& d1rng ddt: Ddt khu c6ng nghi6p,

e) Thli han srl dgng: Ddn ngiy 1510112057,

g) Ngudn gdc sfr dung: Thu0 d{t tri tidn mQt ldn ctra doanh nghiep ddu tu ha tdng

khu cdng nghigp.

2. Nhd &: -/-

3. Cdng trilth xdy dqtng khdc: -l-
4. Rilng sdn xudt ld, ritng trdng: -l-

5. Cdy liu ndm: -l-
6. Ghi clit: -l-

Binh Phu6c, ngey 49. tn*g tlD. ntm2022
sd ru NGUy0N vA ruor TRUdNG riNH BiNH pHudc

KT. GIAM OdC

4eliQx
s7 's0 \.q

rirrvouyr.:.k

{r}f''.{9

$d vio sd cdp GCN:CT..{ N.Q,L"

g,W 64,fir7"//fr



III" So dd thrla ddt nhi &vi tii sin kh6c gin li6n vdi ddt

c6ng ty TNHH MTv C&TVina

IV. Nhifng thay ddi sau khi c{p gidy chltng nhAn

NQi dung thay ddi vi cos&ph6p lf X:{c nh{n cua co quan

c6 thdm quydn

I
6
il

Uc
ci,zo
aq
o
o

e6A8

\1ii\.
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  PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT 
 

NATRI HYPOCLORIT  
Số CAS: 7681-52-9 
Số UN: 1791 
Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại 
HMIS (U.S.A) 
- Nguy hiểm đến sức khỏe: 2 
- Nguy hiểm về cháy : 0 
- Độ hoạt động : 1 
PHẦN I: Thông tin sản phẩm và doanh nghiệp 
- Tên thường gọi của chất: Javel  
- Tên thương mại: Sodium hypochlorite  
- Nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ: 
CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HẠN VEDAN 
VIỆT NAM 
Quốc lộ 51, Ấp 1A, Xã Phước Thái, Huyện Long 
Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. 

Địa Chỉ Liên Hệ Trong Trường Hợp Khẩn Cấp: 
               CÔNG TY TNHH TM VÀ MT NƯỚC 

XANH H.T.D 
                 Số 11B/13  Lê Hồng Phong, KP Đông 

Thành, P Tân Đông Hiệp, Dĩ An,  
Bình Dương 

           ĐT: 0274 3775824 
 

- Mục đích sử dụng: Tẩy rửa bông vải sợ, diệt 
khuẩn… 

PHẦN II: Thông tin về thành phần nguy hiểm 
Tên thành phần nguy hiểm Số CAS Công thức hóa học Hàm lượng (% 

khối lượng) 
Natri hypoclorit 7681-52-9 NaOCl 10% (±2) % 

Nước 7681-52-9 H2O 90% (±2) % 
PHẦN III: Nhận dạng nguy hiểm 
1. Mức xếp loại nguy hiểm:  Dạng nguy hiểm, chất ăn mòn, ảnh hưởng đến sức khỏe mức độ 2, độ 

hoạt động mức độ 1. 
*Biểu tượng GHS: 

   
2. Cảnh báo nguy hiểm 
- Là chất độc hại gây tổn thương da, mắt và hệ hô hấp…  
- Lưu ý khi tiếp xúc, bảo quản, sử dụng: Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt, thiết bị chứa bằng 
nhựa hoặc thủy tinh, không rò rỉ, thận trọng khi vận chuyển sử dụng. 
3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng 
- Đường mắt: Gây bỏng niêm mạc, tấy đỏ, trường hợp nghiêm trọng có thể gây đục thủy tinh thể và 
mù lòa. 
- Đường thở : Gây khó chịu, khó thở, kích thích niêm mạc, cổ họng và đường hô hấp, tiếp xúc lâu dài 
gây suy giảm chức năng phổi và tổn thương vĩnh viễ. 
- Đường da: Ngứa da, rát đỏ, nhớt, có thể gây bỏng và phá hủy mô. 
- Đường tiêu hóa: Đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy. 
4. Đối với môi trường: Độc đối với đời sống thủy sinh. 
PHẦN IV: Biện pháp sơ cứu khi gặp tai nạn 
1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt): 
Dùng nước sạch nhẹ nhàng rửa nhiều lần sau đó dùng dung dịch acid acetic 0.1% rửa thật nhiều rồi 
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chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để khám, điều trị tiếp. 
2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da): 
Cởi bỏ quần áo dính hóa chất. Rửa da với nhiều nước trong ít nhất 15 phút, sau đó dùng dung dịch 
acid acetic 2.5% rửa đến khi pH = 7 nếu da còn bị kích ứng và sung đỏ thì băng bó vết thương chuyển 
đến cơ sở y tế kiểm tra điều trị. 
3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít phải hóa chất dạng hơi, khí) 
- Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí. Hô hấp nhân tạo nếu nạn nhân ngừng thở. Nhanh chóng đưa nạ 
nhân đến bệnh viện gần nhất. 
5. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống, nuốt nhầm hóa chất):  
Rửa sạch miệng. Không gây nôn mửa trừ khi có hướng dẫn của nhân viên y tế. Cho nạn nhân uống 
thật nhiều nước. Không nên cố gắng trung hòa vì có thể dẫn đến thủng dạ dày. Nhanh chóng đưa nạn 
nhân đến bệnh viện gần nhất. 
4. Lưu ý đối với bác sĩ điều trị (nếu có) : chưa có thông tin 
PHẦN V: Biện pháp chữa cháy 
1. Xếp loại về tính cháy: là dạng sản phẩm không cháy nổ 
2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: khí HOCl, Cl2 

3. Các tác nhân gây cháy, nổ: Không phù hợp. 
4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, các biện pháp chữa cháy kết 
hợp khác: Các phương tiện chữa cháy. 
5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: Mũ chùm đầu, quần áo chống thấm 
nước, ủng , gang tay cao su. 
6. Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ (nếu có) 
- Các phương tiện dập tắt lửa thích hợp: bố trí ở những nơi lân cận chứa hóa chất. 
- Những rủi ro đặc biệt: là chất khó cháy. Khi cháy có thể tạo ra các hơi/khí độc hại. 
- Các thiết bị bảo hộ đặc biệt cho phòng chống cháy: Không được ở lại khu vực nguy hiểm mà không 
được trang bị quần áo bảo hộ hóa chất phù hợp, và bộ dụng cụ bình thở oxy. 
PHẦN VI: Biện pháp xử lý khi gặp sự cố tràn đổ, rò rỉ 
1. Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ 
- Kiểm soát nguồn rò rỉ. Cô lập và thông gió khu vực bị rò rỉ. 
- Đội viên xử lý phải trang bị bảo hộ đầy đủ, dùng các loại vật liệu có khả năng thấm hút tốt để thấm 
thu gom lại phân hủy rồi dùng nước xối rửa sạch nơi tràn chảy hóa chất. 
2. Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng 
- Đội viên xử lý phải trang bị bảo hộ đầy đủ. Ngăn chặn nguồn phát sinh tràn đổ, rò rỉ. Thông gió khu 
vực tràn đổ. Đào, vây cô lập khu vực, không cho người không có phận sự ra vào. 
- Dùng cát đất tạo bờ chắn xung quanh không để hóa chất chảy lan rộng, dùng dụng cụ múc thu gom 
chứa vào thiết bị chứa khác chuyển về nơi sản xuất xử lý, tránh để hóa chất tràn vào hệ thống hố ga và 
cống thoát nước, Dùng vật liệu trơ như cát… thấm hút và thu gom phần hóa chất còn lại sau đó phun 
nước làm sạch nơi bị tràn chảy. 
- Vật liệu sau khi thấm hút phải để đúng nơi quy định, chờ xử lý. 
 - Liên hệ với nhà cung ứng khi có sự cố rò rỉ lớn xảy ra. 
PHẦN VII: Sử dụng và bảo quản 
1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm 
- Tránh sự tiếp xúc trực tiếp với da và mắt. Có hệ thống thông gió tốt. Trang bị đầy đủ bảo hộ lao 
động khi làm việc với hóa chất. 
2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản 
-  Bảo quản: Có thể bảo quản dưới áp suất thấp. tránh ánh sáng trực tiếp. Phải có thời hạn bảo quản. 
-  Tồn trữ: Đậy kín nút. Tránh tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.   
-  Có thể bị phân hủy tạo thành các sản phẩm khí, đặc biệt là khi bảo quản trong một thời gian  
dài. Đóng các bình chứa sao cho áp suất bên trong có thể thoát ra ngoài. (sử dụng van an toàn)   
-  Không để các chất hữu cơ (rơm, vỏ bào, mùn cưa, giấy), chất oxi hoá, chất dễ cháy, nổ trong  
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cùng một kho với hoá chất. Không lưu trữ ở to trên 40oC, lưu trữ tốt nhất trong bóng tối, ở to dưới 29oC 
nhưng trên to đóng băng. 
-  Yêu cầu đối với bình chứa: Bình chứa không làm bằng kim loại. 
PHẦN VIII: Kiểm soát tiếp xúc và phương tiện bảo hộ cá nhân 
1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết 
- Trang bị bảo vệ cá nhân, phương tiện làm việc phải làm sạch trước và sau khi sử dụng. 
- Phải dùng quạt thông gió để giữ nồng độ trong không khí thấp hơn giới hạn cho phép.  
2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc 
-  Các thiết bị bảo hộ cá nhân: Quần áo bảo hộ nên chọn phù hợp với nơi làm việc, phụ thuộc vào 
nồng  độ và hàm lượng các chất  độc thao tác.  Độ bền với hóa chất của quần áo bảo hộ phải được xác 
định với người cung cấp.  
-  Bảo vệ hô hấp:khẩu trang hoạt tính, mặt nạ phòng độc.  
-  Bảo vệ mắt: kinh bảo hộ.  
-  Bảo vệ tay: găng tay cao su.  
-  Các thiết bị bảo hộ khác: Quần áo bảo hộ thích hợp.  
-  Vệ sinh công nghiệp: Thay quần áo bị nhiễm hoá chất ngay lập tức. Sử dụng kem bảo vệ da, rửa tay 
và mặt sau khi làm việc với các hoá chất.  
3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố: 
Mặt nạ phòng độc, quần áo chống thấm, găng tay cao su, ủng, hoặc bộ quần áo chùm người có dưỡng 
khí… 
4. Các biện pháp vệ sinh : 
Tắm rửa vệ sinh thân thể sau khi tiếp xúc với hóa chất, tấy rửa quần áo nhiễm bẩn. 
PHẦN IX: Đặc tính hóa lý 
Trạng thái vật lý: dạng dung dịch lỏng trong suốt Điểm sôi (0C): 1010C 
Màu sắc: màu vàng Điểm nóng chảy (0C): không phù hợp 
Mùi đặc trưng: mùi hắc, dễ gây buồn nôn Điểm bùng cháy (0C): không phù hợp 
Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu 
chuẩn: chưa có thông tin 

Nhiệt độ tự cháy (0C): không phù hợp 

Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất tiêu 
chuẩn:  chưa có thông tin 

Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp 
với không khí): không phù hợp 

Độ hòa tan trong nước: tan hoàn toàn trong nước 
Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp 
với không khí): không phù hợp 

Độ pH: 11-12 (20oC) Tỷ lệ hoá hơi: chưa có thông tin 
Khối lượng riêng: 1.16-1.18 g/cm3 (20 oC, 10%)  
PHẦN X: Tính ổn định và khả năng phản ứng 
1. Tính ổn định 
Không cao, là một chất oxy hóa mạnh. Kém bền, dễ bị phân hủy bởi acid và giải phóng ra khí Clo. Bị 
phân hủy mạnh bởi tác dụng của các kim loại nặng như Fe, Ni, Co, Cu, Mn hay oxyt của chúng, dễ bị 
phân hủy dưới tác dụng của ánh sáng và nhiệt độ, nhất là môi trường có pH<6  
2. Khả năng phản ứng 
- Phản ứng phân hủy và sản phẩm của phản ứng phân hủy: tạo muối và nước. 
- Các phản ứng nguy hiểm (ăn mòn, cháy, nổ, phản ứng với môi trường xung quanh): ăn mòn da, phản 
ứng với acid, kim loại và các muối kim loại. 
- Các chất có phản ứng sinh nhiệt, khí độc hại, các chất không bảo quản chung: Các acid, bột kim loại. 
- Phản ứng trùng hợp: không xảy ra 
PHẦN XI: Thông tin về độc tính 
1. Các ảnh hưởng mãn tính với người  
-  Sau khi hít vào: Gây kích thích màng nhầy, gây ho.  
-  Sau khi tiếp xúc với da: Gây kích ứng da, tổn thương mô.  
-  Sau khi tiếp xúc vào mắt: gây bỏng, nguy hiểm có thể dẫn đến mù.  
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-  Sau khi nuốt vào: Gây bỏng miệng, cổ họng, thực quản và thành dạ dày, ruột trên một diện 
rộng. Có thể làm thủng thực quản, dạ dày.  
-  Một số dữ liệu khác: Sản phẩm nên được sử dụng cẩn thận khi làm việc với hóa chất.  
2. Các ảnh hưởng độc khác: chưa có thông tin 
PHẦN XI: Thông tin về sinh thái môi trường 
Tác động trong môi trường 
-  Sự thoái biến sinh học: Phương pháp xác định sự thoái biến sinh học không được ứng dụng  
đối với các hợp chất vô cơ.  
-  Ảnh hưởng sinh học: Tạo thành các hỗn hợp ăn mòn với nước thậm chí nếu được pha loãng.    
-  Ảnh hưởng ở mức độ cao đối với các sinh vật sống ở nước: Ảnh hưởng độc hại phụ thuộc vào chỉ số 
pH.  
-  Dữ liệu độc tố khác: chưa có thông tin 
PHẦN XIII: Biện pháp và quy định về tiêu hủy hóa chất 
1. Thông tin quy định tiêu hủy 
- Sản phẩm: Không có một nguyên tắc thống nhất nào cho việc thải bỏ các hóa chất hoặc cặn bã. Các 
cặn hóa chất thường được tính như là chất thải đặc biệt. Việc loại bỏ gần đây được điều chỉnh lại theo 
nguyên tắc và luật lệ giữa các thành viên EC. Tìm kiếm cơ quan có thẩm quyền phụ trách hoặc các 
công ty xử lý chất thải, các cơ quan này sẽ cho bạn lời khuyên nên hủy bỏ chất thải đặc biệt như thế 
nào.  
- Hoá chất hết hạn hoặc mất phẩm chất phải được xử lý, nếu huỷ bỏ phải tuân thủ quy định nhà nước 
hiện hành. 
- Bao bì: Sự hủy bỏ được thực hiện theo luật định. Xử lý bao bì bị nhiễm bẩn cũng giống như việc xử 
lý bản thân hóa chất đó. Nếu các điều luật không có qui định khác biệt, bao bì không nhiễm bẩn có thể 
xử lý giống như chất thải sinh hoạt hoặc tái sử dụng. 
2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải: chưa có thông tin 
3. Biện pháp tiêu hủy: tuân theo quy định của nhà nước hiện hành 
4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý: chưa có thông tin 
PHẦN XIV: Quy định về vận chuyển 

Tên quy 
định 

Số UN 
Tên vận 
chuyển 

đường biển 

Loại, nhóm 
hàng nguy 

hiểm 

Quy cách 
đóng gói 

Nhãn vận 
chuyển 

Thông tin 
bổ sung 

Quy định về 
vận chuyển 
hàng nguy 
hiểm quốc 
tế của EU, 

USA... 

1791 
Sodium 

Hypochlo 
8 III 

Chất ăn 
mòn da 

 

- Javel có thể vận chuyển bằng xitec hoặc thùng kín bằng thép, bằng P.V.C hoặc thùng polyetylen 
cứng và phải có khung gỗ hay sắt để bảo vệ. Trên mặt các thùng chứa phải ghi: Chất ăn mòn da. 
- Không vận chuyển hoá chất nguy hiểm với người, gia súc và các hàng hoá khác. 
- Trên đường vận chuyển chủ phương tiện không đỗ dừng phương tiện ở nơi công cộng, đông người. 
PHẦN XV: Thông tin về luật pháp 
- Ghi nhãn theo hướng dẫn của EC.  
- Ghi nhãn theo Quy  định của pháp luật Việt Nam về hoá chất và theo hướng dẫn của Tiêu chuẩn Việt 
Nam (TCVN) liên quan.  
- Biểu tượng: Chất ăn mòn C  
- Diễn  đạt về rủi ro: 31-34 Sẽ giải phóng khí  độc khi tiếp xúc với acid. Là nguyên nhân gây bỏng.   
- Diễn  đạt về an toàn: 26-28-36/37/39-45-50 Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, da nhanh chóng rửa 
bằng nước và gọi bác sĩ. Mặc bảo hộ lao động phù hợp, đeo găng tay, bảo vệ mắt và mặt. Trong 
trường hợp xảy ra tai nạn hoặc bạn cảm thấy không khỏe lập tức gọi bác sĩ (Cần dán nhãn ở nơi dễ 
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thấy). Không được pha trộn với các acid.  
PHẦN XVI: Thông tin khác 
Ngày tháng biên soạn phiếu: 22/07/2020 
Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 22/07/2020 
Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Công ty TNHH Thương Mại và Môi Trường Nước Xanh H.T.D 
Lưu ý người đọc: 
Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và 
mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai 
nạn. 
Hoá chất nguy hiểm trong phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tuỳ theo hoàn cảnh sử 
dụng và tiếp xúc. 
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HỒ SƠ KỸ THUẬT

HỢP ĐỒNG KINH TẾ SỐ: ..........................

KÝ KẾT NGÀY, 05 THÁNG 07 NĂM 2022

CHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TY TNHH LÔNG V� PING FULL VI�T NAM

NHÀ THẦU

CÔNG TY TNHH CỬ NĂNG

ĐC: Lầu 2, 141/5, KP.2, P.Tân Biên, TP.Biên Hòa, Đồng Nai 

Tel : 02513.683698               Email :  juneng16888@gmail.com
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TÊN CÔNG TRÌNH

HỆ THỐNG XỬ LÍ KHÍ THẢI
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KS:  TRINH VĂN H�NH
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KS: TRƯƠNG THẾ PHÚ   
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 1 : 100

MẶT BẰNG HỆ
THỐNG XỬ LÍ KHÍ

THẢI LÒ HƠI

A-01

Tỷ lệ  1 : 100

MẶT BẰNG HỆ THỐNG XỬ LÍ
1

MẶT BẰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ HƠI



THIẾT BỊ CYCLONE
LỌC BỤI

THIẾT BỊ TIẾT KIỆM
NĂNG LƯỢNG

THIẾT BỊ LÀM NÓNG
KHÔNG KHÍ

THÁP DẬP BỤI ƯỚT

QUẠT HÚT 1
QUẠT HÚT 2

10
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2
90

0

600 X 500 BOP+1.23

300 X 1300 BOP+3.20

ỐNG KHÓI

ỐNG DẪN KHÍ SẠCH, DN 700
ỐNG DẪN KHÍ THẢI VÀO, DN 700

+0.0
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Quạt hút 1 :
- Motor : Y180M - 4 - 18.5 kW
- Tốc độ quạt: 1450 r/min
- Công suất quạt: 8792 - 12166 m3/h
- Áp suất: 3824 -3529 Pa

Quạt hút 2 :
- Motor : Y225S - 4 - 37 kW
- Công suất quạt: Q =  15756 - 19320 m3/h
- Áp suất: P= 4106 -4057 Pa
- Nhiệt độ: t = 2000C

TÊN BẢN VẼ:

BẢN VẼ SỐ:

HƯỚNG DẪN:

TỶ LỆ:

HOÀN THÀNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

ĐC:  Lô J1-1, J1-2, J2, Khu Công Nghi�p Minh H�ng – 
Hàn Qu�c, Xã Minh H�ng, Huy�n Ch�n Thành, T�nh 
Bình Ph��c, Vi�t Nam
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CÔNG TY TNHH LÔNG V� PING FULL VI�T NAM
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CÔNG TY TNHH CỬ NĂNG

ĐC: Lầu 2, 141/5, KP.2, P.Tân Biên, TP.Biên Hòa, Đồng Nai 

Tel : 02513.683698               Email :  juneng16888@gmail.com
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   QUẢN LÝ KỸ THUẬT

KS: TRƯƠNG THẾ PHÚ   
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1 : 60

MẶT CẮT 1-1

A-02

Tỷ lệ 1 : 60

MẶT CẮT 1-1
1-1

MẶT CẮT 1-1 

15000



+0.0

KHU VỰC BOILER

KHU VỰC XỬ LÍ
 KHÍ THẢI

QUẠT HÚT 1

THÁP DẬP BỤI ƯỚT

ỐNG KHÍ, DN 700, BOP +8.0
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Ống khí, DN 700, BOP +0.11

Ống Khí Thải từ Khu 
vực Boiler, DN 700, 
BOP +4.89

THIẾT BỊ CYCLONE 
LỌC BỤI

THIÊT BỊ TIẾT KIỆM 
NĂNG LƯỢNG

QUẠT HÚT 2

70
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Quạt hút 1 :
- Motor : 11kW
- T�c đ� qu�t: 2930r/min
- Công su�t qu�t: 60 m3/h 

qu�thoi 2 :
- Motor : 2.2 kW
- Công suất quạt: Q = 1500 m3/h 

Áp suất: P= 1980 Pa

TÊN BẢN VẼ:

BẢN VẼ SỐ:

HƯỚNG DẪN:

TỶ LỆ:

HOÀN THÀNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

ĐC:  Lô J1-1, J1-2, J2, Khu Công Nghi�p Minh H�ng – 
Hàn Qu�c, Xã Minh H�ng, Huy�n Ch�n Thành, T�nh 
Bình Ph��c, Vi�t Nam
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CÔNG TY TNHH LÔNG V� PING FULL VI�T NAM
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CÔNG TY TNHH CỬ NĂNG

ĐC: Lầu 2, 141/5, KP.2, P.Tân Biên, TP.Biên Hòa, Đồng Nai 

Tel : 02513.683698               Email :  juneng16888@gmail.com

THÒNG CỎNG SÁNG 

TÊN CÔNG TRÌNH
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THIẾT KẾ & VẼ

KS:  TRINH VĂN H�NH
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KS: TRƯƠNG THẾ PHÚ   

../../2022

As indicated

MẶT CẮT 2-2

A-03Tỷ lệ  1 : 50

MẶT CẮT 2-2
1

MẶT CẮT 2-2

Quạt hút 1:
- Motor: 5 kW
- Công suất quạt: 60 m3/h
- Áp suất: P= 1980 Pa

Quạt hút 2:
- Motor: 11 kW
- Công suất quạt: 1.500 m3/h
- Tốc độ quạt: 2.930 r/min



TÊN BẢN VẼ:

BẢN VẼ SỐ:

HƯỚNG DẪN:

TỶ LỆ:

HOÀN THÀNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

HỒ SƠ KỸ THUẬT

ĐC: Lô J1-1, J1-2, J2, Khu Công Nghi�p Minh H�ng – Hàn Qu�c, Xã 
Minh H�ng, Huy�n Ch�n Thành, T�nh Bình Ph��c, Vi�t Nam

CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

../../2022

HỢP ĐỒNG KINH TẾ SỐ: ..........................

NGÀY SỬA ĐỔI
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CÔNG TY TNHH LÔNG V� PING FULL VI�T NAM
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CÔNG TY TNHH CỬ NĂNG

ĐC: Lầu 2, 141/5, KP.2, P.Tân Biên, TP.Biên Hòa, Đồng Nai 

Tel : 02513.683698               Email :  juneng16888@gmail.com

THÒNG CỎNG SÁNG 

TÊN CÔNG TRÌNH

HỆ THỐNG XỬ LÍ KHÍ THẢI
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THIẾT KẾ & VẼ

KS: TRINH VĂN H�NH   

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

KS: TRƯƠNG THẾ PHÚ   
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3D HỆ THỐNG XỬ LÍ
KHÍ THẢI LÒ HƠI

A-04

Tỷ lệ

3D VIEW HỆ THỐNG XỬ LÍ KHÍ THẢI
1

Lò Làm Nóng Không Khí

Thiết bị Lọc bụi Cyclone

Tháp Dập Bụi Ướt

Quạt hút 1

Quạt hút 2

Bể Tuần Hoàn Nước

Ống Khói

3D VIEW HỆ THỐNG XỬ LÍ KHÍ THẢI LÒ HƠI
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Đầu ra khí thải

Đầu ra khí thải

Đầu vào khí thải 

Cyclone lõi gốm

Đầu vào khí thải

Đầu ra khí thải

TÊN BẢN VẼ:

BẢN VẼ SỐ:

HƯỚNG DẪN:

TỶ LỆ:

HOÀN THÀNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

ĐC:  Lô J1-1, J1-2, J2, Khu Công Nghi�p Minh H�ng – 
Hàn Qu�c, Xã Minh H�ng, Huy�n Ch�n Thành, T�nh 
Bình Ph��c, Vi�t Nam
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CHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TY TNHH LÔNG V� PING FULL VI�T NAM
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CÔNG TY TNHH CỬ NĂNG

ĐC: Lầu 2, 141/5, KP.2, P.Tân Biên, TP.Biên Hòa, Đồng Nai 

Tel : 02513.683698               Email :  juneng16888@gmail.com

THÒNG CỎNG SÁNG 

TÊN CÔNG TRÌNH

HỆ THỐNG XỬ LÍ KHÍ THẢI

KS:  NGÔ VĂN THẾ 

THIẾT KẾ & VẼ

KS:  TRINH VĂN H�NH

    QUẢN LÝ KỸ THUẬT

KS: TRƯƠNG THẾ PHÚ   
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 1 : 25

CHI TIẾT CYCLONE
ĐA LÕI

A-05

Tỷ lệ  1 : 25

MẶT BẰNG
2

Tỷ lệ  1 : 25

MẶT ĐỨNG THIẾT BỊ
1

Tỷ lệ

3D THIẾT BỊ CYCLONE
3D

Tỷ lệ

3D BỘ THIẾT BỊ CYCLONE ĐA LÕI
3

CHI TIẾT THIẾT BỊ CYCLONE ĐA LÕI
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TÊN BẢN VẼ:

BẢN VẼ SỐ:

HƯỚNG DẪN:

TỶ LỆ:

HOÀN THÀNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

ĐC:  Lô J1-1, J1-2, J2, Khu Công Nghi�p Minh 

H�ng – Hàn Qu�c, Xã Minh H�ng, Huy�n Ch�n 
Thành, T�nh Bình Ph��c, Vi�t Nam

GIÁM ĐỐC
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HỒ SƠ KỸ THUẬT

KÝ KẾT NGÀY, 05 THÁNG 07 NĂM 2022

CHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TY TNHH LÔNG V� PING FULL VI�T NAM

CÔNG TY TNHH CỬ NĂNG

ĐC: Lầu 2, 141/5, KP.2, P.Tân Biên, TP.Biên Hòa, Đồng Nai 

Tel : 02513.683698               Email :  juneng16888@gmail.com

THÒNG CỎNG SÁNG 

TÊN CÔNG TRÌNH

HỆ THỐNG XỬ LÍ KHÍ THẢI

KS:  NGÔ VĂN THẾ 

THIẾT KẾ & VẼ

KS: TRINH VĂN H�NH  

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

KS: TRƯƠNG THẾ PHÚ   
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As indicated

CHI TIẾT THÁP DẬP
BỤI ƯỚT

A-06

Tỷ lệ 1 : 30

MẶT BẰNG THÁP DẬP BỤI ƯỚT
2

CHI TIẾT THÁP DẬP BỤI ƯỚT

Tỷ lệ

3D CHI TIẾT THÁP DẬP BỤI ƯỚT
3D

Tỷ lệ 1 : 30

MẶT ĐỨNG THÁP DẬP BỤI ƯỚT
1
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